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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 

1.1. Tên đề tài 

Nghiên cứu các giải pháp ứng phó với một số thiên tai chính gây mất ổn định tự 

nhiên khu vực hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

1.2. Mục tiêu 

a. Mục tiêu chung: 

Xây dựng các giải pháp ứng phó với một số thiên tai chính gây mất ổn định tự nhiên 

khu vực hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Xác lập cơ sở khoa học cho việc nhận dạng một cách đầy đủ một số thiên tai chính 

khu vực hồ Ba Bể (bồi lấp lòng sông, lòng hồ; ngập lụt; lũ quét; sạt lở đất). 

- Xây dựng được mô hình cảnh báo sớm ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. 

- Xây dựng được mô hình ứng phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. 

- Đề xuất được các giải pháp tổng thể và cụ thể phục vụ ổn định tự nhiên khu vực hồ 

Ba Bể để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

1.3. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của để tài: Xây dựng các giải pháp ứng phó với lũ, lũ quét, sạt 

lở đất và bồi lấp lòng hồ do ảnh hưởng bởi thiên nhiên. Các tác động do nhân tai như 

khai thác đất, xẻ đồi, khai khoáng, thi công cầu đường giao thông… không thuộc phạm 

vi nghiên cứu của đề tài. 

1.4. Nội dung nghiên cứu của sản phẩm này 

Sản phẩm này với mục tiêu xây dựng giải pháp tổng thể và cụ thể ứng phó với các 

loại hình thiên tai chính phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán của người dân, đảm 

bảo khả năng giữ ổn định tự nhiên cho khu vực hồ Ba Bể. 

Trong đó, một số các giải pháp đã được triển khai thực hiện bước đầu và cho kết quả 

đáng ghi nhận, một số giải pháp được đề xuất mới. Các giải pháp phi công trình được 

kiến nghị sử dụng ưu tiên hơn các giải pháp công trình nhằm giảm thiểu tác động mạnh 

mẽ của quá trình thi công đến ổn định tự nhiên lưu vực hồ Ba Bể. 
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CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Các nghiên cứu ngoài nước 

2.1.1. Các giải pháp cảnh báo và ứng phó lũ quét trên thế giới 

2.1.1.1. Giải pháp về công trình phòng chống lũ, lũ quét 

a. Thái Lan 

Năm 2011, tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Doiluang thuộc tiểu khu Huaymai, 

huyện Song, tỉnh Phrae, Thái Lan ứng dụng xây dựng đập tạm để quản lý lưu vực sông. 

Hệ thống này được thiết kế với mục đích: [1] 

- Chống ngập: đảm bảo hệ thống chịu được mưa bão 

- Giảm thiệt hại mùa màng do mưa bão 

- Giữ nước và phù sa: đảm bảo đủ nước tưới trong mùa hè 

- Giảm chi phí bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trong thời gian dài 

  

Đập tạm thời Đập tạm bán kiên cố 

b. Mỹ 

Năm 2005, “Chương trình nghiên cứu đường cao tốc hợp tác quốc gia” được tài trợ 

bởi Hiệp hội các quan chức giao thông và đường cao tốc tiểu bang Hoa Kỳ hợp tác với 

Cục quản lý đường cao tốc liên bang do J. McCullah , DH Gray trình bày nghiên cứu về 

các giải pháp bảo vệ kênh và bờ trong khu vực biến động về môi trường [2] 

Báo cáo này trình bày mô tả về các biện pháp bảo vệ kênh và bờ, hướng dẫn thiết kế 

cho ứng dụng của chúng và hệ thống lựa chọn để xác định biện pháp bảo vệ phù hợp 

nhất.  

Các kỹ thuật được nhóm thành bốn loại chính, cụ thể là (1) kỹ thuật đào sông, (2) 

giáp và bảo vệ bờ, (3) xử lý vùng đệm ven sông và hành lang sông, và (4) ổn định mái 

dốc.  
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c. Trung Quốc 

Năm 2014, Qiang Chai, Yantai Gan và nnk đã nghiên cứu “Cải tiến tiết kiệm nước 

trong nông nghiệp Trung Quốc” với mục tiêu sử dụng các công nghệ tiết kiệm nước 

sáng tạo để giảm lượng nước sử dụng trong nông nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng nước 

cho cây trồng và nâng cao năng suất nông nghiệp [3].  

Trong nghiên cứu này, đã áp cụng ký thuật san lắp mặt bằng, làm bậc thang (ruộng) 

và canh tác theo đường bao. 

  

Hình 1.  (A) San lấp mặt bằng, và (B) ruộng bậc thang ở tây bắc Trung Quốc 

Ở cao nguyên hoàng thổ bán khô cằn, hầu hết đất nông nghiệp dốc ở một góc 10-

25°, khiến nó rất dễ bị xói mòn. Canh tác trên các sườn dốc như vậy có thể dẫn đến xói 

mòn hàng năm lên. Vì vậy, thay đổi đất dốc như vậy thành ruộng bậc thang có đường 

bao như trên có thể ngăn ngừa nước và xói mòn đất, cuối cùng là cải thiện độ màu mỡ 

của đất và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất cây trồng, đặc biệt là các loại cây trồng 

có giá trị cao như cây ăn quả.  

d. Vương Quốc Anh [4] 

Cầu Forge bắc qua sông Greta ở Keswick 

và các kè ở hạ lưu của nó đã bị hư hại nặng nề 

trong cơn bão Desmond vào tháng 12 năm 

2015. Các công trình được xây dựng vào năm 

1817, tạo thành một điểm hạn chế đối với 

dòng chảy của sông và trong cơn bão, sự khác 

biệt về độ sâu của nước giữa thượng lưu và hạ 

lưu cầu từ 5-8m.   

 

Hình 2. Tường chắn lũ 
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Điều này tạo ra một dòng chảy hỗn loạn cao trên cả hai kè ở hạ lưu, dẫn đến xói mòn 

nghiêm trọng. Tình trạng xói mòn và xói mòn nghiêm trọng này đã làm khu vực ven 

sông bị trượt, gây nguy hiểm cho cây cối và tài sản gần đó. 

Biện pháp khắc phục đơn giản nhất là mở rộng sông, tạo thành một bờ kè tự ổn định 

có khả năng xử lý dòng chảy thể tích cao ở vận tốc nước thấp hơn. Tuy nhiên, điều này 

sẽ làm mất đi nền tảng hỗ trợ cho cây cối ở hạ lưu, và sẽ xâm lấn vào đất bờ sông. Vì 

vậy, cần có giải pháp tường dốc được gia cố để có thể chịu được dòng chảy cao trong 

điều kiện lũ quét, nhưng phải sử dụng với các vật liệu phù hợp. 

e. Algeria  

Năm 2019, Derdour Abdessamed, Bouanani Abderrazak đã nghiên cứu “Kết hợp 

HEC‑RAS và HEC‑HMS trong mô hình lượng mưa–dòng chảy và đánh giá bản đồ ngập 

lụt vùng đồng bằng ngập nước trong môi trường khô hạn: nghiên cứu điển hình về thành 

phố Ain Sefra, Núi Ksour. Tây Nam của Algeria”. 

Lưu vực sông Ain Sefra nằm ở phía tây nam An-giê-ri có diện tích 1957 km2. Nó đi 

qua các khu vực đô thị hóa hoàn toàn, nơi bị ảnh hưởng bởi nhiều trận ngập lụt gây ra 

nhiều thiệt hại về kinh tế hoặc thiệt hại về người, những thiệt hại này là do dân số tăng 

và sự mở rộng của thành phố trên không gian tự nhiên của con sông này. Trong nghiên 

cứu, phương pháp tiếp cận phương pháp được áp dụng, tập trung vào mô hình thủy văn 

thông qua hệ thống mô hình hóa thủy văn. Mục đích của nghiên cứu này là phân tích 

phạm vi ngập lụt của thành phố Ain Sefra trong các sự kiện lũ lụt cực đoan bằng cách 

xem xét sự tồn tại của tường chắn bê tông do chính quyền địa phương xây dựng và 

không có tường chắn. Trong trường hợp này, ba loại mô phỏng được thực hiện với chu 

kỳ lặp lại là 10, 100 và 1000 năm. Mô hình thủy lực cho thấy sự tồn tại của tường chắn 

dẫn đến giảm diện tích vùng ngập lũ và do đó ít đất bị nguy hiểm hơn do lũ lụt, do đó 

thiệt hại do lũ lụt tại khu vực nghiên cứu giảm rõ rệt nhưng vẫn không đủ cho tất cả các 

chu kỳ lặp lại. Các mô phỏng cũng nhấn mạnh rằng khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất 

bởi lũ lụt là khu vực trung tâm thành phố. Cuối cùng, đề xuất phương để giúp thành phố 

Ain Sefra, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ thành phố trước lũ lụt. 
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Tường chắn ở wadi Breidj Tường chắn ở wadi Ain Sefra 

Hình 3. Giải pháp phòng chống lũ bằng tường chắn tại Algeria  
 

f. Malaysia  

Chống lũ lụt là một trong những vấn đề được quan tâm của nhiều nước trên thế giới, 

trong đó có thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, nằm gần nơi hợp lưu của hai dòng 

sông. Từ năm 2007, Kuala Lumpur vận hành hệ thống Đường hầm Xử lý Nước mưa và 

Giao thông (SMART). 

 

Hình 4. Hầm SMART của Malaysia 

Mục đích chính của đường hầm là để giải quyết vấn đề lũ lụt ở Kuala Lumpur và 

cũng nhằm giảm ùn tắc giao thông dọc theo cầu vượt Jalan Sungai Besi và Loke Yew 

tại Pudu trong giờ cao điểm. Đường hầm này gồm hai phần, phía trên là đường đi của 

xe cộ, phía dưới là hầm chứa nước.  

Có ba chế độ hoạt động của đường hầm. Nếu mưa ít và không có bão, hầm chứa 

nước sẽ bị đóng, hầm hoạt động như một tuyến đường bộ thông thường. Nếu có bão vừa 

phải, hầm chứa nước được mở ra ở phía dưới để lưu trữ nước mưa, xe cộ vẫn lưu thông 

ở phía trên. 
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Nếu có bão lớn, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông. Sau khi chắc chắn tất cả phương 

tiện đã ra khỏi hầm, hai cửa tự động sẽ được mở để cho phép nước lũ đi qua cả phần 

hầm dành cho xe cộ. Sau khi trận lụt kết thúc, đường hầm được làm sạch bằng phương 

pháp rửa áp lực và được mở cửa trở lại cho phương tiện lưu thông trong vòng 48 giờ. 

g. Hà Lan 

 Nói đến chống ngập lụt, người ta phong cho Hà Lan cái tên "phù thủy chống ngập". 

Chẳng phải nói ngoa khi quốc gia nằm dưới mặt nước biển này bao thập kỷ nay không 

còn phải chịu đựng những trận ngập lụt hay xâm nhập mặn của Đại Tây Dương.  

Các nước khác đôi khi chỉ phải chống lụt từ các trận mưa lớn hay lũ sông thì Hà Lan 

còn phải lo không cho biển dâng quá sâu vào đất liền. Để chống ngập hiệu quả, quốc gia 

này đã triển khai kế hoạch "Delta Work" - một hệ thống đê kè phòng vệ, bảo vệ Hà Lan 

khỏi bị nước biển dâng. Đây là một trong những hệ thống công trình chống ngập lụt lớn 

nhất thế giới khi được triển khai từ năm 1954 cho tới những năm 1991. 

 

Hình 5. Hệ thống đê biển và kênh rạch ở Hà Lan 
 

Còn trong đất liền, Hà Lan cũng đào nhiều các kênh rạch, sông nhỏ, hồ chứa nước 

chống ngập, xây dựng các cối xay gió, lắp đặt máy bơm để đảm bảo nước mưa và nước 

sông được điều tiết hợp lý. Các "khu vực xả nước" cũng được hình thành, đề phòng 

trường hợp nước sông dâng cao thì sẽ xả nước đảm bảo an toàn cho thành phố. 



12 

 

2.1.1.2. Giải pháp ứng dụng hệ thống cảnh báo sớm lũ, lũ quét 

Bảng 1. Ứng dụng của nhiều loại mô hình khác nhau để dự báo lũ lụt trong thời gian thực 

Tác giả/nhà phát triển (Các) mô hình 
Loại mô hình 

Phát triển / sử dụng 
Lượng mưa-Dòng chảy (RR) Lộ trình 

De Roo et al. (2003) 

Các mô hình dự báo thời tiết bằng 

số toàn cầu, giảm tỷ lệ sử dụng các 

mô hình khu vực, mô hình thủy 

văn: LISFLOOD, HBV, 

TOPKAPI 

TOPKAPI-Mô hình thuỷ văn 

phân tán HBV-mô hình khái 

niệm để mô phỏng dòng chảy 

Mô hình thủy động lực học 

LISFLOOD-2D 

Hệ thống Dự báo Lũ lụt Châu 

Âu 

Bartholmes and Todini 

(2005) 

TOPKAPI (Tiệm cận và tích hợp 

AP động học theo địa hình) 

Mô hình thủy văn phân tán 

TOPKAPI     

Thielen et al. (2009) 
EFAS (Hệ thống cảnh báo lũ lụt 

của Châu Âu) 

Dựa trên cơ sở vật lý được 

phân phối, mô hình thủy văn 

LISFLOOD   

Được phát triển và thử nghiệm 

tại Ủy ban Châu Âu, Trung tâm 

Nghiên cứu Chung DG 

CWC and NIDM (2008) 

CWC (2012) 

Kỹ thuật thống kê/tương quan cho 

hầu hết các lưu vực. Mô hình dòng 

chảy lượng mưa trong các lưu vực 

được chọn 

Chỉ số lượng mưa trước (API) 

MIKE RR 

Tương quan giữa lượng mưa 

với lượng mưa, lượng mưa và 

lưu lượng trong MIKE 11 

Các lưu vực sông ở Ấn Độ: Các 

địa điểm được chọn ở Lưu vực 

Damodar, Lưu vực Godavari, 

Mahanadi 

Durga Rao et al. (2011) 

Mô hình thủy văn HEC-HMS với 

dữ liệu SRTM DEM và IRS 

AWiFS 

Mô hình thủy văn phân tán 

HEC-HMS 
  

Lưu vực Godavari ở Ấn Độ 
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Tác giả/nhà phát triển (Các) mô hình 
Loại mô hình 

Phát triển / sử dụng 
Lượng mưa-Dòng chảy (RR) Lộ trình 

Hệ thống cảnh báo lũ lụt ở 

Malaysia 

Dữ liệu khí tượng và thủy văn thời 

gian thực cùng với các mô hình 

thủy động lực học và các công cụ 

GIS. 

Mô hình thủy văn lưu vực đầu 

nguồn dựa trên vật lý 

(WEHY) 

HEC-RAS model, MIKE 11, 

MIKE FLOOD WATCH 

Sông Pahang, Perak và Golok, 

trang web của Chính phủ 

Malaysia (2013) 

Rahman (2015) 

Mô hình lượng mưa - dòng chảy 

và mô hình định tuyến thủy động 

lực học 

MIKE RR 
MIKE 11, MIKE FLOOD 

WATCH 
Được sử dụng ở Bangladesh 

DHM (2009) Gautam and 

Phaiju (2013) 

Hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt dựa 

vào cộng đồng. 
Mô hình khái niệm phân tán HECRAS Lưu vực Tây Rapti ở Nepal. 

Shahnawaz and 

Magumdar, 2011 

Mô hình thủy văn &, mô hình thủy 

động lực học 
MIKE NAM MIKE 11 Bagmati Basin, Nepal 

Lagmay 2012 Hệ thống cảnh báo lũ dựa trên web HEC-HMS Flo2D and ISIS 2D/ISIS FAST Được sử dụng ở Philippines. 

WMO, 2010 
Mô hình FEWS (Hệ thống cảnh 

báo sớm lũ lụt) 
Mô hình Sacramento Mô hình SOBEK 

Được sử dụng ở Pakistan. 

(Được phát triển bởi Delft 

Hydraulic, Hà Lan với đầu vào 

từ National Engineering 

Services Pakistan) 

Zhiyu(2002) 

Mô hình Xinanjiang và các mô 

hình khác như mô hình định tuyến 

API, SCLS, Sacramento, Tank, 

SMAR, Shanbei và Maskingum. 

Mô hình lưu vực phân tán 
Mô hình định tuyến 

Muskingum 

Được sử dụng trong các lưu vực 

khác nhau của Trung Quốc 
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Tác giả/nhà phát triển (Các) mô hình 
Loại mô hình 

Phát triển / sử dụng 
Lượng mưa-Dòng chảy (RR) Lộ trình 

Marker et al. (2015) 

Hệ thống Dự báo Lũ lụt (FFS) kết 

hợp ba mô hình thủy văn, đó là 

Xinanjiang, URBSand API và một 

mô hình thủy lực (Mike 11). 

Xinanjiang- API khái niệm & 

phân bổ bán phần - URBS 

theo khái niệm & phân bổ-

một mô hình định tuyến dòng 

chảy lượng mưa phân tán 

MIKE 11-mô hình thủy động 

lực học 

Sông Dương Tử và sông Hàn, 

và hệ thống hồ Dongting, Trung 

Quốc 

Elliot et al. (1997) 
Mô hình thủy văn đơn giản bao 

gồm ứng dụng URBS ở Australia 

URBS-một mô hình định 

tuyến lượng mưa-dòng chảy 

phân tán   

Một phần ở Australia 

IRSTEA, (2015) 

Mô hình thủy văn ‘VIGIE’ dựa 

trên chỉ số độ ẩm của đất và dữ 

liệu về lượng mưa rơi theo thời 

gian thực. 

Mô hình NWP AROME, Mô 

hình thủy văn VIGIE và 

AIGA (đối với lưu vực không 

đo lường) 

Hệ thống dự báo lưu lượng 

sông & mô hình hữu hạn thủy 

động lực 2D (đối với Cửa sông 

Gironde) 

Được phát triển bởi Viện 

IRSTEA và Trung tâm Dự báo 

Khí tượng Thủy văn và Lũ lụt 

Quốc gia Pháp (SCHAPI). 

Deltares(2008) 

FEWS, một hệ thống shell mở để 

quản lý các quy trình dự báo và / 

hoặc xử lý dữ liệu chuỗi thời gian. 

Một số mô hình RR bên ngoài Một số mô hình định tuyến 
Thực hiện trên nhiều lưu vực 

bao gồm cả lưu vực Po (Ý) 

De Roo et al. (2000) LISFLOOD 

LISFLOOD là mô hình định 

tuyến RR thủy động lực 2D 

dựa trên GIS. 

một mô hình thủy động lực 

học hai chiều 

Hệ thống cảnh báo lũ lụt châu 

Âu trên sông Danube (EFAS) 
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Tác giả/nhà phát triển (Các) mô hình 
Loại mô hình 

Phát triển / sử dụng 
Lượng mưa-Dòng chảy (RR) Lộ trình 

Werner and Dijk (2005) 
FewsNL là hệ thống FF đang hoạt 

động 
Mô hình thủy văn HBV 

mô hình dòng chảy thủy động 

lực học SOBEK 

Viện Quản lý Nước Nội địa và 

Xử lý Nước thải Hà Lan 

(RIZA), để đưa ra các dự báo 

hoạt động cho các sông Rhine 

và sông Meuse (Hà Lan). 

 

Bảng 2. Một số hệ thống cảnh báo sớm lũ quét trên thế giới 

TT 

 
Hệ thống cảnh báo Nước Số liệu đầu vào Phương pháp, mô hình Phạm vi 

Thời gian 

dự báo 

1 ALERT Úc Mưa và mực nước thời gian thực 
Làm đầu vào cho mô hình tính toán độ lớn 

và thời gian xảy ra lũ 

Theo lưu vực 

nghiên cứu 
Tức thời 

2 
Gridded Flash flood 

Guidance (GFFG) 

Bắc 

Mỹ 

NEXRAD radar, trạm mưa thực 

đo, mưa dự báo số trị 

Mô hình phân bố 

tính độ ẩm đất, lưu lượng tràn bờ 

Lưu vực 

100-300 km² 
3-24h 

3 
Hệ thống FFG Trung 

Mỹ 

Trung 

Mỹ 
Mưa thực đo, mưa vệ tinh GHE Dựa trên độ ẩm bão hòa đất 

Lưu vực 

100-300 km² 
3-6h 

4 
Hệ thống cảnh báo lũ quét của 

Áo 
Áo 

Mưa và dòng chảy thực đo, mưa 

radar, mưa dự báo số trị 
Mô hình phân bố dạng lưới tính độ ẩm đất Lưới  1 km² 48h 

5 
European Flood Forecasting 

System (EFFS) 
Châu Âu 

Mưa thực đo, mưa radar, 

GCMdownscaling 

Mô hình mưa rào dòng chảy LISFLOOD-

FF: Mô hình thủy lực LISFLOOD-FP 

Mô hình thủy văn 

lưới 1km² 

72- 

120h 
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TT 

 
Hệ thống cảnh báo Nước Số liệu đầu vào Phương pháp, mô hình Phạm vi 

Thời gian 

dự báo 

Mô hình thủy lực 

lưới 10x10 m 

6 

Khung hỗ trợ ra quyết định - 

cảnh báo lũ quét của Thái 

Lan 

Thái Lan 
Mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm, 

bức xạ, gió, mưa dự báo 

Sử dụng mạng nơ ron nhân tạo ANN để dự 

báo d ng chảy lũ. So sánh với lũ quét lịch 

sử trong hệ thống 

Theo lưu vực 

nghiên cứu 
24h 

7 
Hệ thống cảnh báo lũ quét 

sông Ayalon 
Israel Mưa và dòng chảy thực đo 

Hệ thống bao gồm module tính hồi quy tự 

động tại các trạm trên sông nhánh ở thượng 

lưu, module tính truyền lũ, module tính 

phân bố mưa và module tính d ng chảy hồi 

quy tại trạm cần tính toán. 

Theo lưu vực 

nghiên cứu 

3.0- 

3.5h 

8 Hệ thống cảnh báo lũ bùn đá Nhật Bản 

Mưa radar ước tính theo mưa thực 

đo (mưa tích lũy 1h), cảm biến hỗ 

trợ (độ ẩm, sóng âm …) 

Dùng mưa tích lũy 1h tính toán chỉ số mưa 

ngắn hạn. 

Dùng mạng nơ ron nhân tạo tính toán 

ngưỡng sinh lũ quét. 

Lưới tính toán 

5x5 km² 
1 –3h 

9 
Hệ thống cảnh báo lũ quét 

vùng Caribê và Trung Mỹ 

Vùng 

Caribe 
Hệ thống đo mưa tự động 

Hệ thống tự động cảnh báo theo 3 cấp báo 

động 
Tại vị trí đặt trạm Tức thời 

10 Hệ thống cảnh báo lũ bùn đá Đài Loan 
Hệ thống đo mưa tự động, cảm 

biến sóng âm, dây rung 

Dùng mô hình xác định ngưỡng và 

kịch bản dự báo 
Tại vị trí đặt trạm Tức thời 
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2.1.2. Các giải pháp cảnh báo và ứng phó sạt lở đất trên thế giới 

2.1.2.1. Giải pháp công trình 

a. Ấn Độ 

Năm 2011, trong Dự án đường giao thông tại bang Mizoram miền đông bắc Ấn Độ 

về “Sử dụng công nghệ sinh học để ổn định các sườn đồi dễ bị sạt lở đất” do WORLD 

BANK tài trợ [11]. Dự án sử dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học sáng tạo sử dụng tre 

địa phương sẵn có để ổn định các sườn đồi. 

Công nghệ sinh học là việc sử dụng thảm thực vật, chủ yếu là cây bụi và cỏ, riêng lẻ 

hoặc kết hợp với các công trình bảo vệ bằng đá và bê tông như tường chắn, v.v. để tăng 

cường sự ổn định của mái dốc.  

Nó mang lại lợi ích cho cả các cơ quan 

xây dựng đường bộ và người dùng vì nó 

bảo vệ khu dân cư và đường giao thông 

khỏi sạt lở đất với chi phí thấp nhất. 

Do đó, một mái dốc được xử lý bằng 

các biện pháp công nghệ sinh học có thể 

giữ lại rừng, vùng nước, đất nông nghiệp 

và vườn cây ăn quả của nó đồng thời che 

đi những vết sạt lở do hoạt động mở rộng 

đường. 

 

Hình 6. Bậc thang tre, tường cũi tre, 

đan tre được phát triển để phù hợp với yêu 

cầu của từng độ dốc 

b. Hồng Kông [6] 

Hồng Kông là duy nhất trên thế giới về sự kết hợp giữa lượng mưa lớn theo mùa và 

phát triển đô thị cao với địa hình dốc. Do đó, sạt lở đất là một trong những mối nguy 

hiểm tự nhiên phổ biến ở Hồng Kông. Một số vụ lở đất trước đây đã gây ra thiệt hại trên 

diện rộng và nhiều thương vong, cùng với thiệt hại kinh tế đáng kể và gián đoạn xã hội. 

Thông qua những nỗ lực bền bỉ để ngăn chặn thảm họa sạt lở đất bằng các công trình kỹ 

thuật mái dốc trong 35 năm qua, rủi ro sạt lở đất tổng thể gây ra cho cộng đồng Hồng 

Kông đã giảm đáng kể. Điều này được chứng thực bởi xu hướng giảm tỷ lệ tử vong do 

lở đất kể từ năm 1977. 

Theo Chương trình phòng chống sạt lở đất hiện tại, khoảng một nửa nguồn tài trợ sẽ 

được phân bổ cho các công trình giảm thiểu rủi ro địa hình tự nhiên. Phương pháp và 
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công nghệ để đối phó với các đặc điểm độ dốc nhân tạo và nguy cơ sạt lở địa hình tự 

nhiên có sự khác biệt đáng kể. Kích thước hạn chế của các mái dốc nhân tạo cho phép 

mức độ điều tra và thử nghiệm mặt đất đủ để phân tích và thiết kế xác định. Công nghệ 

được thiết lập tương đối tốt. Ngược lại, các nghiên cứu về tai biến địa hình tự nhiên đòi 

hỏi nhiều phân tích địa chất và địa mạo với việc điều tra và thử nghiệm mặt đất hạn chế. 

Mục tiêu của các công việc giảm thiểu là chuyển hướng hoặc ngăn chặn các vùng nguy 

cơ do sạt lở đất thay vì ngăn ngừa sự cố, bao gồm việc đánh giá chuyển động của các 

khối trượt xuống dốc và sự tương tác của nó với các biện pháp giảm thiểu. Công nghệ 

vẫn đang phát triển.  

Ngoài việc giữ an toàn cho các sườn dốc, cần phải làm cho chúng trông tự nhiên nhất 

có thể để tạo ra một môi trường sống an toàn và tốt đẹp hơn cho người dân Hồng Kông. 

Thiết kế cảnh quan được coi là một phần thiết yếu của thiết kế nâng cấp các công trình 

dốc nhân tạo và các công trình giảm thiểu rủi ro địa hình tự nhiên. 

Cái giải pháp được sử dụng như: 

  

Thi công móng đất và phên Hoàn thành móng đất và thi công lưới 

Hình 7. Nâng cấp mái dốc bằng cách sử dụng đinh đất và lưới 

  

Thi công móng đất ở mái dốc cắt đất Đóng đinh đất trên tường xây cũ 

Hình 8. Ứng dụng kỹ thuật móng đất trong các mái dốc cắt đất và tường xây cũ 
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Lớp hoàn thiện giống như gạch xây trên 

lớp phủ dốc cứng 

Hố trồng cây và chậu trồng cây có 

chân 

Hình 9. Cảnh quan đến mái dốc nhân tạo với lớp phủ cứng 

 

  

Phủ xanh dọc trên hàng rào bê tông Hàng rào cây xanh 

Hình 10. Cảnh quan đến các biện pháp giảm thiểu địa hình tự nhiên 

c. Nhật Bản [7] 

Năm 2020, nghiên cứu của Kazunari Kimura, Tomohiro Nagata và Shuya Kan về 

“Thảm họa lở đất và công tác phòng chống tại vùng Shikoku của Nhật Bản”. Nghiên 

cứu này giới thiệu hai ví dụ về các biện pháp đối phó với sạt lở đất ở Shikoku, Nhật Bản. 

Trường hợp đầu tiên là một vụ lở đất xảy ra ở vành đai Chichibu. Sạt lở này được 

đặc trưng bởi khối đá rời (khối sạt lở trong quá khứ) phân bố ở độ dày tối đa xấp xỉ 30m. 

Qua so sánh và xem xét ba loại biện pháp thi công chống sạt lở này, người ta nhận định 

rằng biện pháp chống sạt lở kết hợp giữa công trình neo và công trình khoan thoát nước 

là phù hợp nhất. Trận lở đất này trải qua trận mưa lớn nhất kể từ khi hoàn thành các biện 

pháp đối phó, nhưng không có hoạt động sạt lở đất nào được xác nhận. 

Trường hợp thứ hai là vụ lở đất xảy ra ở vành đai Mikabu. Địa điểm này là nơi có 

địa chất dễ vỡ, nhưng một vết cắt ở đầu dưới của con dốc đã được thực hiện để xây dựng 

đường. Sau công việc cắt này, sạt lở đất xảy ra trên sườn dốc khi mưa lớn. Hai vụ sạt lở 

xảy ra từng bước với lượng mưa. Kết quả của một nghiên cứu so sánh về hai biện pháp 
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đối phó với tình trạng sạt lở này, người ta đã xác định rằng biện pháp đối phó kết hợp 

đào đất, neo và khoan thoát nước là phù hợp nhất. Hoạt động sạt lở đất đã dừng lại sau 

khi công việc đối phó được hoàn thành và việc xây dựng đường bộ được hoàn thành một 

cách an toàn. 

 

Hình 11. Mặt bằng bố trí công trình phòng chống sạt lở. Các công trình neo tập 

trung ở nửa dưới vùng sạt lở tại Chichibu 

 

Hình 12. Sơ đồ bố trí công trình phòng chống sạt lở đất tại Mikabu 
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2.1.2.2. Giải pháp phi công trình: Giải pháp ứng dụng hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất 

Bảng 3. Một số hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất điển hình trên thế giới 

Địa điểm Quy mô Đơn vị điều hành Hoạt động Quá trình sạt lở đất Mô tả Nguồn 

Khu vực vịnh 

San Francisco, 

Hoa Kỳ 

Khu vực USGS và Dịch vụ 

thời tiết quốc gia 

(NWS) 

1986-1995 Dòng chảy hỗn hợp Sự thăng trầm của LEWS do kỳ 

vọng khác nhau, thiếu kinh phí và 

các vấn đề kỹ thuật; tầm quan trọng 

của giao tiếp 

Keefer et al. 

(1987), 

Wilson (2005) 

 

Hong Kong, 

China 

 

Khu vực Văn phòng Kỹ 

thuật Địa kỹ thuật 

và Đài quan sát 

Hồng Kông 

Từ năm1977 Lở đất LEWS quản lý rủi ro toàn diện và kế 

hoạch ổn định mái dốc; chương trình 

giáo dục 

GEO (2007), 

Chan et al. (2003), 

Yu et al. (2004) 

New Zea- land Khu vực Viện nghiên cứu 

nước và khí quyển 

quốc gia (NIWA) 

Prototype 

discontinued 

Sạt lở nông Kết hợp mô hình ổn định và thủy văn 

dựa trên vật lý khu vực với dự báo 

thời tiết định lượng 

Schmidt et al. 

(2008) 

Lưu vực Armea, 

Liguria, Ý 

Khu vực PREVIEW  

(Dự án FP6) 

Preoperational 

 

Rapid shallow 

landslides, debris 

flows 

Tích hợp dự báo lượng mưa vào mô 

hình thủy văn phân bố không gian và 

ổn định mái dốc 

 

Segoni et al. (2009) 

Khu vực 

Campania và lở 

đất Uncino, Ý 

Khu vực và 

địa phương 

CNR-IRPI Thử nghiệm Lượng mưa 

và/hoặc sạt lở đất 

do thủy văn 

Việc sử dụng các thuật toán tự hiệu 

chuẩn mượn từ sinh học tiến hóa 

Terranova et al. 

(2015) 
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Địa điểm Quy mô Đơn vị điều hành Hoạt động Quá trình sạt lở đất Mô tả Nguồn 

Norway Khu vực Tổng cục Năng 

lượng và Tài 

nguyên nước Na 

Uy 

Đang trong 

quá trình phát 

triển 

Shallow slides and 

debris flows 

Dự báo trượt đất theo không gian 

thời gian 

Bell et al. (2014) 

 

SIGMA, 

Emilia Ro- 

magna, Italy 

Khu vực Bảo vệ dân sự của 

Emilia Romagna 

Từ năm 2005 

với những cải 

tiến liên tục 

Shallow and 

deepseated 

landslides 

Dự báo trượt lở đất theo thời gian Segoni et al. (2015) 

Đài quan sát lở 

đất Salcher, Áo  

Địa 

phương 

Uni Vienna và 

Khảo sát Địa chất 

Hạ Áo 

Thực nghiệm 

từ 2014 

Sạt lở sâu Cài đặt TLS cố định và tính toán tự 

động sự khác biệt của điểm đám mây  

Canli et al. 

(2015a, 2015b) 

 

ILEWS, 

Swabian Alb, 

Germany 

 

Địa 

phương 

Dự án ILEWS Thực nghiệm, 

2008- 2010 

Reactivating 

deepseated 

landslide 

Tích hợp trực tiếp dữ liệu quan trắc 

thủy văn và dự báo lượng mưa vào 

mô hình ổn định mái dốc thủy văn 

kết hợp 

Thiebes et al. 

(2013) 

La Saxe 

landslide, Italy 

Địa 

phương 

CNR-IRPI Preoperational Trượt đá Tích hợp trực tiếp dữ liệu chuyển vị 

vào mô hình nghịch đảo vận tốc 

Manconi and 

Giordan 

(2014, 2015) 
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2.1.3. Các giải pháp giảm thiểu bồi lấp lòng hồ trên thế giới [8] 

a. Iceland 

Dự án thủy điện 93-M Hvammur đã tích hợp trong các biện pháp thiết kế để tránh, 

giảm thiểu và giảm thiểu các vấn đề liên quan đến trầm tích. Chế độ vận hành sẽ giảm 

thiểu xói mòn băng ở bờ sông, kiểm soát xói mòn và các hồ chứa thượng nguồn sẽ giảm 

thiểu hơn 90% lượng trầm tích và nạo vét cơ giới sẽ góp phần kéo dài tuổi thọ của hồ 

chứa và cải thiện các vùng đất canh tác lân cận. 

Chế độ vận hành sẽ giảm 

thiểu xói mòn băng ở bờ sông, 

kiểm soát xói mòn và các hồ chứa 

thượng nguồn sẽ giảm thiểu hơn 

90% lượng trầm tích và nạo vét 

cơ giới sẽ góp phần kéo dài tuổi 

thọ của hồ chứa và cải thiện các 

vùng đất canh tác lân cận.  

Hình 13. Hồ chứa Hagalón (Landsvirkjun) 

Mô tả dự án 

Nhà máy thủy điện Hvammur là một dự án dòng chảy trên lưu vực sông Þjórsá ở 

phía nam Iceland. Landsvirkjun, công ty điện lực quốc gia, đang phát triển dự án vẫn 

đang trong giai đoạn chuẩn bị. Việc xây dựng đập Hvammur sẽ bắt đầu vào cuối năm 

2018.  

Đập Hvammur sẽ tạo ra một hồ lấy nước có tên là Hagalón với tổng dung tích 13,2 

Mm3 để phục vụ nhà máy thủy điện 93 MW sẽ tạo ra 720 GWh hàng năm. 

Đập đất đá được khoanh vùng sẽ có chiều cao 120 m. Chế độ vận hành dự kiến sẽ ở 

mức bình thường, do đó, mức vận hành tối đa và tối thiểu sẽ lần lượt là 116 và 114 

masl. Ở mức đầy, bề mặt hồ chứa sẽ bao phủ 4 km2.  Các đập tràn ở cao trình 107 masl 

sẽ có lưu lượng xả là 3.800 m3/s. Nhà máy điện sẽ có hai tua-bin Kaplan công suất 46,5 

MW, mỗi tua-bin được thiết kế để hoạt động với cột áp tổng là 32 m và lưu lượng điện 

thiết kế là 350 m3/s. 

Thủy văn và trầm tích 

Þjórsá là con sông dài nhất ở Iceland. Con sông bắt nguồn từ sông băng Hofsjökull 

ở 2.000 masl và chảy về phía Tây Nam qua vùng cao nguyên của Iceland. Do xói mòn 
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băng, dòng sông mang theo nồng độ trầm tích và lượng trầm tích cao. Sản lượng phù sa 

cụ thể trong lưu vực là 160 tấn/km2 mỗi năm. 

Lưu vực sông được đặc trưng bởi nhiệt độ không khí trung bình là 2,2 ⁰C và lượng 

mưa trung bình hàng năm là 975 mm. Dòng chảy vào trung bình hàng năm là 10.344 

Mm3 và hệ số biến thiên là 0,1 có nghĩa là dòng chảy vào không dao động nhiều mỗi 

năm. Khu vực băng giá bao phủ 14% lưu vực và nó hỗ trợ dòng chảy ổn định trong suốt 

mùa xuân và mùa hè. 

Đập Hvammur sẽ được đặt ở vùng đất thấp, nơi xói mòn do gió chiếm ưu thế. Sự 

phong hóa của gói đất là nghiêm trọng do thiếu thảm thực vật. Cát là vật liệu chính của 

lòng sông có cỡ hạt D50 là 4 mm. 

Diện tích phụ lưu của đập bao gồm 7.300 km2, trong đó chỉ có 470 km2 không được 

kiểm soát. Do đó, nồng độ trầm tích lơ lửng tại khu vực Hvammur đã giảm đáng kể, tạo 

điều kiện cho cá hồi sinh sống trong khu vực. 

Vấn đề trầm tích 

Lưu vực sông Þjórsá được điều tiết chặt chẽ với nhiều đập giữ hầu hết trầm tích được 

vận chuyển qua dòng chảy của sông. Ngoài ra, Landsvirkjun đã tiến hành kiểm soát xói 

mòn tích cực trong suốt nhiều năm. Các dự án và biện pháp thượng nguồn này sẽ ngăn 

chặn 90 phần trăm trầm tích thô đến hồ chứa Hagalón. 

Do đó, lượng trầm tích lơ lửng dự kiến hàng năm tại khu vực đập là 75.000 tấn và 

dự kiến đập Hvammur sẽ có khả năng giữ lại 100% trầm tích trên cỡ hạt 0,06 

mm. Đường cong xếp hạng trầm tích đối với tải trọng lơ lửng được xác định theo công 

thức Qs=0,000005*Q^2,57 (trầm tích tính bằng kg/s và lưu lượng m3/s). Với mật độ 

khối khô của trầm tích là 1,5 tấn/m3, con số ước tính là 50.000 m3 hàng năm mà dung 

tích chứa chết (6,7 Mm3) của hồ chứa sẽ có thể bù đắp trong khoảng 134 năm. 

Tuy nhiên, trầm tích xói lở từ bờ sông, lòng sông và trầm tích trong không khí cũng 

sẽ góp phần gây bồi lắng trong hồ chứa. 

Chiến lược quản lý trầm tích 

Các vấn đề xói mòn và bồi lắng đã được theo dõi từ năm 1968 ở lưu vực sông 

Þjórsá. Thông tin này là cơ sở để đánh giá các vấn đề bồi lắng tiềm năng tại hồ chứa 

Hagalón và quyết định các chiến lược quản lý trầm tích cần thực hiện. 



25 

 

Việc đào bằng cơ giới sẽ được thực hiện tại vùng đồng bằng hồ chứa nơi hầu hết 

trầm tích do dòng chảy của sông mang đến sẽ lắng đọng. Máy nạo vét hút đồng bằng sẽ 

được sử dụng và trầm tích sẽ được lắng đọng ở bờ phía tây để tăng cường đất canh tác. 

Bên cạnh việc giám sát, Landsvirkjun cũng tiến hành nghiên cứu về xói mòn liên 

quan đến băng. Một trong những phát hiện cho thấy chế độ vận hành toàn cấp sẽ làm 

giảm nguy cơ xói lở bờ hồ do băng gây ra. Một mức bề mặt được thiết lập sẽ cho phép 

một lớp băng dễ dàng hình thành và nước chảy bên dưới nó. Do đó, đập Hvammur được 

lên kế hoạch vận hành ở chế độ đầy đủ thông thường. Ngoài ra, những con đê nhỏ đã 

được xây dựng để giảm xói lở bờ do sự dao động điều tiết của dòng sông. 

Để giải quyết tình trạng xói mòn do gió, Landsvirkjun đã tham gia cùng với cơ quan 

bảo tồn đất trong các hoạt động quản lý lưu vực để tái tạo thảm thực vật. 

b. Ấn Độ 

Đập Tehri, ở phía bắc Ấn Độ, được đưa 

vào hoạt động năm 2006 để cung cấp nước 

cho phát điện, tưới tiêu và nước uống. Nó 

có hiệu suất bẫy trầm tích là 95 phần trăm 

và được thiết kế để bù đắp 150 năm bồi 

lắng. Quản lý lưu vực đầu nguồn là biện 

pháp chính được sử dụng để giảm lượng 

phù sa chảy vào hồ chứa Tehri. 

 

Hình 14. Đập Tehri 

Tổ hợp thủy điện Tehri, nằm ở chân núi Himalaya, được sở hữu và vận hành bởi Tập 

đoàn Phát triển Thủy điện Tehri, một liên doanh giữa chính phủ Ấn Độ và chính phủ 

bang Uttar Pradesh. 

Đập Tehri, một đập đất và đá cao 260,5 m, chứa nước dài 44 km dọc theo sông 

Bhagirathi và 25 km dọc theo sông Bhilangana, tạo ra một kho chứa chết là 925 Mm3 

và một bể chứa thực là 2.615 Mm3, tạo ra tổng dung lượng lưu trữ là 3.540 Mm3. Việc 

ngăn nước bắt đầu vào năm 2005. Hồ chứa Tehri hoạt động giữa mức vận hành tối đa 

835 masl và mức vận hành tối thiểu 740 masl. Cao trình đỉnh là 815 masl và cùng với 

đập tràn kiểu máng và bốn đập tràn trục đứng có lưu lượng xả 15.540 m3/s. 

- Thủy văn và trầm tích 

Lưu vực phụ lưu của đập Tehri có diện tích 7.691 km2 và tạo thành một phần của 

dãy núi Himalaya, và được đặc trưng bởi bốn tháng mùa mưa gọi là 'gió mùa'. Gió mùa 

kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, với tháng 7 và tháng 8 được coi là thời kỳ dòng chảy cao 
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điểm. Cả sông Bhagirathi và sông Bhilangana đều bắt nguồn từ sông băng. Lượng mưa 

trung bình hàng năm thay đổi từ 1.016 mm đến 2.630 mm trong mùa mưa, khi 40-60% 

lượng mưa hàng năm xảy ra. Hồ chứa Tehri được thiết kế để lưu trữ dòng chảy dư thừa 

trong mùa gió mùa, dẫn đến khoảng một phần ba sản lượng nước trung bình hàng năm 

của sông Bhagirathi - khoảng 2.615 Mm3 - được lưu trữ trong đập Tehri. 

Đặc điểm địa chất và địa hình mong manh của lưu vực, với các thung lũng có độ dốc 

lớn, kết hợp với các hoạt động phát triển như phá rừng và canh tác ruộng bậc thang, đã 

làm tăng tốc độ xói mòn trong khu vực. Sông Bhagirathi vận chuyển một lượng lớn trầm 

tích và tải lượng trầm tích lơ lửng trung bình hàng năm là 6,8 triệu tấn. Vật liệu lòng 

sông bao gồm đá tảng, cát và phù sa. Sự vận chuyển trầm tích đáng kể nhất xảy ra trong 

mùa mưa. Sản lượng trầm tích cụ thể hàng năm trong lưu vực là 907 tấn/km2. Đường 

cong Brune ước tính hiệu suất bẫy của đập Tehri là 95%. 

- Vấn đề trầm tích 

Năm 2008, nghiên cứu 'Tác động của các bài học rút ra từ đập Tehri' do Ban Thư ký 

Nước vì Phúc lợi tại Viện Công nghệ Ấn Độ Roorkee thực hiện đã phát hiện ra rằng bồi 

lắng sẽ làm giảm khả năng trữ nước của hồ chứa, ảnh hưởng đến tất cả các lợi ích mà 

nó mang lại. hiện đang cung cấp. 

Trong giai đoạn lập kế hoạch của đập Tehri vào những năm 1970, thiết kế không bao 

gồm bất kỳ chiến lược quản lý trầm tích nào để định tuyến hoặc loại bỏ trầm tích khỏi 

hồ chứa. Nó được thiết kế với cách tiếp cận truyền thống để bù đắp 150 năm bồi 

lắng. Việc thiếu dữ liệu trầm tích đã cản trở việc ước tính chính xác tải lượng phù sa lơ 

lửng và tốc độ bồi lắng. 

Tốc độ phù sa thiết kế được ước tính là 6,08 Mm3 mỗi năm. Kể từ khi đưa đập vào 

vận hành, hai cuộc khảo sát độ sâu, một vào năm 2008 và lần mới nhất vào năm 2013, 

đã được thực hiện và kết quả là tỷ lệ phù sa được ước tính là 5 Mm3 mỗi năm. Hiện tại, 

tổng dung lượng lưu trữ là 3.506 Mm3 và dung lượng lưu trữ trực tiếp là 2.598 

Mm3. Theo kết quả từ các cuộc khảo sát độ sâu, con đập có thể bù đắp tới 185 năm bồi 

lắng mà không cần thực hiện bất kỳ chiến lược quản lý trầm tích nào trong điều kiện khí 

hậu và đất đai hiện tại. 

Năm 2011, một nghiên cứu đã tính toán tốc độ bồi lắng trong hồ chứa dựa trên hình 

ảnh vệ tinh. Nghiên cứu đã xác định tổn thất dung lượng lưu trữ do diện tích nước lan 

rộng ở các độ cao khác nhau và dung lượng ban đầu và dung lượng sửa đổi tương 
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ứng. Tuy nhiên, kết quả chỉ cho thấy sự suy giảm công suất từ năm 2006 đến năm 2011 

trong khu vực nghiên cứu trong khoảng từ 823 masl đến 763 masl. Tỷ lệ tổn thất trung 

bình được tính toán trong khu vực sinh sống này cao hơn tỷ lệ trầm tích trung bình được 

ước tính từ các cuộc khảo sát độ sâu đối với hồ chứa Tehri. 

- Chiến lược quản lý trầm tích 

Sau các nghiên cứu đánh giá tác động, quản lý lưu vực đầu nguồn là biện pháp giảm 

thiểu được thực hiện để giảm xói mòn đất và do đó giảm lượng phù sa chảy vào hồ chứa. 

Kế hoạch xử lý khu vực lưu vực (CAT) được áp dụng ở những khu vực xói mòn từ 

cao đến rất cao, với tổng diện tích 52.204 ha, bao gồm 44.157 ha đất lâm nghiệp và 

8.047 ha đất nông nghiệp. Các công việc của CAT bao gồm trồng rừng, bảo tồn đất, xử 

lý đất nông nghiệp, lâm nghiệp trang trại và làm vườn. 

Xói mòn đất ở khu vực vành hồ chứa được theo dõi trong khoảng từ 850 masl đến 

1.050 masl. Chương trình giám sát này nhằm mục đích bảo vệ và tái tạo thảm thực vật 

ở khu vực này để giảm xói mòn đất và nâng cao cảnh quan để hỗ trợ du lịch. 

c. Pakistan 

Dự án thủy điện Patrind có công suất 147 MW ở miền bắc Pakistan có thể gặp thách 

thức do lượng phù sa cao của sông Kunhar. Quản lý dung tích hồ chứa và tối ưu hóa cơ 

chế xả nước của dự án sẽ là những ưu tiên chính. 

Patrind là dự án dòng chảy trên 

sông thuộc sở hữu tư nhân đầu tiên ở 

miền bắc Pakistan và là tổ máy phát 

điện đầu tiên đi vào hoạt động vào 

tháng 6 năm 2017. Dự án nằm ở làng 

Patrind gần Lohar Gali, 

Muzaffarabad, trên biên giới giữa các 

tỉnh Khyber -Pakhtunkhwa và Azad 

Jammu và Kashmir. 

 

Hình 15. Công trình thủy điện Patrind 

Nhà máy điện nằm cách ngã ba sông Kunhar và sông Jhelum khoảng 8 km về phía 

thượng lưu, được trang bị ba tua-bin Francis, mỗi tua-bin có công suất 50 MW. Công 

suất thuần sau khi tiêu thụ phụ là 147 MW và dự kiến sẽ tạo ra 632 GWh năng lượng 

hàng năm. 

Mục đích của dự án thủy điện Patrind là cung cấp điện tái tạo cho lưới điện Pakistan, 

hiện đang sử dụng rất nhiều hydrocarbon. Dự án đã nhận được các khoản tín dụng giảm 
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phát thải được chứng nhận theo Cơ chế Phát triển Sạch (CDM), cho phép dự án thu hút 

các nhà đầu tư nước ngoài. Patrind thuộc sở hữu của Star Hydro Power Limited, một 

liên doanh giữa công ty nhà nước Korea Water Resources Corporation (K-water), sở 

hữu 80% và Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd., sở hữu 20%. Dự án phù hợp 

với chiến lược hiện tại của chính phủ Hàn Quốc nhằm thúc đẩy phát triển các dự án 

CDM ở nước ngoài. 

- Thủy văn và trầm tích 

Sông Kunhar bắt nguồn từ dãy Himalaya và mang theo lượng trầm tích lơ lửng cao, 

tương đương khoảng 40 triệu tấn mỗi năm, chủ yếu được tạo thành từ cát và phù sa. Lưu 

lượng dòng chảy trung bình hàng năm vào hồ chứa là 104 m3/s và tốc độ bồi lắng dự 

kiến ban đầu tại đập là 4,28 triệu tấn mỗi năm. 

- Chiến lược quản lý trầm tích 

Hai bể lắng được thiết kế để bảo vệ tua-bin khỏi xói mòn, với mục đích tăng tuổi thọ 

hoạt động của chúng và giảm nhu cầu bảo trì. Trong thiết kế ban đầu, các hệ thống này 

bao gồm hai khoang bẫy cát, một khoang thoát nước và một đường hầm xả nước. Hệ 

thống bẫy cát được thiết kế để giữ lại các trầm tích có kích thước hạt lớn hơn 0,20 mm. 

Bẫy dự kiến sẽ duy trì hiệu quả 100% đối với sỏi trong suốt vòng đời hoạt động của 

dự án, trong khi hiệu quả đối với các hạt cát, đất sét và phù sa ban đầu sẽ ở mức 100%, 

nhưng sẽ giảm xuống 39% đối với cát và bùn. đến 8% đối với đất sét và phù sa trong 

những năm tiếp theo. 

Tuy nhiên, để ổn định dung tích hồ chứa lâu dài, một đường hầm tránh trầm tích đã 

được đưa vào, mặc dù không nằm trong thiết kế ban đầu và do đó, cấu trúc bẫy cát đã 

bị dỡ bỏ. Ngoài ra, vị trí đập đã được dịch chuyển về phía hạ lưu để tăng chiều dài của 

hồ bơi vì phần này giữa cấu trúc đê quai và đập sẽ hoạt động như một bẫy cát.  

Hầm đường tránh có lớp lót bê tông và được xây dựng theo mặt cắt ngang hình móng 

ngựa, với độ dốc 0,02 và độ cao nghịch đảo là 745 masl. Đường hầm có công suất 646,34 

m3/s để vận chuyển các hạt thô, với kích thước trầm tích tối đa là 150 mm với vận tốc 

dòng chảy tối đa là 8 m/s trong các trận lũ. Trong các trận lũ tự nhiên, phù sa có thể 

được xả xuống hạ lưu với các tác động xấu đến môi trường ở mức tối thiểu. 

Các biện pháp tương lai khác được lên kế hoạch tại dự án Patrind bao gồm rút nước 

và cống, xả rỗng và nạo vét trầm tích cơ học gần cửa lấy nước nếu cần. 
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Trong hoạt động rút nước và cống hàng năm, các cửa lấy nước sẽ được đóng lại và 

đường hầm phụ được mở ra để xả các hạt mịn hơn lắng đọng trong khu vực hồ 

chứa. Hoạt động xả rỗng dự kiến kéo dài năm ngày, với hai cửa hướng tâm được mở 

đồng thời. 

Các biện pháp thích ứng được thực hiện tại Patrind bao gồm việc sử dụng các lớp 

phủ chống mài mòn và các sửa đổi được thực hiện đối với các quy tắc vận hành của nhà 

máy. Giám sát thời gian thực được thực hiện bằng cách sử dụng các thiết bị đo dòng 

chảy và nồng độ trầm tích lơ lửng ở thượng nguồn. 

2.1.4. Các mô hình ứng phó với thiên tai dựa vào cộng đồng trên thế giới 

Trên thế giới có nhiều mô hình ứng phó với thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 

cộng đồng thành công. Trong khuôn khổ đề tài này nhóm thực hiện rà soát một số những 

mô hình có điều kiện tương tự gần gũi mà Việt Nam có thể tham khảo/ áp dụng được, 

chi tiết như sau: 

Mô hình BOKOMI (Nhật Bản) là một mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào 

cộng đồng, được thực hiện tại thành phố Kobe, Hyogo, Nhật Bản. Từ các bài học kinh 

nghiệm rút ra từ đợt động đất Great Hanshin-Awaji (xảy ra năm 1995 với 6,8 độ Richter 

ở phía nam tỉnh Hyogo, Nhật Bản, gây tàn phá trên diện rộng và cướp sinh mạng của ít 

nhất 6.400 người) mô hình BOKOMI đẩy mạnh ý tưởng “tự giúp bản thân” theo đó 

người dân tự tìm cách bảo vệ bản thân, thực hiện các cuộc diễn tập giảm nhẹ rủi ro cũng 

như đẩy mạnh ý tưởng “giúp đỡ lẫn nhau” theo đó người dân bảo vệ thị trấn của mình 

cùng với cộng đồng và hàng xóm. Tham gia mô hình giúp củng cố năng lực quản lý 

thiên tai và nâng cao tính chống chịu của cộng đồng, người dân Nhật Bản chủ động, có 

sự chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Đồng thời luôn có sự đồng hành 

của chính quyền Nhật Bản hỗ trợ người dân về vật chất, phương tiện, cách thức tổ chức 

trong phòng chống thiên tai. 

 

Hình 16. Học sinh thành phố Kobe được tập huấn, tham gia cuộc diễn tập chống 

thảm họa, thiên tai 

 

https://kenh14cdn.com/2019/10/13/photo-6-1570979488356266499135.jpg
https://kenh14cdn.com/2019/10/13/photo-7-1570979488368155502285.jpeg
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Mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở Ấn Độ: Ấn Độ là một trong 

những nước ở Châu Á thường xuyên xảy ra thiên tai. Ngày 26 tháng 1 năm 2001, trận 

động đất có cường độ mạnh thứ hai trong tất cả những trận động đất từng ghi nhận được 

ở Ấn Độ xảy ra tàn phá Bang Gujarat - một bang miền Tây Ấn Độ - với cường độ 6,9 

độ Richte và làm hơn 13.800 người chết. Khoảng 600.000 người bị mất nhà cửa và tổng 

thiệt hại tài sản lên tới 2,1 tỷ đô la. Thiệt hại to lớn về người và tài sản mà thiên tai gây 

ra những năm gần đây đã buộc Chính phủ Ấn Độ phải định hướng lại chính sách về 

thiên tai, tập trung hướng tới mục đích lâu dài trong đó thực hiện một chương trình quản 

lý thiên tai toàn diện và cải thiện năng lực phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. Chính 

phủ cũng tập trung nỗ lực biến thảm kịch thành cơ hội: các chính sách giảm nhẹ rủi do 

thiên tai cơ bản của Ấn Độ tập trung vào nâng cao năng lực thể chế và huy động nguồn 

lực ở tất cả các cấp (đặc biệt là năng lực phòng ngừa và tham gia phòng chống thiên tai 

của cộng đồng dân cư) để hỗ trợ thực hiện chính sách có liên quan. 

Ở cấp quốc gia, Chính phủ Ấn Độ chuyển giao trách nhiệm quản lý thiên tai từ 

Bộ nông nghiệp sang cho Bộ Nội vụ. Đây là một nỗ lực nhằm tiến xa hơn trọng tâm 

truyền thống của quản lý thiên tai chỉ là cung cấp lương thực và nông nghiệp. Đây là 

một phần trong động thái lớn hơn và lồng ghép công tác quản lý thiên tai trong nội bộ 

Chính phủ và chuyển từ đối phó sang phòng ngừa và quản lý rủi ro. 

Ở cấp bang, bốn thể chế mới ra đời. Ví dụ tại bang Gujarat, Ban quản lý thiên tai 

cấp bang (GSDMA) được thành lập để lãnh đạo công tác phục hồi và trở thành Cơ quan 

phòng chống và quản lý thiên tai của bang. Trong GSDMA có một đơn vị chuyên về tập 

huấn và nghiên cứu, được gọi là Viện Quản lý Thiên tai Gujarat. Ở cấp thấp hơn, vai trò 

của cộng đồng là những người đầu tiên ứng phó với thiên tai được công nhận. Trên thực 

tế chính sách quản lý thiên tai của Ấn Độ đã nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của cộng 

đồng với sự gắn kết cao hơn với cấp huyện và bang. Ban do các quan chức cao cấp của 

chính quyền bang quản lý, kết nối với các ban ngành liên quan và có quyền hạn thực thi 

và tài chính độc lập trong giải ngân ngân sách. Một phần khác trong giai đoạn phục hồi 

là dự phòng cho cộng đồng trong quản lý thiên tai. Các nhóm phụ trách cảnh báo sớm, 

tìm kiếm cứu nạn và sơ cấp cứu được thành lập và củng cố ở cấp thôn bản. Một chiến 

dịch truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức rộng rãi cho cộng đồng thực hiện qua 

nhiều loại phương tiện thông tin đại chúng để tạo dựng nhận thức về phòng ngừa thiên 

tai, bảo hiểm, các cách thức xây dựng kháng chịu được nhiều loại thiên tai, và các chủ 
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đề liên quan khác. Chính quyền quốc gia, bang và huyện đã được chuẩn bị tốt hơn cho 

các tình huống thiên tai tương lai sau những bài học từ trận động đất Gujarat. 

 

Hình 17. Trận động đất cường độ 6,9  độ Richte, tàn phá nhà cửa ở Ấn Độ 

Nhìn chung qua rà soát tổng quan các mô hình phòng chống thiên tai dựa vào 

cộng đồng cho thấy, ở mỗi nơi, mỗi nước có cách áp dụng khác nhau và hình thức này 

cũng tương đối phổ biến đối với nhiều nước trên thế giới, Hai mô hình đã được rà soát 

ở trên là tại những quốc gia có điều kiện khá gần gũi mà Việt nam nói chung và Bắc 

Kạn nói riêng để có thể tham khảo. 

Nhật Bản là một trong các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai do 

vậy những kinh nghiệm và kỹ thuật của Nhật Bản rất hữu ích cho Việt Nam. Năm 2019, 

nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, UNICEF tiếp tục 

hoạt động trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai bằng cách củng cố năng lực quản lý 

thiên tai và nâng cao tính chống chịu của các cộng đồng người dân Việt Nam, trong đó 

có việc thực hiện mô hình BOKOMIN (đã nêu ở trên) tại tỉnh Ninh Thuận. Các mô hình 

quản lý thiên tai của Nhật Bản được thực hiện tại Việt Nam thành công thì các kiến thức 

hữu ích sẽ được chia sẻ tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp cho hai quốc gia cải thiện và 

củng cố sức mạnh quản lý thiên tai của mình. 

 

Hình 18. Mô hình Bokomin được thực hiện tại tỉnh Ninh Thuận 

 



32 

 

2.2. Các nghiên cứu trong nước 

2.2.1. Các giải pháp cảnh báo và ứng phó lũ, lũ quét tại Việt Nam 

2.2.1.1. Giải pháp công trình 

a. Xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An [9] 

Những năm trước đây, khu vực sông Lam đoạn chảy qua địa bàn xã Tường Sơn, 

huyện Anh Sơn, Nghệ An hiện tượng sạt lở bờ sông diễn ra hết sức nghiêm trọng, mỗi 

năm địa phương lại mất một diện tích lớn đất sản xuất. Nguyên nhân dẫn tới việc sạt lở 

được xác định có nhiều yếu tố, trong đó do tác động một số công trình thủy điện phía 

trên thượng nguồn xả lũ vào những đợt mưa lớn kéo dài khiến lưu tốc dòng chảy lớn, 

cùng với đó có sự ảnh hưởng từ tình trạng khai thác khoáng sản trên sông gây thay đổi 

dòng chảy… Giải quyết vấn đề này, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề ra nhiều giải 

pháp như, tăng cường ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên sông 

Lam, phối hợp với Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 tổ chức trồng tre tạo thành hành lang 

chống sạt lở bờ sông.. 

Giải pháp hữu hiệu mang tính chiến lược lâu dài. Bởi rễ tre phát triển bám vào đất 

tạo thành bức tường vững chắc góp phần chống lại sự xói lở của dòng nước. Cùng với 

đó, ở các thôn xóm thành lập “tổ phản ứng nhanh” kịp thời ngăn chặn tình trạng khai 

thác khoáng sản trái phép. 

b. Bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) 

Trận lũ quét ngày 3/7/2019 đã san phẳng gần như toàn bộ 51 căn nhà thuộc Bản Sa 

Ná, xã Na Mèo 

Nguyên nhân xác định do 

một lượng lớn gỗ củi từ thượng 

nguồn nước bạn Lào đổ về gây 

ách tắc dòng chảy sông Luồng 

tạo thành “túi nước” khổng lồ 

gặp phải mưa lớn gây ra lũ 

quét 

 

Hình 19. Bản Na Sá, xã Na Mèo được xây dựng 

tại vị trí an toàn với hệ thống tường bao kiên cố chống 

sạt lở 

Sau trận lũ kinh hoàng đó, cùng với việc lắp đặt các thiết bị cảnh báo lũ ống, lũ quét; 

giúp Nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, cấp ủy, chính quyền đã hỗ trợ xây dựng 

một bản tái định cư ở nơi cao ráo cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ như: Điện, đường, nhà 

văn hóa… được xây dựng cơ bản, kiên cố [9]. 
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c. Bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) 

34 hộ dân bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) trong đợt lũ 

cuối năm 2020 toàn bộ nhà cửa bị ngập sâu trong nước, nhiều nơi bị sạt lở. Sau lũ, nhờ 

sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức đoàn thể xã hội, 34 căn nhà mới đã được xây 

dựng và bàn giao cho người dân trong tháng 7/2021. Cùng với đó, công trình điểm 

trường và nhà tránh lũ cộng đồng được xây dựng, đến cuối tháng 8/2021 hoàn thành và 

đưa vào bàn giao cho bà con bản Sắt sử dụng [9]. 

d. Bắc Giang 

Đê điều là công trình chống lũ quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài 

sản người dân khi mưa bão xảy ra. Do nhiều tuyến đê không có điều kiện bảo dưỡng 

nên từ đầu tháng 6/2020, toàn tỉnh  Bắc Giang xảy ra khoảng 10 sự cố về đê điều và dự 

báo có thể xuất hiện thêm ở một số vị trí khác [10]. 

Theo thống kê của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bắc Giang, hiện trên địa bàn tỉnh đang có một 

số công trình cần tu bổ như: hệ thống đê cấp III trên địa bàn huyện Tân Yên từ K6+000 

đến K14+700; cải tạo, nâng cấp cống Chuông, đê hữu Thương; cải tạo, nâng cấp cống 

Đại La và cống Yên Ninh, đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa; xử lý cấp bách đê hữu Thương, 

huyện Yên Dũng, Tân Yên các đoạn K0-K1+500; K2+300-K5+300; K10+000-

K17+500; K27+160-K30+200 và tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020. 

Tuyến đê tả Thương, đoạn qua xã Xuân Phú, Hương Gián (Yên Dũng) hiện đã xuống 

cấp nghiêm trọng. 

Các hạng mục chính cần cải tạo gồm: đắp 

đất hoàn thiện mặt cắt đê từ K16+700-

K20+450 (3.615m), mái đê trồng cỏ chống 

xói mòn; cứng hóa mặt đê với kết cấu lớp 

dưới cấp phối đá dăm 14cm, lớp mặt bê tông 

dày 25cm, mặt đê rộng 5m, hai bên đắp lề 

rộng mỗi bên 0,5m; xây dựng một số dốc lên 

đê. 

 

Hình 20. Cải tạo, nâng cấp đê kè tại 

tỉnh Bắc Giang 
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e. Quảng Ngãi 

Vào mỗi mùa mưa bão, các hộ dân 

sống dọc ven bờ nam sông Trà Bồng, 

đoạn qua Tổ dân phố 7, thị trấn Trà 

Xuân đều lo sợ sạt lở. 2016, huyện 

Trà Bồng đã đầu tư 7 tỉ đồng xây 

dựng công trình kè chống sạt lở bờ 

Nam sông Trà Bồng với tổng chiều 

dài 400m. 

 

Hình 21. Công trình kè chống sạt lở bờ 

Nam sông Trà Bồng 

f. Yên Bái 

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), năm 2022, 

thiên tai trên phạm vi toàn quốc xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật. Ngay từ đầu 

mùa lũ các hồ thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đã phải vận hành xả lũ và 

duy trì trong một thời gian khá dài (đây là hiện tượng hiếm thấy kể từ khi hệ thống liên 

hồ chứa đi vào vận hành, khai thác); khu vực miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lũ, ngập 

lụt lớn... 

Để chủ động trong công tác hộ đê, phòng, chống lụt bão năm 2023, hạn chế đến mức 

thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với những vùng được đê bảo vệ, Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đê, 

tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác tu bổ, duy tu, bảo dưỡng đê điều và công trình 

đang thi công liên quan đến đê điều. 

Đối với những sự cố đê 

điều đã xảy ra trong các mùa 

lũ, bão trước cần đặc biệt quan 

tâm xử lý và tập trung nguồn 

lực để hoàn thành việc xử lý; 

đồng thời, lập phương án bảo 

vệ trọng điểm trong mùa lũ, 

bão năm 2023. 

 

Hình 22. Dự án Đê chống ngập sông Hồng thuộc 

xã Giới Phiên nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, 

nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH 
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2.2.1.2. Giải pháp phi công trình 

a. Hệ thống cảnh báo sớm – hỗ trợ ra quyết định VINAWARE (giai đoạn 1) 

Quy mô hệ thống  

- Hệ thống đánh giá rủi ro, phân tích và cảnh báo đa thiên tai  

- Được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu, có thể chi tiết cho lãnh thổ, hoặc khu vực 

địa lý cụ thể  

- Có thời gian sử dụng trên 10 năm  

- Các nước vùng Caribe và trên 20 Trung tâm ứng phó khẩn cấp và các tổ chức trên 

thế giới đang sử dụng  

- Tại khu vực Đông Nam Á: PDC đã hỗ trợ cho Việt Nam, Thái Lan và Indonesia  

- Disasterware là công cụ hỗ trợ hiệu quả về quản lý thiên tai, ứng phó tình trạng 

khẩn cấp cho các Trung tâm AHA (châu Á) và ECMC (châu Âu) 

Một số chức năng của Disasterware 

- Tích hợp giám sát đa thảm họa  

- Cảnh báo sớm thiên tai  

- Tự động/tích hợp mô hình  

- Trình diễn bản đồ các loại (thiên tai) & dữ liệu thiên tai lịch sử  

- Chia sẻ thông tin trong nội bộ các cơ quan  

+ Các báo cáo tình trạng đã được cá nhân/đơn vị cung cấp  

+ Số liệu thiệt hại, …  

- Truy cập từ xa 
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Hình 23. Sơ đồ hệ thống VINAWARE  
 

 

Hình 24. Kết cấu của hệ thống VINAWARE 

Tính năng của hệ thống 

- Có khả năng tích hợp dữ liệu và thông tin từ nhiều nguồn vào một cơ sở dữ liệu 

duy nhất;  

- Tự động tổng hợp, đưa ra các cảnh báo dựa trên những quy định về PCTT của Việt 

Nam;  

- Hệ thống sẽ tự động tạo ra và cập nhật trên một loạt các sản phẩm khi có dữ liệu 

đầu vào (thời gian thực hoặc gần thời gian thực);  
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- Cơ sở dữ liệu cho các thành viên của cộng đồng quản lý khẩn cấp nhằm đảm bảo 

tính hợp tác  

- Cung cấp bản đồ trực tuyến cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ khẩn cấp quản 

lý, lập kế hoạch về các bản đồ hiểm họa hiện có về dân số, môi trường, … 

- Cơ quan chỉ đạo có thể đăng tải, chia sẻ các văn bản quan trọng, hình ảnh và các 

thông tin khác trong hệ thống để cùng xem cũng như quyết định tổ chức nào có thể được 

xem các sản phẩm đó.  

- Cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống có khả năng thêm vào các thông tin cảnh báo 

cùng với cơ sở dữ liệu GIS có sẵn hoặc mô hình đầu ra để có thể đưa ra các quyết định 

có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó  

- Hệ thống có thể được sử dụng với mục đích thông báo, để truyền đạt các quyết định 

và đề xuất hành động, và truyền tải tình trạng giữa các cán bộ Trung ương, tỉnh và chính 

quyền địa phương các cấp 

 - Hỗ trợ người dùng tổng hợp nội dung và quy trình hướng dẫn sử dụng đăng tải 

thông tin;  

- Một tính năng khác của hệ thống là khả năng mở rộng. Đây là chức năng bổ sung 

số lượng thiên tai cần quản lý; 

Quản lý các lớp thông tin cơ bản trên GIS 

- Các sự kiện thiên tai đang diễn ra  

- Dân số: Bản đồ mật độ dân số được thiết lập nhằm đánh giá sơ bộ khu vực dễ tổn 

thương do thiên tai  

- Các sự kiện xảy ra gần đây: mưa, mực nước tại một số trạm cơ bản, động đất, núi 

lửa, cháy rừng, hoặc H1N1  

- Dự báo thiên tai: tích hợp từ mô hình khí tượng về dự báo bão và sức gió bão  

- Dự báo bão  

- Kết quả chạy mô hình thiên tai: tích hợp từ các mô hình khí tượng về các thông số 

mưa, tốc độ gió, sóng thần  

- Bản đồ mây, khí tượng, mực nước biển, nhiệt độ nước biển  

- Tổng lượng mưa theo số liệu mưa vệ tinh (TRMM)  

- Độ cao của sóng thần 

VINAWARE hỗ trợ quản lý thiên tai 

 Trước và sau mùa mưa bão: Sử dụng VinAWARE để hỗ trợ lập kế hoạch  

- Lập kế hoạch cho lộ trình sơ tán và các lộ trình giao thông khác  



38 

 

- Xác định các khu vực sơ tán/tập trung  

- Xác định vị trí nhà kho chứa lương thực và nhu yếu phẩm, và các địa điểm phân 

phát - Tuyên truyền các phương án hành động và đánh giá các kế hoạch phòng chống 

bão lụt  

- Nâng cao nhận thức về những rủi ro và tác động tiềm ẩn, và đối tượng dễ bị tổn 

thương 

 - Thông báo và giáo dục hệ thống truyền thông 

 Trong mùa mưa bão: Sử dụng VinAWARE để theo dõi thiên tai và nhận định 

tình hình  

- Truy cập các bộ dữ liệu động được cập nhật gần thời gian thực về: 

+ Tình hình thời tiết  

+ Các quan sát (lượng mưa, mực nước, v.v…) 

+ Thông tin dự báo (gió, mưa, v.v…)  

 - Xem các bản tin thiên tai mới nhất  

 - Nhận thông báo về thiên tai 

b. Hệ thống dự báo và cảnh báo lũ sớm - Flood Forecasting and Warning System 

(FFWS) 

Hệ thống dự báo và cảnh báo lũ sớm - Flood Forecasting and Warning System 

(FFWS) được đề xuất sẽ bao gồm một hệ thống với cơ sở dữ liệu trung tâm kết nối với 

các mô hình thủy văn và thủy động lực và các nguồn dữ liệu có liên quan. FFWS sẽ dự 

báo mực nước dựa trên hiện trạng thủy văn và các dự báo thời tiết. FFWS sẽ hỗ trợ các 

nhà điều hành trong việc ra quyết định về chiến lược quản lý lũ hiệu quả nhất dựa trên 

các điều kiện hiện tại và dự kiến diễn ra trong tương lai. Quá trình vận hành hồ chứa sẽ 

được giám sát và mô phỏng theo thời gian thực, có tính đến các lợi ích khác nhau (sản 

xuất năng lượng, thủy lợi, phòng chống lũ lụt). Hệ thống FFWS được thiết kế tùy biến 

với các giao diện thân thiện với người sử dụng: bản đồ, biểu đồ và các giao diện tương 

tác với khả năng mở rộng hệ thống khi có nguồn dữ liệu hay mô hình mới. 

Dự án được thực hiện trong thời gian 3 năm (2018-2021) trên lưu vực sông Vu Gia 

Thu Bồn và TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu của dự án nhằm giảm tổn thất do 

tác động của lũ lụt, nước dâng do bão và các loại hình thiên tai khác như lũ quét và lở 

đất thông qua việc xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ dự báo và cảnh báo, bổ sung, 

nâng cấp các trạm quan trắc, tăng cường năng lực thể chế nhằm tăng cường năng lực tổ 
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chức/quản lý khủng khoảng trong khu vực. Dự án cũng sẽ xây dựng hệ thống các công 

cụ (mô hình thủy động lực, hệ thống hỗ trợ ra quyết định, v.v…) cho việc quản lý chiến 

lược lũ lụt, lựa chọn các biện pháp giảm thiểu lũ và ngập lụt, quản lý hạn hán và kiểm 

soát xâm nhập mặn, lập kế hoạch vận hành các hồ chứa ở khu vực thượng lưu và trung 

lưu của lưu vực. 

 

Hình 25. Sơ đồ hệ thống dự báo và cảnh báo lũ sớm - Flood Forecasting and 

Warning System (FFWS) 
 

c. Hệ thống cảnh báo lũ thông minh VFASS 

Hiện nay, tác động nặng nề của biến đổi khí hậu đang ngày càng biểu hiện rõ nét qua 

tình hình thiên tai, lũ lụt ngày càng cực đoan bất thường. Thách thức lớn nhất trong công 

tác cảnh báo thiên tai đến cộng đồng hiện nay là cảnh báo kịp thời để người dân ứng 

phó. Để giải quyết vấn đề này, Công ty CP Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên 

nước (WATEC) đã nghiên cứu và lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ thông minh VFASS. Đây 

là sản phẩm nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) 

thành phố Đà Nẵng được ứng dụng khá hiệu quả trong thực tế. 
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Hệ thống cảnh báo lũ thông 

minh VFASS dựa trên ứng 

dụng IoT - Kết nối vạn vật với 

công nghệ kết nối không dây 

Lora nhằm cảnh báo lũ lụt đến 

cộng đồng theo thời gian thực. 

Lora là công nghệ truyền tải dữ 

liệu không dây. Với khả năng 

truyền tải trên phạm vi lớn, 

công suất thấp. 

 

Hình 26. Hệ thống cảnh báo lũ thông minh 

VFASS được trưng bày tại hội thảo 

Lora rất thích hợp để ứng dụng trong cảnh báo thiên tai, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng 

xa, những nơi mà mạng viễn thông chưa ổn định, dễ dàng xảy ra sự cố khi có thiên tai. 

Hệ thống này có khả năng cảnh báo ngập lụt tại cộng đồng, cảnh báo ngập sâu ở ngầm 

tràn, hầm chui, đô thị hay cảnh báo an toàn hạ du hồ chứa, cảnh báo lũ quét và mưa lớn 

vượt ngưỡng. 

VFASS có kết cấu nhỏ gọn gồm các thiết bị cơ bản: cảm biến; thiết bị điều khiển; 

thiết bị cảnh báo và nền tảng quản lý. Các thiết bị được kết nối qua giao tiếp Lora và 

hoạt động bằng pin năng lượng mặt trời. Ưu thế vượt trội của nó so với các hệ thống 

cảnh báo khác là không phụ thuộc vào nguồn điện và mạng viễn thông. 

Thiết bị điều khiển cũng được kết nối với nền tảng quản lý qua giao tiếp 3G, 4G, từ 

đó cho phép các cơ quan quản lý theo dõi tình trạng vận hành của hệ thống, độ sâu ngập 

lụt, lượng mưa... tại các điểm cảnh báo qua internet. Đây là một hệ thống sử dụng pin 

năng lượng mặt trời nên rất hữu ích trong việc tiết kiệm năng lượng. 

Giải pháp đề xuất của VFASS là tại các tháp báo lũ hoặc các vị trí gần khu vực dân 

cư sẽ đặt các thước đo mực nước điện tử và trạm điều khiển gần đó. Tại trung tâm khu 

dân cư sẽ đặt các trạm điều khiển ngoài trời với đèn báo và loa phát thanh công suất 

150W. Trạm điều khiển ngoài trời có thể kết hợp chức năng truyền thanh tại cộng đồng 

qua máy bộ đàm hoặc điện thoại di động. Tại các nhà dân sẽ đặt thiết bị báo động trong 

nhà (kết hợp với đồng hồ điện tử). 

Khi mực nước lũ tại vị trí thước đo điện tử dâng cao đến mức báo động (mức báo 

động được cài đặt theo 3 mức tùy theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của khu vực dân cư) 

thông qua giao tiếp Lora, toàn bộ các thiết bị điều khiển và thiết bị cảnh báo sẽ được 
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kích hoạt. Thiết bị cảnh báo ngoài trời, thiết bị cảnh báo trong nhà sẽ phát thanh cảnh 

báo đến cộng đồng. 

Hệ thống cảnh báo lũ thông minh VFASS đề xuất giải pháp như sau: Đối với ngầm 

tràn, tại vị trí ngập sâu nhất sẽ lắp đặt trạm điều khiển có gắn cảm biến mực nước, loa 

phóng thanh, đèn báo. Tại hai đầu ngầm tràn sẽ lắp bảng điện tử có hiển thị lời và âm 

thanh cảnh báo. Đối với hầm chui, đường phố bị ngập sâu lắp đặt cảm biến mực nước 

điện tử tại vị trí cần cảnh báo, kết nối với trạm điều khiển và hệ thống cảnh báo tương 

tự như ngầm tràn. 

Đặc biệt, hiện nay yêu cầu về thông tin đảm bảo an toàn hạ du đập là yêu cầu bắt 

buộc đối với các hồ chứa nước lớn. Để cảnh báo hạ du trước khi xả lũ thì VFASS đưa 

ra giải pháp gồm thiết bị điều khiển và các trạm cảnh báo ngoài trời, trạm trung chuyển 

được lắp đặt dọc các sông suối hạ du hồ chứa. 

VFASS đề xuất hệ thống dựa trên giao tiếp Lora. Khi xả lũ sẽ kích hoạt hệ thống 

phát cảnh báo thông qua nút điều khiển hoặc điện thoại di động. Tại các khu dân cư bị 

ngập sâu do xả lũ có thể bố trí hệ thống cảnh báo ngập lụt tại cộng đồng để cảnh báo kịp 

thời cho nhân dân khi mực nước sông, suối dâng cao. Trung tâm cũng đã phát triển thành 

công hệ thống đo mưa chuyên dùng Vrain với gần 1.000 trạm đo mưa tự động cung cấp 

số liệu cho Tổng cục Khí tượng thủy văn, 63 tỉnh, thành phố và trên 100 hồ chứa thủy 

lợi, thủy điện trong cả nước. 

d. Hệ thống cảnh báo sớm lũ quét của Viện quản lý thiên tai Hàn Quốc 

Hệ thống cảnh báo sớm lũ quét của Viện quản lý thiên tai Hàn Quốc áp dụng quy 

trình, công nghệ của NDMI. 

 

Hình 27. Sơ đồ hệ thống NDMI 
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- Điều kiện cảnh báo 

- Lưu lượng thiết kế:  Lưu lượng ứng với mực nước tràn bờ (mực nước max trên 

sông) tại mặt cắt lắp đặt thiết bị quan trắc mực nước. 

- Lưu lượng cảnh báo:  80% lưu lượng thiết kế. 

- Lưu lượng quan sát:  60% và 40% lưu lượng thiết kế. 

- Mực nước phát cảnh báo: Mực nước ứng với lưu lượng cảnh báo (Level 3) 

- Mực nước quan sát: Mực nước ứng với lưu lượng quan sát (Level 2,1) 

 

Hình 28. Cơ chế cảnh báo 

 

Hình 29. Sơ đồ cơ chế cảnh báo của NDMI 
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- Cơ chế truyền tin 

 
 

 
Hình 30. Phương thức truyền tin và công nghệ kết nối 

Các thông tin đo đạc và tính toán liên tục được truyền mỗi 10 phút về máy chủ để 

người dùng có thể theo dõi, cập nhật thông tin. 

Giá trị về lượng mưa sẽ được truyền về máy chủ, đồng thời phần mềm sẽ tính toán 

ra giá trị lưu lượng dự kiến sẽ xuất hiện bằng phần mềm HEC-HMS được tích hợp sẵn 

trong phần mềm, đó cũng chính là đầu vào của mô hình HEC-RAS. Sau khi tính toán 

các chế độ thuỷ văn và thuỷ lực với lượng mưa thực đo, hệ thống sẽ đưa ra giá trị mực 

nước tương ứng, giá trị này sẽ được khuyến nghị trên phần mềm để người dùng đưa ra 

quyết định phát cảnh báo bằng tay (thông qua phần mềm hoặc điều khiển trực tiếp). Đối 

với các khu vực chịu cả nguy cơ sạt lở do mưa, khi lượng mưa đo được vượt quá ngưỡng 

mưa cho phép, hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo. 

Giá trị thực đo mực nước tại các trạm đo sẽ được truyền về máy chủ, nếu giá trị này 

đạt giá trị mực nước cảnh báo (level 3), hệ thống sẽ tự động phát cảnh báo cho người 

dân. Nếu dưới giá trị cảnh báo, hệ thống sẽ hiển thị theo các cấp độ cảnh báo đến người 
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dùng thông qua phần mềm để người dùng có thể theo dõi và ra quyết định phát cảnh báo 

bằng tay (thông qua phần mềm hoặc điều khiển trực tiếp). 

Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại máy chủ, trong trường hợp máy chủ gặp sự cố, các 

cán bộ phụ trách sẽ nhắn tin yêu cầu phát cảnh báo vào hệ thống nếu cần thiết hoặc đến 

vị trí trạm cảnh báo để kích hoạt hệ thống. Hành động này cũng được áp dụng khi muốn 

dừng phát cảnh báo, hệ thống cảnh báo sẽ được phát liên tục và được dừng lại tự động 

sau 30 phút. 

- Công nghệ kết nối 

Toàn bộ hệ thống kết nối với nhau qua mạng dữ liệu GSM hoạt động độc lập. Các 

thông tin dữ liệu từ các trạm quan trắc và trạm cảnh báo được truyền và nhận thông qua 

mạng GSM tới máy chủ. 

Khi máy chủ gặp sự cố, toàn bộ dữ liệu vẫn được truyền đến hệ thống máy chủ tại 

Hàn Quốc (việc truyền dữ liệu đến máy chủ tại Hàn Quốc luôn luôn diễn ra trong suốt 

quá trình vận hành hệ thống). Ngay khi máy chủ được phục hồi, dữ liệu từ máy chủ Hàn 

Quốc sẽ được truyền về máy chủ này làm cơ sở dữ liệu để tiếp tục hoạt động. 

Để phát cảnh báo thủ công, người dùng có thể sử dụng máy chủ, nhắn tin SMS hoặc 

kích hoạt tại trạm cảnh báo. 

- Phương thức truyền tin 

Phương thức thức truyền tin cảnh báo phổ biến được chia làm 2 loại: 

- Phương thức chung: được đại diện bởi các phương tiện truyền thông đại chúng như 

đài truyền hình (Tivi), phát thanh (radio), mạng internet… 

- Phương thức cụ thể: cung cấp các cảnh báo cho hộ gia đình, doanh nghiệp, các tổ 

chức, cá nhân có thể nhận dạng rõ ràng như tín hiệu phát ra từ loa cảnh báo theo các cấp 

độ khác nhau, SMS khẩn cấp đến từng người dân… 

Hai loại phương thức cảnh báo trên là những cảnh báo được áp dụng phổ biến nhất 

trên thế giới và tại Việt Nam. Trong đó, các cảnh báo cụ thể dùng để củng cố và xác 

nhận các cảnh báo sớm cho các trận lũ tại khu vực quan tâm khi trận lũ đang xảy ra và 

có xu hướng phát triển để cung cấp thông tin đến cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi trận lũ. 

Ở hầu hết các trận lũ, hai loại phương thức truyền tin trên nên được sử dụng vì nó làm 

tăng khả năng truyền tải các thông tin cần biết về trận lũ. Ngay cả trong những trận lũ 

nhỏ, thông thường lũ chỉ ảnh hưởng đến người dân, việc đầu tiên là truyền đạt cảnh báo 

của các phương tiện truyền thông và cả điện thoại đến cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp 
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sau đó mới cảnh báo đến các khu vực khác người dân có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, 

tuỳ theo từng trường hợp cụ thể tương ứng với các cấp cảnh báo khác nhau. 

2.2.2. Các giải pháp cảnh báo và ứng phó sạt lở đất tại Việt Nam 

2.2.2.1. Giải pháp công trình 

a. Hải Phòng 

Theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về” 

Chủ trương đầu tư dự án phòng chống sạt lở núi Thiên Văn, quận Kiến An (giai đoạn 

1)” ngày 12 tháng 4 năm 2022. 

Mục tiêu: 

- Để từng bước giải quyết tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của 

người dân khu vực chân núi Thiên Văn, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. 

- Tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu vực chân núi Thiên Văn. 

Giải pháp: 

- Giải phóng mặt bằng 44 hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở 

núi. 

- Xây dựng hệ thống tường chắn đất bằng bê tông cốt thép khu vực chân núi; đường 

công vụ; trồng cây xanh giữ đất, chắn đá rơi; hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cấp 

nước chữa cháy đồng bộ. 

- Xây dựng tường phân chia ranh giới khu vực giải phóng mặt bằng với phần đắt của 

các hộ dân xung quanh để tránh tái lấn chiếm. 

b. Thanh Hoá 

Dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình công sở xã Trung Thành và Trường 

Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trung Thành do UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt 

vào năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng;  

Mục tiêu của dự án: nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn lâu dài cho 

cụm công trình nói trên.  

Công trình do UBND huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần Sun Việt 

(có địa chỉ tại TP Thanh Hóa) được chỉ định thầu thi công; việc tư vấn khảo sát, lập dự 

án đầu tư do liên danh Công ty cổ phần tư vấn giao thông và xây dựng công trình 8 và 

Công ty cổ phần VIFATEC quốc tế thực hiện. Dự án được đơn vị thi công cắt thành 11 
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cơ, mặt cơ được lát bằng những tấm bê tông đúc sẵn. Ngoài ra, còn có 3 rãnh thoát nước 

từ trên xuống. 

c. Hoà Bình 

Từ năm 2016 đến nay, 3 đoạn bờ dốc đá thuộc phần ta luy dương gồm:  Km128+602 

÷ Km128+677, Km129+310 ÷ Km129+381 và Km129+990 ÷ Km130+037 trên quốc lộ 

6 thuộc địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã được thi công thử 

nghiệm giải pháp công nghệ mới (Sử dụng lưới thép cường độ cao chống ăn mòn) để ổn 

định bờ dốc và chống đá lở, đá rơi [11]. 

Các vị trí lựa chọn thi công thử nghiệm nằm bên phải quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn 

La, cao 60 m, độ dốc lớn (hệ số bờ dốc 1/0,2). Cấu tạo địa chất là các đá vôi nứt nẻ 

mạnh, phong hóa không đều, nhiều tảng hay khối liên kết kém và là một trong số “điểm 

đen” thường xuyên xuất hiện đá lở, đá rơi, gây nguy hiểm và cản trở giao thông. 

Giải pháp lưới thép cường độ cao chống ăn mòn với các đinh đá, cáp biên, lưới thép 

cường độ cao Tecco cũng như các chi tiết phụ trợ của Hãng Geobrugg (Thụy Sỹ) đã 

được tính toán theo nguyên tắc thiết kế địa kỹ thuật thông thường. Các giá trị cơ bản 

khối đá nứt nẻ sử dụng tính toán ổn định bờ dốc gồm: góc ma sát trong φ’=400; lực dính 

kết đơn vị c’=0 kPa; trọng lượng thể tích γ=27 kN/m3. 

Bờ dốc được ổn định bằng lưới thép cường độ cao Tecco® G65/3 (cường độ kéo đứt 

>1.770 MPa), đường kính sợi thép 3 mm, chiều rộng mắt lưới 65 mm, có lớp mạ đặc 

biệt (hợp kim Zn/Al-alloy, chống ăn mòn) của Hãng Geobrugg. Liên kết các tấm lưới 

thép bằng khóa nối được chế tạo từ thép đúc cường độ cao đặc biệt mạ kẽm loại Tecco 

T3. Lưới được bao phủ bề mặt bờ dốc hiện trạng, kết hợp với hệ thống đinh đá loại Gewi 

d=32 mm, chống ăn mòn, chiều dài 4,3 m, khoảng cách giữa các đinh đá 2,0 m, đặt trong 

lỗ khoan đường kính 76 mm được bơm vữa xi măng cường độ M300 lấp đầy. 

 Tại các vị trí đinh đất dùng tấm đệm P33/66 đặt theo chiều ngang phủ lên mắt lưới, 

kết hợp bắt bu lông để cố định lưới thép và giảm sức chịu tải cho lưới thép. Cáp biên 

đường kính D=12 mm đặt chèn có liên kết trên lưới thép tại 4 cạnh bề mặt bờ dốc, được 

gắn và căng với neo cáp biên D=14,5 mm và cố định bằng 4 cóc cáp tại mỗi đầu dây 

cáp. 

Sau 3 năm hoàn thành thi công thử nghiệm giải pháp lưới thép cường độ cao tại Hòa 

Bình cho thấy hiệu quả khả quan của công nghệ mới này trong phòng chống đá lở, đá 

rơi trên bờ dốc. Với giải pháp nêu trên, bờ dốc không còn xuất hiện các tảng hay khối 
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đá rơi cũng như lăn trên mặt đường như trước, bề mặt bờ dốc ổn định, thực vật phát triển 

bình thường, đinh đá và thép không có biểu hiện dịch chuyển cũng như ăn mòn đặc biệt. 

Cùng với hiệu quả bước đầu như đã nêu trên, giải pháp còn mang lại nhiều ưu điểm 

nổi bật khác như: giữ nguyên hiện trạng bờ dốc khi thi công, vừa thi công vừa khai thác 

bình thường các tuyến đường, thực vật phát triển lại sau khi đưa vào sử dụng, thân thiện 

với môi trường; thiết bị gọn nhẹ, ít vật liệu; thi công được trên địa hình cao và dốc đứng 

(80-850); thi công nhanh và đảm bảo ổn định lâu dài… 

2.2.2.2. Giải pháp phi công trình 

Việc nghiên cứu về sạt lở đất trên thế giới bắt đầu khá muộn, nhưng ở Việt Nam còn 

muộn hơn rất nhiều. Khoảng 20 năm trở lại đây, khi mà hiện tượng sạt lở xảy ra nhiều 

ở các tỉnh miền núi phía Bắc, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và của thì 

các nghiên cứu mới được bắt đầu triển khai. Trước năm 2000, các nghiên cứu chủ yếu 

tập trung vào phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ở các khối trượt điển 

hình hoặc tại khu vực cụ thể như các điểm dân cư miền núi, công trình xây dựng lớn. 

Ban đầu các nghiên cứu chỉ mang tính tổng hợp về tai biến sạt lở mà chưa đi sâu nghiên 

cứu hiện tượng này một cách chi tiết. 

Một số nghiên cứu điển hình tại các điểm có nguy cơ sạt lở như: nghiên cứu trượt lở 

tại thị xã Sơn La (Đỗ Tuyết và nnk., 1991), nghiên cứu phòng chống hiện tượng nứt - 

trượt đất tại khu vực đồi Khau Cả và đồi Khí Tượng (Hồ Chất, 1992), đề xuất biện pháp 

phòng chống và xử lý nứt - trượt đất ở thị xã Sơn La (Nguyễn Địch Dỹ và nnk., 1992), 

nghiên cứu và dự báo trượt lở, sụt đất thị xã Sơn La phục vụ quy hoạch phát triển 

(Nguyễn Ngọc Thạch, 2000), nghiên cứu nứt trượt đất ở bản Nà Lúm (Nguyễn Trọng 

Yêm và nnk, 1996), đánh giá, dự báo diễn biến và đề xuất một số giải pháp giảm nhẹ 

thiệt hại do hiện tượng nứt trượt đất thị xã Hoà Bình (Đinh Văn Toàn và nnk, 2000),... 

Một số công trình khác liên quan đến các nhiệm vụ đột xuất liên quan đến công tác di 

dân tái định cư khỏi những khu vực tai biến nguy hiểm như xác định các vùng có nguy 

cơ trượt lở làm cơ sở khoa học cho các giải pháp phòng tránh hữu hiệu, kế hoạch di dời 

dân của tỉnh Cao Bằng (Đinh Văn Toàn và nnk, 2001), các khu vực trượt lở lũ quét trọng 

điểm khác tại cầu Mống Sến trên quốc lộ 4D (Lào Cai), thị xã Lai Châu, Mường Lay, 

thị trấn Bát Xát Lào Cai hay các điểm trượt lớn trên các tuyến quốc lộ (Đào Đình Bắc, 

Đặng Văn Bào, Trần Thanh Hà, 2000 - 2005) [12]. 
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Trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa học đã bắt tay vào việc nghiên cứu xây 

dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất theo không gian (cho một khu vực rộng lớn) nhằm đánh 

giá được nguy cơ sạt lở đất theo địa giới hành chính/lưu vực, từ đó có kế hoạch phát 

triển kinh tế, xã hội phù hợp. Bắt đầu từ việc đánh giá nguy cơ sạt lở đất cho các tuyến 

đường như Nghiên cứu trượt lở tuyến đường Sa Pa - Bắc Hà của Nguyễn Trọng Yêm  

[13], đánh giá tai biến trượt lở một số đoạn đường Hồ Chí Minh – Trần Tân Văn [14] 

và trượt lở đất đoạn đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình của Hà Văn Hành [15]. 

Việc đánh giá sạt lở đất theo không gian bắt đầu được hình thành, các nghiên cứu 

với quy mô lớn như Xây dựng sơ đồ phân vùng tai biến môi trường lãnh thổ Tây Bắc 

Việt Nam thực hiện năm 2007 do Nguyễn Quang Mỹ thực hiện [16] đã phân tích hiện 

trạng, nguyên nhân và cảnh báo tai biến môi trường và phân vùng tai biến môi trường 

lãnh thổ Tây Bắc; Nghiên cứu, đánh giá tai biến địa chất vùng Thừa Thiên Huế bằng 

tích hợp phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý do Trần Trọng Huệ thực 

hiện đã giới thiệu tích hợp công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý trong nghiên cứu 

tai biến địa chất, kết quả nghiên cứu ngập lụt đồng bằng, xói lở-bồi tụ bờ biển, tiềm năng 

trượt đất, tai biến lũ quét, lũ bùn đá khu vực Thừa Thiên Huế [17]. 

Nguyễn Thám (2012) đã xây dựng bản đồ hiện trạng lũ quét, sạt lở đất cho tỉnh 

Quảng Trị cho giai đoạn từ năm 2009 ÷ 2010 [18]. Kết quả xây dựng cho thấy trên toàn 

bộ tỉnh Quảng Trị có 33 điểm đã xảy ra lũ quét và 177 điểm trượt lở đất với tổng số 

người chết lên tới 41 người và 56 người bị thương. Kết quả tổng hợp đánh giá các vị trí 

trượt lở chủ yếu xảy ra ở những nơi có độ dốc > 15⁰. Trong 177 điểm sạt lở, huyện 

Hướng Hóa có tới 81 điểm sạt lở cũng là huyện chiếm số lượng nhiều nhất.   

Năm 2012, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã được Chính phủ giao thực hiện đề án: 

“Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi 

Việt Nam” và triển khai thực hiện từ năm 2012 đến năm 2020 và được chia làm 2 giai 

đoạn [19]. Giai đoạn 1 từ năm 2012 - 2015, đề án triển khai việc điều tra, đánh giá và 

phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc bộ và 

bắc Trung bộ. Trong đó, ưu tiên lập bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá tại các 

khu vực dân cư sinh sống tập trung. Khu vực dự kiến quy hoạch bố trí dân cư của các 

tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hòa Bình, Nghệ An và lắp đặt các thiết bị 

cảnh báo sớm. Giai đoạn 2 từ 2016 - 2020, triển khai ở các khu vực còn lại sau khi đánh 

giá, rút kinh nghiệm từ thực hiện giai đoạn 1. Trên thực tế, dự án này dừng lại ở việc 
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xác định các điểm đã sạt lở và đưa lên bản đồ, ngoài ra có đánh giá quy mô sạt lở tương 

ứng. 

Đoàn Viết Long và cộng sự đã sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel 2 để xác định vị trí trượt 

lở đất bằng mô hình phân loại Random Forest năm 2021 cho khu vực huyện Phước Sơn, 

tỉnh Quảng Nam [20]. Ảnh vệ tinh Sentinel-2B là loại ảnh có chu kỳ 10 ngày và độ phân 

giải cao nhất 10x10m. Nghiên cứu đã lựa chọn các bức ảnh có tỷ lệ che phủ mây dưới 

20% phục vụ quá trình phân tích, trong đó 2 bands ảnh được lựa chọn là Band 4 (Red) 

và Band 8 (NIR) để tính toán chỉ số khác biệt thực vật NDVI. Kết quả giải đoán ảnh cho 

thấy độ chính xác toàn cục lên tới 98,2% và chỉ số Kappa đạt 0,95.  

Bên cạnh Đoàn Viết Long, Doãn Hà Phong cũng thực hiện nghiên cứu phát hiện sạt 

lở đất bằng ảnh vệ tinh Sentinel 1 cho tỉnh Hòa Bình khi sử dụng một số bộ lọc vô hướng 

và thích ứng [21]. Kết quả nghiên cứu cho thấy bộ lọc Lee là bộ lọc tốt nhất để giữ lại 

các tín hiệu ánh xạ ngược từ ảnh Sentinel-1. Trong khi đó, Trần Vân Anh lại sử dụng 

chuỗi ảnh Radar ALOS PalSAR với phương pháp đường đáy ngắn (SBAS) để xác định 

các khu vực trượt lở đất tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai [22]. 

Lại Tuấn Anh (Đại học Thủy Lợi) năm 2008 đã xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất 

trên các tuyến quốc lộ ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bằng phương pháp hệ số tin cậy 

(CF) [23]. Kết quả xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất dựa trên 7 yếu tố bao gồm: độ 

cao, độ dốc, thảm phủ, địa chất, đường giao thông, đứt gãy, địa hình mật độ sông suối 

và được chia thành 5 lớp: rất cao, cao, trung bình, thấp và rất thấp với tỷ lệ diện tích lần 

lượt là 1,66%; 19,48%; 49,29%; 27,69% và 1,88%. Ngoài ra, phương pháp hệ số tin cậy 

CF còn được Nguyễn Quang Minh xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất cho huyện Bảo 

Thắng và thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai năm 2022 [24]. 

Năm 2015, Đào Tấn Quy – Trường Đại học Thủy Lợi đã sử dụng phương pháp phân 

tích thứ bậc AHP xây dựng bản đồ hiểm họa trượt lở đất cho tỉnh Sơn La [25]. Trong 

nghiên cứu này, 5 yếu tố ảnh hưởng đến hiểm họa trượt lở đất được xác định bao gồm: 

Mưa, độ dốc, sử dụng đất, loại đất, và cao độ, các yếu tố được chia thành 8 lớp làm cơ 

sở để đánh giá và xây dựng ma trận hệ số. Sau khi xây dựng bản đồ hiểm họa trượt lở 

đất, quá trình đánh giá, kiểm tra với các số liệu thực đo và tổng hợp nguy cơ theo tỷ lệ 

diện tích cũng chưa được tiến hành. 

Năm 2018, Đặng Thanh Hà đã xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất cho huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái [26]. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP để 
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xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở đất cho khu vực nghiên cứu dựa trên 5 yếu tố thành phần 

bao gồm độ dốc, độ cao, lớp phủ, loại đất và lượng mưa (lượng mưa trung bình năm). 

Kết quả sau khi tổng hợp ý kiến chuyên gia cho thấy chỉ số CR = 0,018 < 0,1. Bản đồ 

xây dựng được chia thành 5 cấp độ nguy cơ: Rất cao, Cao, Trung bình, Thấp và Rất thấp 

với tỷ lệ diện tích lần lượt là 5,3%; 15,7%; 35,8%; 7,1% và 36,1%. 

Hoàng Ngọc Tuấn (Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên) năm 2021 đã xây dựng 

bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất cho khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam bằng phương 

pháp phân tích thứ bậc AHP dựa trên 5 yếu tố: độ dốc, lượng mưa tích lũy 5 ngày, địa 

chất công trình, thảm phủ và địa chất thủy văn [30]. Nghiên cứu đã xây dựng bản đồ 

phân vùng nguy cơ sạt lở đất cho 3 khu vực độc lập: Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Trà 

My, tỷ số nhất quán CR = 0,038 ÷ 0,048 < 0,1 đảm bảo để mô phỏng theo AHP. Các 

trọng số cho thấy độ dốc và mưa là 2 yếu tố chính gây nên sạt lở đất với tổng trọng số 

lên tới khoảng 0,65. 

Ngoài ra, có rất nhiều các nhà khoa học khác sử dụng phương pháp phân tích thứ 

bậc trong nghiên cứu sạt lở [28] [29] do tính dễ áp dụng, chủ yếu các nghiên cứu sử 

dụng các yếu tố: độ dốc, thạch học, hướng dốc địa hình, sử dụng đất, khoảng cách đến 

đứt gãy, khoảng cách đến sông suối, đường giao thông, lượng mưa, cao độ và độ cong 

địa hình. Nhìn chung, phương pháp này đang dần trở nên phổ biến với các nhà khoa học 

trong nước. 

2.2.3. Các giải pháp giảm thiểu bồi lấp lòng hồ tại Việt Nam 

Tính toán bồi lắng là một khâu rất quan trọng trong thiết kế hồ chứa và tính tuổi thọ 

của hồ; đã có một số tác giả nghiên cứu bồi lắng bùn cát và ảnh hưởng của thay đổi chế 

độ bùn cát đến lòng dẫn. Các tác giả ở Việt Nam cũng thực hiện nghiên cứu theo các 

hướng ứng dụng phương pháp mô hình toán; sử dụng các công thức thực nghiệm; 

phương pháp thu thập, khảo sát, đo đạc số liệu thực tế. Có thể kể đến những nghiên cứu 

tiêu biểu như sau: 

Năm 2002, Viện Khoa học Thuỷ lợi đã thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Bộ “Xác định thực trạng, nguyên nhân, diễn biến và các giải pháp chống bồi lắng 

các cửa sông đổ vào hồ Ba Bể”. Theo kết quả nghiên cứu, trung bình mỗi năm có khoảng 

70 vạn tấn (tương đương 420.000 m3) bùn cát đổ về hồ Ba Bể. Nguyên nhân chính gây 

bồi lấp hồ Ba Bể được xác định do lượng bùn cát từ 3 sông (suối Pác Ngòi, suối Nam 

Cường, Suối Xuân Lạc) chảy vào hồ Ba Bể. Trong đó, lượng bồi của 3 sông suối chiếm 

93% tổng lượng bùn cát vào hồ. Bãi lấn vào hồ với chiều rộng từ 10 m đến 60 m. Một 

nửa lượng bồi đã tấp cao vào các bãi cũ lên trung bình 20 cm, nửa còn lại làm cạn dần 
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đáy hồ trung bình cao 30 cm. Qua kết quả đo đạc các bãi hồ, nhóm chuyên gia thuộc 

Viện Khoa học Thủy lợi xác định lượng bồi lấp tại các cửa suối Pác Ngòi là 183.700 

m3, cửa suối Nam Cường (thuộc bản Bó Lù) trên 110.000 m3, cửa suối Xuân Lạc 97.000 

m3. 

Năm 2004, Nguyễn Kiên Dũng, Cao Phong Nhã nghiên cứu “ Đánh giá hiện trạng, 

dự báo diễn biến bùn cát hồ chứa Thác Bà”. Áp dụng mô hình HEC-6 tính toán, dự báo 

diễn biến bùn cát hồ Thác Bà. Kết quả tính toán bùn cát theo mô hình HEC-6 đã góp 

phần làm sáng tỏ phân bố bùn cát lắng đọng theo cả không gian và thời gian. Nó sẽ là 

một tài liệu tham khảo tốt giúp cho các nhà quản lí đề ra các biện pháp quản lí, vận hành 

họp lí. Đặc biệt trong bối cảnh hồ Na Le và Bắc Hà sẽ được xây dựng tạo nên một hệ 

thông thuỷ điện bậc thang trên sông Chảy nhăm khai thác lâu dài và có hiệu quả công 

trình.  

Năm 2007, Vũ Hữu Hải nghiên cứu “ Áp dụng mô hình HEC-6 tính toán nước dềnh 

và bồi lắng hồ chứa thủy điện Sơn La phục vụ công tác di dân tái định cư”. Mô hình này 

cho phép tính được quá trình bồi lắng hồ chứa thủy lợi thủy điện theo thời gian. Dựa 

trên các kết quả bồi lắng cho phép xác định được quá trình mực nước dềnh của hồ chứa. 

Nội dung cơ bản của nghiên cứu này là áp dụng mô hình HEC-6 tính toán nước dềnh và 

bồi lắng hồ chứa thuỷ điện Sơn La theo các tiêu chuẩn và quy trình quy phạm của Việt 

Nam nhằm xác định được giới hạn ngập lụt lòng hồ để làm cơ sở cho công tác giải phóng 

mặt bằng công trình thuỷ điện Sơn La. 

Năm 2013, Mai Thành Tân, Đinh Văn Thuận, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Lê 

Đức Lương, Trịnh Thị Thanh Hà, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Công Quân nghiên cứu 

“Nghiên cứu bồi lắng lòng hồ Trị An bằng phương pháp phân tích hạt nhân, địa chất kết 

hợp với hệ thông tin địa lý (GIS)”. Kết quả đạt được:  

 - Trong vòng 23 năm từ 1987 đến 2010 hồ Trị An bị bồi lắng trung bình dày khoảng 

12cm, cực đại đạt tới 132cm. Bồi tụ xảy ra mạnh ở nửa phía thượng lưu đặc biệt là ở 

khu vực gần nơi các sông Đồng Nai và La Ngà đổ vào hồ. 

- Trong vòng 10 năm tới (2020) bề dày bồi tích trung bình ờ hồ Trị An là 17cm và 

cực đại là 189 cm. Phần diện tích bồi tụ mạnh trên 75cm chi chiếm 3% diện tích hồ. 

- Trong vòng 50 năm tới (2060) bề dày bồi tích trung bình ở hồ Trị An là 38cm và 

cực đại đạt 417cm. Phần diện tích hồ có chiều dày bồi lắng trên 150cm chỉ chiếm 3% 

diện tích và chỉ có 1% diện tích có chiều dày bồi lắng trên 200cm. 

- Quá trình bồi lắng đã dẫn tới giảm dung tích hồ chứa (cả dung tích chết lần dung 

tích hữu ích) làm ảnh hưởng tới việc khai thác vận hành hồ. Tuy nhiên, ảnh hưởng này 

là không đáng kể vì dung tích hữu hiệu tính đến năm các năm 2020 và 2060 còn tương 

ứng 98,8% và 97,0% so với dung tích ban đầu. 

Năm 2014, Nguyễn Kiên Dũng đã nghiên cứu “Phương pháp đơn giản ước tính phân 

bố bùn cát bồi lắng các hồ chứa ở Việt Nam”, trong đó đề xuất sử dụng công thức đơn 
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giản của Shamov và công thức của Borland-Miller để ước tính phân bố bùn cát theo 

không gian ở hồ chứa Hòa Bình. 

Năm 2016, Bùi Văn Thơm, Phạm Quang Sơn, Phạm Văn Hùng, Ngô Thị Vân Anh 

đã “Nghiên cứu, đánh giá trượt lở bờ và bồi lắng lòng hồ Hòa Bình”. Nghiên cứu đã sử 

dụng phương pháp phân tích ảnh viễn thám, chồng ghép các lớp ảnh theo các giai đoạn 

khác nhau từ đó xây dựng bản đồ phân vùng bồi lắng theo các mức độ khác nhau. Kết 

quả nghiên cứu đạt được: Mức độ bồi lắng lòng hồ Hoà Bình được phản thành 3 đoạn 

khác nhau: yếu, trung bình và mạnh. Mức độ bồi lắng yếu thuộc đoạn thượng lưu từ Bản 

Trang về đến Bản Khộc (có lượng bồi tích chiếm 6% lượng bồi tích trong hồ). Mức độ 

bồi lắng mạnh thuộc đoạn trung lưu từ Bản Khộc về đến Suối Lúa (lượng bồi tích chiếm 

78% lượng bồi tích trong hồ). Mức độ bồi lắng lòng hồ trung bình thuộc đoạn hạ lưu từ 

suối Lúa về đến Đập (lượng bồi tích chiếm 16% tổng lượng bối tích ở hồ). 

Theo Báo cáo đánh giá sơ bộ nguyên nhân bồi lắng hồ Ba Bể và đề xuất giải pháp 

khắc phục, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu năm 2018, Bộ 

TN&MT về nguyên nhân bồi lắng hồ Ba Bể và đề xuất giải pháp khắc phục, cho rằng 

nguyên nhân chính làm gia tăng hiện tượng bồi là: Nguyên nhân tự nhiên, như mưa lũ, 

gắn liền với điều kiện địa hình, thời tiết tại khu vực hồ Ba Bể; Các hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội của con người, như xây dựng nhà và đường giao thông trong khu vực 

VQG Ba Bể và gần hồ Ba Bể, các hoạt động canh tác trong lực vực. 

   Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, nghiên cứu của nghiên cứu sinh Ngân Ngọc Vỹ 

thực hiện trong tháng 2/2019, nguyên nhân chính của sự bồi lắng phù sa và sạt lở đất là 

do các hoạt động phát triển kinh tế của con người tại địa phương, đặc biệt là các hoạt 

động khai thác cát ở lưu vực sông Năng thuộc vùng lõi và vùng đệm của VQG Ba Bể. 

Hiện nay có Doanh nghiệp Hà Giang và Hợp tác xã sông Năng được cấp phép khai thác 

cát trên địa bàn lưu vực sông Năng, ngoài ra các cơ quan chức năng chưa thống kê được 

hết số lượng xuồng khai thác cát bất hợp pháp tại khu vực, nhưng theo người dân, số 

lượng cát được khai thác tại khu vực không hề nhỏ, ảnh hưởng tới dòng chảy của sông 

Năng dọc theo đoạn từ bến thuyền Bốc Lốm, qua động Puông đến Bản Cám. Theo đó, 

người dân cũng cho rằng nguyên nhân tự nhiên do thời tiết và biến đổi khí hậu là không 

đáng kể so với quy luật tự nhiên mà người dân nơi đây đã trải nghiệm từ nhiều đời nay, 

người dân cũng cho rằng chỉ trong vòng chưa đến 50 năm nữa hồ Ba Bể có thể sẽ bị xóa 

sổ, thay vì khoảng một trăm năm nữa như các nhà khoa học khuyến cáo, nếu không có 

những nghiên cứu đánh giá khoa học về hệ lụy của hiện tượng bồi lắng phù sa và sạt lở 

đất đối với khu vực hồ Ba Bể và thực hiện các giải pháp khắc phục kịp thời từ các cơ 

quan hữu trách và người dân,thì hồ Ba Bể sẽ bị xóa sổ chỉ còn là vấn đề thời gian. 

2.2.4. Các mô hình ứng phó với thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam 

Tại Việt Nam vai trò của cộng đồng trong việc tham gia phòng chống thiên taiđã có 

từ rất lâu, thời khởi thủy dựng nước trong việc phòng, chống lũ lụt đã huy động người 
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dân đắp đê sông ngăn lũ, người dân đã đóng góp vai trò chủ yếu, phát huy được vai trò 

bảo vệ lợi ích cho chính mình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Gần đây nhà 

nước đã thể chế hóa qua các Nghị định, Thông tư, nhấn mạnh người dân mới thực sự là 

chủ thể trong việc ứng phó với rủi ro thiên tai. 

Sự tham gia của người dân vào việc ứng phó với rủi ro thiên tai được coi như nhân 

tố quan trọng, quyết định sự thành bại của việc áp dụng phương pháp tiếp cận phát triển 

dựa vào nội lực và do cộng đồng làm chủ trong thí điểm mô hình. Khi tham gia ứng phó 

thiên tai với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân tại các cộng đồng dân cư sẽ từng bước 

được tăng cường kỹ năng, năng lực về quản lý thiên tai nhằm tận dụng triệt để các nguồn 

lực tại chỗ và bên ngoài. 

Có nhiều mô hình thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với rủi ro thiên 

tai, xét về về tính chất có thể kể đến 3 loại mô hình tiêu biểu như sau: 

Mô hình xã 1002: Nằm trong Chương trình “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản 

lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 hay còn gọi tắt là Chương trình 1002. 

Mô hình phòng, chống thiên tai: Đội Xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã (Đội 

xung kích): Căn cứ theo quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020. 

Mô hình ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do các Tổ chức phi chính 

phủ (NGOs) thực hiện. 

Các mô hình đã thực sự chứng minh được hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro 

thiên tai, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tai những hạn chế nhất định. Sau đây, nhóm nghiên 

cứu sẽ đi sâu vào phân tích, đánh giá các mô hình tiêu biểu để làm nổi bật lên những ưu 

điểm, nhược điểm cũng như khả năng áp dụng nhân rộng của các mô hình. 

2.2.4.1. Mô hình 1002 

Mô hình nằm trong Chương trình “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi 

ro thiên tai dựa vào cộng đồng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 hay còn gọi tắt là Chương trình 1002. Ban Chỉ huy gồm 

các ông, bà là cán bộ UBND xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể, các trưởng thôn. 

Trưởng Ban là Phó chủ tịch UBND xã. Có sự phân công các thành viên Ban chỉ huy phụ 

trách các thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể các tổ chức đoàn thể. Nhóm hỗ trợ kỹ thuật 

xã: Trưởng nhóm là Phó chủ tịch UBND cấp xã. Nhóm cộng đồng: Trưởng nhóm là 

trưởng thôn (Ưu tiên phụ nữ làm trưởng nhóm).  
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Hình 31. Cơ cấu tổ chức Mô hình xã 1002 

Cách thức tổ chức vận hành của mô hình này là hàng năm xây dựng kế hoạch thực 

hiện, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TKCN.  Kế hoạch phòng, chống thiên 

tai và TKCN hàng năm được xây dựng căn cứ tình hình thực tế địa phương dự kiến các 

tình huống có thể xảy ra đồng thời đưa ra các phương án xử lý tình huống cụ thể. Khi 

có tình huống xảy ra thực hiện xử lý tình huống theo phương châm bốn tại chỗ. 

Đánh giá mô hình: Qua quá trình hoạt động, đề án 1002 đã tạo ra khuôn khổ hành 

động và phối hợp của nhiều cơ quan, ban, ngành từ trung ương đến địa phương cùng các 

tổ chức trong và ngoài nước. Thực tế cho thấy, tập huấn nâng cao năng lực ứng phó với 

rủi ro thiên tai trong cộng đồng dân cư là việc làm thiết thực và phát huy hiệu quả rõ 

nét. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có gặp những hạn chế như: chưa có cơ chế và 

hướng dẫn tài chính, thiếu đội ngũ đào tạo và tuyên truyền; thiếu tài liệu truyền thông. 

Diễn biến của thiên tai và biến đổi khí hậu có nhiều thay đổi đột biến và ngày càng cực 

đoan, thực tiễn yêu cầu mô hình cần được cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp với tình 

hình thực tiễn của thiên tai. Hiện tại mô hình vẫn mang hình thức dạng báo cáo nhiều 

hơn, chứ chưa thực sự huy động được nhiều sự tham gia của người dân. 

2.2.4.2. Mô hình Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã 

Cơ sở hình thành mô hình này là căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 

27/3/2020 của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc ban 

hành hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Đội 

xung kích làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, với nòng cốt là lực lượng Dân quân tự vệ 
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(DQTV) và sự tham gia của các thành viên từ các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội ở 

thôn, xã (Công an; Dân phòng; Chữ thập đỏ; Đoàn thanh niên; Hội Cựu chiến binh; Hội 

Phụ nữ; Hội Nông dân; một số công chức chuyên môn ở xã như: Địa chính - nông nghiệp 

- xây dựng và môi trường, công chức văn phòng - thống kê, công chức văn hóa - xã hội, 

y tế, v.v), cụ thể: 

- Đội trưởng: Do Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự - Phó Trưởng BCH xã kiêm 

nhiệm. 

- Đội phó: Do Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã; Phó trưởng công an xã và Bí 

thư Đoàn thanh niên xã kiêm nhiệm. 

- Đội viên: Đội viên Đội xung kích là những người thuộc thành viên thuộc các cơ 

quan, tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, xã (Công an; Dân phòng; Chữ thập đỏ; Đoàn 

thanh niên; Hội Cựu chiến binh; Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; một số công chức chuyên 

môn ở xã như: Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, công chức văn phòng 

- thống kê, công chức văn hóa - xã hội, y tế,…do BCH xã lập danh sách, Chủ tịch UBND 

xã quyết định và được rà soát, kiện toàn hàng năm. 

- Tổ xung kích PCTT: Được lập ở các thôn, bản, Tổ trưởng do Thôn đội trưởng 

DQTV hoặc Trưởng thôn, bản kiêm nhiệm; đã có 8 thôn thành lập Tổ xung kích PCTT 

do Trưởng thôn làm Tổ trưởng. 

- Nhóm chuyên môn: Các nhóm chuyên môn gồm: Thông tin liên lạc, hậu cần; y tế; 

an ninh trật tự; thống kê thiệt hại, xác định nhu cầu cứu trợ; v.v. Trưởng các nhóm do 

công chức phụ trách lĩnh vực, lãnh đạo công an xã, hoặc trưởng các tổ chức, đoàn thể 

xã kiêm nhiệm. 

 

Hình 32. Cơ cấu tổ chức mô hình Đội xung kích xã 
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Nhằm nâng cao hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong PCTT, đặc biệt là công tác 

ứng phó tại chỗ ngay giờ đầu khi có tình huống thiên tai. Đội xung kích là lực lượng tại 

chỗ tham gia xử lý giờ đầu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong 

hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

Đánh giá mô hình: Nhờ có Đội xung kích nên địa phương đã giảm thiểu thiệt hại 

do thiên tai gây ra. Địa phương đã có sự đầu tư, quan tâm và triển khai một cách tập 

trung các giải pháp, thực hiện tốt việc trang bị trang thiết bị, diễn tập phương án ứng 

cứu, thành lập các đội xung kích phòng, tổ xung kích; xây dựng các phương án phòng, 

chống thiên tai rõ ràng, cụ thể, có tính khả thi; thường xuyên cập nhật các thông tin dự 

báo để xây dựng phương án phòng, chống; thường xuyên kiểm tra các điểm xung yếu 

để có biện pháp xử lý kịp thời. Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng 

cực đoan, khó lường, việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội xung 

kích đang là nhiệm vụ trọng tâm. Mặc dù hoạt động rất hiệu quả trên thực tế, nhưng hiện 

tại lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cũng đang gặp một số khó khăn, bất cập 

trong xây dựng, củng cố Đội xung kích PCTT xã hiện nay là trình độ nhận thức của một 

số đội viên còn chưa đồng đều; chưa được trang bị công cụ, bảo hộ đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ, thiếu kinh phí hoạt động,...; đôi khi hoạt động còn mang nặng tính hình thức. 

2.2.4.3. Mô hình của các tổ chức phi chính phủ 

Nhiều tổ chức phi chính phủ đã xây dựng các mô hình cộng đồng tham gia ứng phó 

với thiên tai các địa phương trong cả nước. Các mô hình đã thực hiện để mang lại hiệu 

quả có thể kể đến như sau. 

a. Mô hình lập kế hoạch ấp có sự tham gia của cộng đồng cho các hoạt động 

phòng ngừa ứng phó thiên tai và tạo thu nhập thực hiện bởi tổ chức CARE 

 Địa điểm: tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang 

 Quy mô: cấp ấp 

 Cơ sở hình thành mô hình: 

Nằm trong khuôn khổ dự án: “Phòng ngừa và ứng phó thiên tai tại Đồng bằng sông 

Cửu Long (CRND)” do Tổ chức CARE tài trợ. 

 Mục tiêu: 

Việc phát triển và thực hiện kế hoạch có sự tham gia nhằm giúp cho cộng đồng cũng 

như hộ gia đình có thể chuẩn bị và ứng phó với các vấn đề khó khăn trong mùa lũ. Để 

đáp ứng đúng nhu cầu thực tế phù hợp với điều kiện của địa phương, kế hoạch ấp được 
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phát triển với sự tham gia của cộng đồng xác định các nhu cầu ưu tiên của cộng đồng và 

cùng với mục tiêu hướng đến kết quả dài hạn, bền vững và đồng thời cũng để rút kinh 

nghiệm, chia sẻ cho các mô hình lập kế hoạch trước đây. 

 Cơ cấu tổ chức: 

- Thành lập các nhóm chủ chốt: 

+ Nhóm Phát triển ấp "PTA", bao gồm: Chính quyền địa phương, đại diện cộng 

đồng, 4-5 thành viên trong đó 2-3 thành viên của Ban ấp, Hội phụ nữ hay Hội Nông dân, 

Đoàn thanh niên, 2 thành viên khác là do người dân bình chọn. 

+ Ban quản lý dự án huyện gồm: 1 thành viên của UBND huyện, 1 thành viên của 

Phòng Nông nghiệp huyện; 1 thành viên của Chữ thập đỏ (hay Hội Phụ nữ huyện). 

+ Ban quản lý dự án xã gồm: 1 thành viên của UBND xã, 1 thành viên Chữ thập đỏ; 

1 thành viên của Hội Nông dân (hoặc Hội Phụ nữ xã) 

 

Hình 33. Họp người dân chuẩn bị cho lập kế hoạch Ấp 

 Đánh giá mô hình: 

Yếu tố tạo nên thành công của mô hình: 

“Kế hoạch ấp có sự tham gia” giúp cho chính quyền địa phương hiểu và đánh giá 

hiệu quả của việc lập kế hoạch có sự tham gia và cũng thấy được sự kết nối giữa việc 

thực hiện kế hoạch dựa vào cộng đồng (theo nghị định dân chủ cơ sở).  

Kế hoạch ấp do cộng đồng và người dân bình chọn nên đáp ứng được nhu cầu thực 

tế của họ. 

“Kế hoạch ấp có sự tham gia” khuyến khích và ủng hộ việc tham gia của các cơ quan 

chính quyền địa phương (cấp xã, cấp ấp) trong công tác giám sát và đánh giá các hoạt 

động của kế hoạch ấp. 

Mô hình đã thể hiện được tính công khai, minh bạch và tính giải trình rất cao. 
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Những hộ nghèo trong cộng đồng được khuyến khích tham gia trong các hoạt động 

của “kế hoạch ấp có sự tham gia” để đề xuất các hoạt động hỗ trợ liên quan đến sinh kế 

và giúp họ sống an toàn trong mùa bão lũ, đồng thời tạo được tính chủ động và thể hiện 

tính sở hữu của cộng đồng trong việc thực hiện kế hoạch ấp có sự tham gia... 

Nhóm phát triển ấp và cộng đồng có thể học được nhiều kỹ năng như là phân tích 

thông tin, khả năng thuyết trình, ghi biên bản, điều hành các cuộc họp ấp hay viết báo 

cáo. 

Khuyến nghị nhằm duy trì và phát triển mô hình: 

Tổ chức họp dân hợp lý: Tổ chức họp dân thường đòi hỏi nhiều thời gian do vậy sẽ 

không phát huy được tính hiệu quả của việc tham gia nếu như không đảm bảo thời lượng 

cho phép. Vì vậy, yêu cầu cán bộ địa phương, đặc biệt là cấp ấp và cấp xã phải dành 

nhiều thời gian hỗ trợ cho hoạt động này. 

Nâng cao năng lực cho nhóm PTA: Đây là lực lượng nòng cốt cho việc lập kế hoạch 

ấp nên việc nâng cao năng lực là rất cần thiết. Năng lực cùng với kỹ năng của nhóm phát 

triển ấp càng được nâng cao thì kế hoạch càng đạt nhiều hiệu quả. 

Tăng cường các hoạt động truyền thông: Cộng đồng được hiểu và tiếp cận được 

nhiều thông tin và ý nghĩa của kế hoạch cũng như hiểu rõ mục tiêu của dự án thì càng 

khuyến khích mức độ tham gia tích cực của họ 

b. Mô hình lồng ghép giới trong quản lý thiên tai thực hiện bởi Oxfam 

 Địa điểm: Tiền Giang, Đồng Tháp 

 Quy mô: cấp ấp, xã 

 Mục tiêu: 

Thông qua việc khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và nam giới trong các hoạt 

động của dự án, năng lực và nhận thức cho cán bộ địa phương và người dân trong cộng 

đồng về vai trò của giới trong công tác quản lý thiên tai được nâng cao hơn nhằm bảo 

đảm an toàn sức khỏe, tài sản và tính mạng của người dân trong vùng lũ. 

 Cơ sở hình thành mô hình: 

Nằm trong khuôn khổ dự án: “Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai có sự tham gia tại 

Tiền Giang và Đồng Tháp” do Tổ chức Oxfam tài trợ. 

 Cơ cấu tổ chức: 

- Hội phụ nữ là đối tác chính để triển khai các hoạt động,  
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- Các ban ngành đoàn thể phối hợp thực hiện 

- Người dân trong cộng đồng (Bao gồm cả phụ nữ và nam giới) 

 

Hình 34. Tập huấn về giới và lồng ghép giới trong quản lý rủi ro thiên tai cấp 

huyện tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 Đánh giá mô hình: 

Yếu tố tạo nên thành công của mô hình: 

Huy động sự tham gia: Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân trong 

cộng đồng bao gồm cả phụ nữ và nam giới được tham gia đầy đủ vào các hoạt động của 

dự án. Mô hình này được xây dựng trên cơ sở trực tiếp và gián tiếp do vậy tạo điều kiện 

tới mức tối đa cho người dân được tham gia vào các hoạt động này, tự hoàn thiện mình 

sau đó giúp đỡ, ủng hộ, khuyến khích, động viên những người xung quanh cùng tham 

gia. Ngoài ra, khuyến khích phụ nữ tham gia vào đội cứu hộ của địa phương giúp cho 

vai trò của chính họ được nâng lên và có uy tín hơn với cộng đồng. 

Kế hoạch ứng phó phù hợp: Xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp với vai trò, khả 

năng và nhu cầu của phụ nữ và nam giới, giảm nhẹ được tình trạng dễ bị tổn thương của 

từng giới. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương có thể xây dựng được một kế hoạch 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai hiệu quả cho cả nam và nữ, tận dụng được nguồn lực tại chỗ sử 

dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và địa phương. 

Thuận lợi cho việc nhân rộng: Mô hình này được chính quyền địa phương đánh giá 

cao do vậy tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì và nhân rộng. Đặc biệt có sự tham 

gia của Hội phụ nữ là đối tác chính thực hiện triển khai các hoạt động. Hiện nay mô hình 

đang dần từng bước được chính quyền địa phương xem xét để đưa vào một trong những 

nội dung cần thực hiện hàng năm của xã. 

Khuyến nghị nhằm duy trì và phát triển mô hình: 
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Huy động sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể: Cần huy động tất cả các ban 

ngành đoàn thể tham gia vào việc lồng ghép giới, đưa ra kế hoạch cụ thể, phù hợp với 

hoạt động của đơn vị mình và xem vấn đề giới như một chỉ tiêu hàng năm cần thực hiện. 

Ví dụ xem xét các yếu tố giới trong tất cả các hoạt động và đảm bảo phân bổ ngân sách 

cũng như nguồn lực cho các hoạt động đặc thù cho phụ nữ và nam giới. 

Tăng cường sự lãnh đạo của phụ nữ: Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lãnh đạo (khoảng 10 

- 20%) hay tham gia vào BCH PCLB & TKCN của địa phương vẫn còn ít là một vấn đề 

thách thức. Vấn đề này liên quan đến những quan niệm mang tính truyền thống, những 

định kiến lâu đời về vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Oxfam đã đặt ra những biện 

pháp để khuyến khích chính quyền địa phương tăng tỉ lệ nữ tham gia vào BCH PCLB 

& TKCN các cấp thông qua các cuộc họp, lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho phụ nữ 

để họ có đủ điều kiện tham gia và thực hiện các vai trò chủ chốt hơn. 

Tiếp cận với người dân vùng sâu vùng xa: Một số lớn người dân ở vùng sâu vùng xa 

vẫn chưa được tiếp cận hoặc còn hạn chế các kiến thức về giới do vậy định kiến giới 

vẫn là vấn đề bức xúc ở các địa phương này. Cần có biện pháp tích cực từ nhiều phía, 

trong đó chính quyền và đoàn thể là nhân tố chính để phối hợp và tổ chức các hoạt động 

trong công việc này. 

Xây dựng kế hoạch hành động: Chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó 

với thiên tai phù hợp và đáp ứng nhu cầu riêng biệt của phụ nữ và nam giới, đồng thời 

phân bổ kinh phí để đáp ứng các nhu cầu thực tiễn và chiến lược nhằm hướng tới bình 

đẳng giới. 

c. Mô hình câu lạc bộ truyền thông "Sống chung với lũ" 

 Địa điểm: tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp 

 Quy mô: cấp ấp 

 Mục tiêu:  

CLB truyền thông “Sống chung với lũ” nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ và nam 

giới về những rủi ro do thiên tai gây ra. Thông qua thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm 

theo từng chủ đề trong các buổi sinh hoạt CLB, các thành viên đã có những suy nghĩ và 

hành động cụ thể trong việc đảm bảo sự an toàn cho cá nhân, gia đình và cộng đồng của 

mình. 

 Cơ sở hình thành mô hình: 
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Nằm trong khuôn khổ dự án: “Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai có sự tham gia tại 

Tiền Giang và Đồng Tháp” do Tổ chức Oxfam tài trợ. 

 Cơ cấu tổ chức: 

Gồm 30 người, trong đó xây dựng đội ngũ tình nguyện viên cốt cán (TNV): Tại từng 

ấp, TNV được lựa chọn từ các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ là 

những người nhiệt tình, có kỹ năng tuyên truyền và sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng. Các 

TNV này được tham gia các lớp tập huấn về 20 chủ đề “Sống chung với lũ” cũng như 

các kỹ năng tuyên truyền và điều hành hoạt động của CLB. 

 Hình thức hoạt động: 

- Họp thảo luận dựa trên 20 chủ đề về "sống chung với lũ" một cách an toàn nói riêng 

và quản lý thiên tai nói chung, đặc biệt là các công việc cụ thể cần chuẩn bị và thực hiện 

trước, trong và sau lũ lụt nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra. 

- Sau các buổi sinh hoạt CLB, mỗi TNV và hội viên đều cam kết sẽ truyền đạt lại 

những gì mình đã học được cho 5 người dân khác sống xung quanh họ và phân phát 

những cuốn cẩm nang “Sống chung với lũ” cho từng hộ dân trong các ấp, xã của dự án. 

  

Hình 35. Sinh hoạt câu lạc bộ “Sống chung với lũ” 

 Đánh giá mô hình: 

Yếu tố tạo nên thành công của mô hình: 

Áp dụng cách tiếp cận dựa vào dân: Các buổi họp của CLB được tổ chức ngay tại 

nhà của một người dân trong ấp để thuận tiện cho việc đi lại và tạo bầu không khí thoải 

mái, thân thiện cho các thành viên trong CLB, từ đó tăng cường tính đoàn kết trong cộng 

đồng. Thông qua hoạt động, tình làng nghĩa xóm được củng cố và bà con giúp nhau giải 

quyết những vấn đề khác trong cộng đồng. 

Sự tham gia của cả phụ nữ và nam giới: Khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và 

nam giới trong việc thảo luận, chia sẻ các nhu cầu của mình và từ đó xác định biện pháp 



62 

 

phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Qua đó, vai trò của phụ nữ và nam giới trong 

công tác phòng ngừa thảm họa tại gia đình và cộng đồng được ghi nhận đem lại chuyển 

biến tích cực trong quan hệ và phân công công việc trong gia đình cũng như trong ấp 

của mình.  

Xây dựng đội ngũ TNV cốt cán: TNV là những người nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ 

cộng đồng, được đào tạo bài bản về các kỹ năng và kiến thức tuyên truyền. 

Nội dung sinh hoạt phù hợp: Các thành viên được cập nhật thêm kiến thức mới về 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe gia đình khi lũ lụt xảy ra. Ngoài ra, các thành viên còn chia 

sẻ kinh nghiệm thực tế để cùng chuẩn bị, phòng ngừa, ứng phó thiên tai một cách chủ 

động hơn. Các thành viên đồng thời tuyên truyền lại cho người thân trong gia đình và 

hàng xóm về các cách thức phòng tránh rủi ro do thiên tai gây ra.  

Tài liệu đáp ứng nhu cầu của địa phương: Tài liệu truyền thông được thiết kế gần 

gũi với người dân, phù hợp với văn hóa địa phương và nhu cầu của cộng đồng. Thông 

qua các hoạt động phổ biến kiến thức của CLB, nội dung được truyền tải làm cho người 

dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng và khuyến khích được sự tham gia của mọi người dân 

trong cộng đồng. 

Khuyến nghị nhằm duy trì và phát triển mô hình: 

Cộng đồng và chính quyền địa phương nhận thức được tầm quan trọng của việc duy 

trì hoạt động truyền thông qua CLB. Từ đó, chính quyền địa phương có các cơ chế 

khuyến khích và hỗ trợ nhằm duy trì hoạt động của các CLB. Ngoài ra, có thể lồng ghép 

mô hình hoạt động của CLB vào các hoạt động cộng đồng sẵn có khác tại địa phương, 

ví dụ như sinh hoạt thường kỳ của các tổ hội như tổ phụ nữ, tổ kế hoạch hóa gia đình, 

tổ nông dân, tổ thanh niên trong xã ấp và các Trung tâm học tập cộng đồng. 

Xây dựng và huy động được một đội ngũ TNV nhiệt tình, năng nổ, có tinh thần tự 

nguyện giúp đỡ cộng đồng, giúp họ hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia. Đồng 

thời xây dựng năng lực để họ thực sự tự tin hoàn thành nhiệm vụ của mình.  

Đồng thời với việc duy trì đội ngũ TNV, chính quyền địa phương cần tiếp tục hợp 

tác chặt chẽ với mạng lưới tổ chức đoàn thể của địa phương (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh 

niên, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ và các đoàn thể khác) để tạo môi trường thuận lợi 

cho các loại hình truyền thông chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Ngoài ra, cần 

tìm hiểu, huy động, kết hợp những nguồn lực, phương pháp và phương tiện khác để thực 

hiện các chiến dịch truyền thông của cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu thực sự của họ. 
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d. Mô hình quản lý rủi do thiên tai dựa vào cộng đồng thực hiện bởi Tổ chức 

CARE 

 Địa điểm: xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

 Quy mô: cấp thôn 

 Cơ sở hình thành mô hình 

Nằm trong khuôn khổ dự án: “Hợp tác hỗ trợ thực hiện chương trình quốc gia về 

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các tỉnh dễ bị tổn thương ở Việt Nam” do 

Tổ chức CARE tài trợ. 

 Cơ cấu tổ chức 

Gồm 20 người, trong đó Trưởng thôn làm tổ trưởng; các thành viên còn lại làđại diện 

chi bộ Đảng, các đoàn thể, các khu dân cư, các chức sắc tôn giáo do người dân giới thiệu 

và bầu chọn. Tổ được thành lập theo quyết định của UBND cấp xã. Đảm bảo thành phần 

có cả nữ giới và nam giới tham gia. 

 

Hình 36. Sơ đồ cơ cấu tổ chức mô hình quản lý rủi do thiên tai dựa vào cộng đồng 

thực hiện bởi tổ chức CARE 

 Cách thức tổ chức vận hành: 

 Có Quy chế hoạt động của Tổ nhóm được chính quyền phê duyệt ban hành. 

Trong đó quy định rõ thành viên, vai trò, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các thành 

viên trong tổ. 

 Hàng tháng lập kế hoạch chi tiết gồm các nội dung: Hoạt động cụ thể, người 

thực hiện, người chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện, nguồn kinh phí và theo dõi, giám 

sát; báo cáo UBND xã. 
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 Trong mùa mưa bão, một tuần Tổ sẽ họp một lần để kiểm tra các phương tiện, 

trang thiết bị phòng, chống thiên tai như loa phóng thanh, áo phao, cuốc xẻng… để chủ 

động trong mọi tình huống. 

 Phối hợp và tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn về đánh giá rủi ro 

thiên tai. 

 Đào tạo, tuyên truyền, khi có thiên tai thì thông báo bằng hình thức truyền tin, 

phát thanh trên loa đài, khi có mưa lớn nhiều giờ thì nhắc nhở người dân đề phòng và 

chuẩn bị các biện pháp phòng chống thiên tai. 

 Các thành viên trong tổ luôn cập nhật tình hình thời tiết, nắm các thông tin 

cảnh báo từ Đài Truyền hình Bắc Kạn và từ Chi cục Thủy lợi tỉnh. Thông tin được chia 

sẻ trong các buổi sinh hoạt để các thành viên nắm và có phương án tuyên truyền, vận 

động người dân chằng chống nhà cửa hoặc di dời người, vật nuôi khi mưa bão.. 

 Tổ phân công mỗi thành viên phụ trách 6 - 7 hộ gia đình. Hằng tháng, Tổ tổ 

chức tập huấn cứu hộ cứu nạn người trong tình huống mưa lũ, sạt lở đất đá. Thực hiện 

việc tuyên truyền thường xuyên nhằm nâng cao ý thức của người dân. 

 

Hình 37. Sinh hoạt tổ nhóm cộng đồng tham gia QLRRTT-DVCĐ tại xã Cao 

Thượng 

 Đánh giá mô hình: 

Đây là mô hình được thành lập dưới sự hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí của tổ chức phi 

chính phủ (NGO) – CARE tài trợ, rất thành công nhưng chỉ trong thời gian tương đối 

ngắn khi có sự đồng hành của dự án. Mô hình này tác động đến nhiều người dân, thúc 

đẩy được sự tham gia của cộng đồng nhưng sự tham gia của chính quyền cũng không 

nhiều. Do đó, sau khi dự án kết thúc, không có kinh phí, đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ nên 

không duy trì, nhân rộng được mô hình 
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2.2.5. Các mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu  

2.2.5.1. Các mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu ở các tỉnh của Việt Nam 

Những năm gần đây, nhận thức được lợi ích kinh tế của việc trồng và khai thác cây 

dược liệu dưới tán rừng, người dân ở các khu vực có rừng đã xây dựng, phát triển được 

nhiều mô hình trồng rừng kết hợp với cây dược liệu hoặc khai thác, phát triển cây dược 

liệu dưới tán rừng sẵn có, đặc biệt là các tỉnh miền núi có diện tích rừng che phủ lớn. 

Tại các tỉnh này với độ che phủ rừng cao, đất đai và khí hậu đa dạng, phù hợp với nhiều 

loài cây dược liệu đang nghiên cứu và phát triển trồng xen dưới tán rừng đối với các loại 

cây dược liệu khai thác tự nhiên; một số nơi thực hiện phát triển cây dược liệu ngoại 

nhập nhưng thích ứng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Đây là giải pháp 

giúp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng hiệu quả, đồng thời tạo sinh kế để người dân 

vùng cao phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ che 

phủ rừng toàn quốc tăng từ 40,84% năm 2015 lên 41,89% năm 2019, ước năm 2020 đạt 

khoảng 42%, đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến cuối năm 2019, tổng diện tích rừng có chứng chỉ 

quản lý rừng bền vững toàn quốc đạt 269,1 nghìn ha trên địa bàn 24 tỉnh (trong đó, diện 

tích được cấp chứng chỉ rừng theo Hệ thống chứng chỉ rừng của Việt Nam là 10 nghìn 

ha). Diện tích được cấp mới chứng chỉ quản lý rừng bền vững trong năm 2019 là gần 43 

nghìn ha. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 2,0 

triệu m3. 

Với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, trong những năm gần đây đã chuyển từ 

phát triển rừng trồng theo hướng phủ xanh sang trồng rừng sản xuất, thích ứng và ứng 

phó với biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, các tỉnh Trung du 

miền núi phía Bắc gồm 17 tỉnh, có tổng diện tích rừng 5,7 triệu ha, chiếm 39,6% tổng 

diện tích rừng toàn quốc. Trong đó, rừng tự nhiên khoảng gần 4 triệu ha, diện tích rừng 

trồng là 1,8 triệu ha. Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng vùng Trung du miền núi 

phía Bắc khoảng 52,6%. Đến nay, nhiều loại dược liệu quý hiếm được nhân dân bảo tồn 

và phát triển như dưới tán rừng, như: Sâm Lai Châu, cây Bảy lá một hoa, Lan Kim 

Tuyến, Tam thất, Đương quy, Thảo quả, Hà thủ ô. Người dân tham gia trồng rừng và 

bảo vệ rừng đã từng bước có nguồn thu nhập ổn định… 
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Tuy nhiên, phát triển kinh tế rừng ở khu vực này gặp không ít khó khăn, thách thức. 

Để lâm nghiệp thật sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng hiện đại, hiệu 

quả và sức cạnh tranh cao, cần thực hiện các giải pháp mang tính đột phá trong thời gian 

tới, đặc biệt là phát triển kinh tế dưới tán rừng với các cây dược liệu – là giải pháp không 

những giữ được rừng mà còn làm tăng đa dạng sinh học, tăng thu nhập cho người dân 

và tăng sự gắn kết của người dân với rừng. Thời gian qua, các chương trình/mô hình này 

bước đầu mang lại hiệu quả và có tiềm năng nhân rộng trên địa bàn các tỉnh trong cả 

nước; đặc biệt là với các tỉnh miền núi phía Bắc-nơi có điều kiện tự nhiên địa lí tương 

tự như tỉnh Bắc Kạn, có thể kể đến các tỉnh như sau: 

Tuyên Quang: là tỉnh có có độ che phủ rừng tới 65%, dưới tán rừng có nhiều loài 

cây dược liệu quý mọc tự nhiên như: khôi nhung, thảo quả, hương nhu, sả, nghệ, giảo 

cổ lam, cà gai leo... Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 42/KH-UBND 

về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành dược đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030; trong đó định hướng phát triển trồng cây dược liệu dưới tán 

rừng với mục tiêu: giai đoạn 2016-2020 trồng 1.200 ha cây dược liệu dưới tán rừng tự 

nhiên, giai đoạn 2021-2025 trồng 300 ha. Hiện tại, tỉnh đã phát triển được các mô hình 

khai thác chè hoa vàng tại huyện Lâm Bình, khôi nhung tại huyện Chiêm Hóa, cà gai 

leo tại huyện Sơn Dương,... Năm 2021, sản phẩm cà gai leo của xã Hợp Hòa (Sơn 

Dương) đã được công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao OCOP. 

Yên Bái: đã phát triển được một số vùng cây dược liệu lớn như vùng quế hơn 80 

nghìn ha, sơn tra 10 nghìn ha, thảo quả 1.300 ha, có hơn 3.400 ha cây dược liệu cho sản 

lượng khai thác hàng năm đạt hơn 7.600 tấn sản phẩm. Theo thống kê của Hội Đông y 

tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh hiện có hơn 630 loài cây thuốc chữa bệnh được phân thành 11 

nhóm thuốc; trong đó, có một số loài cây dược liệu quý có giá trị cao, như hoàng liên 

chân gà, tam thất vũ diệp, tiết trúc sâm, ba kích, đẳng sâm, nấm tỏa dương, thổ phục 

linh, quế... trong đó đa phần được khai thác và phát triển dưới tán rừng hoặc trồng xen 

với cây lâm nghiệp. 

Hà Giang: tỉnh đã xác định phát triển cây dược liệu là giải pháp để thúc đẩy phát 

triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho người dân vùng cao nên đã triển khai nhiều chính 

sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến dược liệu. Từ năm 

2015 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ giống, phân bón, lãi suất vốn vay; hỗ trợ tập huấn cho người 
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dân với số tiền gần 17 tỷ đồng; hỗ trợ gần 5 tỷ đồng cho các doanh nghiệp đầu tư vào 

lĩnh vực phát triển cây dược liệu. Chỉ tính riêng năm 2021, tỉnh thực hiện ba đề tài, dự 

án cấp tỉnh; hai đề tài, dự án cấp bộ về dược liệu với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Tính 

đến hết năm 2021, Hà Giang đã có hơn 17.700 ha cây dược liệu. Từ đó, số lao động địa 

phương tham gia trồng, phát triển dược liệu lên đến hơn 13 nghìn người. Tỉnh cũng đã 

thu hút khoảng 20 doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực trồng, chế biến dược 

liệu. Năm 2021, doanh thu từ sản xuất, chế biến dược liệu của các doanh nghiệp, hợp 

tác xã là gần 7 tỷ đồng. 

Sơn La: là tỉnh có tài nguyên rừng phong phú với trên 540.000 ha đất có rừng. Đến 

cuối năm 2021, Sơn La có 14.388 ha cây dược liệu, sản lượng đạt 28.294 tấn. Đến nay, 

toàn tỉnh đã xây dựng 16 sản phẩm dược liệu OCOP; trong đó có 6 sản phẩm OCOP 4 

sao và 10 sản phẩm 3 sao; xây dựng 3 chuỗi cung ứng dược liệu an toàn tại Hợp tác 

xã bản Nậm Búa, huyện Thuận Châu; Hợp tác xã sơn tra Nậm Lộng, xã Hang Chú và 

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ sơn tra Bắc Yên. Các mô hình trồng dược liệu điển 

hình như: Trồng thảo quả dưới tán rừng tại huyện Sốp Cộp, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, 

Mường La, năng suất 3-5 tấn quả tươi/ha, thu nhập khoảng 60-100 triệu đồng/ha; mô 

hình trồng sả tại huyện Mường La, năng suất trung bình đạt 3,5 tấn/ha, doanh thu đạt 35 

triệu đồng/ha/năm; mô hình trồng sâm Ngọc Linh tại huyện Mai Sơn,.. Nhằm khai thác 

hiệu quả tiềm năng trong phát triển cây dược liệu, tỉnh Sơn La đã phê duyệt Dự án quy 

hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2020-2030, địa phương này đặt mục tiêu khai thác 90.400 

ha cây thuốc dưới tán rừng; bảo tồn 86.292 ha rừng đặc dụng có cây thuốc dưới tán rừng, 

định hướng đến năm 2030 đạt 50.000 ha. 

  

Hình 38. Trồng thảo quả dưới tán rừng tại huyện Sốp Cộp và sa nhân dưới tán 

rừng tại huyện Mường La 
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2.2.5.2. Các mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu ở tỉnh Bắc Kạn 

Bắc Kạn là tỉnh miền núi với trên 85% diện tích đất lâm nghiệp; là điều kiện, tiềm 

năng thuận lợi để phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, tuy nhiên do tình trạng khai 

thác tràn lan, diện tích các cây dược liệu mọc tự nhiên đã dần bị thu hẹp, một số loại 

dược liệu quý gần như bị tận diệt. Vì vậy việc bảo tồn, phát triển cây dược liệu là vấn 

đề cần được quan tâm hiện nay. Theo Hội Đông y tỉnh Bắc Kạn, tỉnh có nguồn tài nguyên 

dược liệu trên 1.000 loài cây thuốc, trong đó có 20 loại cây quý và hiếm có giá trị kinh 

tế cao như: Ba kích, Hà thủ ô, Bình vôi, Bảy lá một hoa, Cát sâm… đã được quan tâm 

bảo tồn, phát triển. Cây dược liệu có hầu hết ở các huyện, thành phố nhưng tập trung 

nhiều nhất ở các huyện: Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn, Na Rì và Chợ Mới. Để thúc đẩy 

việc khai thác tiềm năng của cây dược liệu dưới tán rừng phục vụ phát triển kinh tế, tỉnh 

đã triển khai nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ về cây dược liệu với các mô hình 

phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội của địa phương như: “Nghiên cứu đặc điểm sinh 

vật học và biện pháp kỹ thuật trồng cây kim tuyến”; “Nghiên cứu một số giải pháp nâng 

cao chất lượng sử dụng vườn thuốc nam tại các trạm y tế xã”; “Trồng và chế biến cây 

Giảo cổ lam tại tỉnh Bắc Kạn”; “Nghiên cứu đánh giá, nhân giống và kỹ thuật trồng 

Gừng đá Bắc Kạn” 

Ngoài ra, còn có một số dự án phát triển dược liệu được các đơn vị, địa phương thực 

hiện như dự án “Tăng cường quản lý và chia sẻ lợi ích công bằng cho các chuỗi sản 

phẩm dược liệu tự nhiên tại Việt Nam” do Tổ chức Traffic International tại Việt Nam 

hỗ trợ thực hiện tại 04 huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì. Mục tiêu chính của 

dự án là giảm thiểu tình trạng khai thác quá mức và buôn bán không bền vững nguồn tài 

nguyên dược liệu. Triển khai thực hiện Dự án, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Tổ chức 

TRAFFIC, các đơn vị trực thuộc gồm Hạt Kiểm lâm các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, các 

Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và Nam Xuân Lạc đã tổ chức tập huấn cho người dân 

ở 21 thôn, bản thuộc các xã trong vùng dự án.  
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Nội dung tập trung phân tích những 

nguồn lực hiện có tại địa phương để 

giúp người dân định hướng phát triển 

kinh tế; nâng cao nhận thức trong việc 

khai thác, sử dụng một cách hợp lý, 

mang tính bền vững và lâu dài đối với 

việc sử dụng, khai thác các nguồn tài 

nguyên rừng nói chung, tài nguyên cây 

dược liệu nói riêng; tập huấn các kỹ 

thuật xác định trữ lượng, kỹ thuật thu 

hái, sơ chế biến các sản phẩm dược liệu 

đạt chất lượng cao. 

 

Hình 39. Cán bộ huyện Chợ Đồn (Bắc 

Kạn) tham gia dự án “Tăng cường quản lý 

và chia sẻ lợi ích công bằng cho các chuỗi 

sản phẩm dược liệu tự nhiên tại Việt Nam” 

hướng dẫn người dân thu hái Giảo Cổ Lam 

đúng quy cách 

 Bên cạnh đó còn có một số dự án khác được triển khai liên quan đến dược liệu như 

dự án “Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm ở một số tỉnh 

phía Bắc” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ, triển khai tại các xã Hương Nê, 

huyện Ngân Sơn, xã Phương Viên và xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn; dự án mô hình thí 

điểm tiêu thụ cây dược liệu do Sở Công thương chủ trì thực hiện; mô hình trồng cây 

dược liệu do dự án 3PAD hỗ trợ trồng tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, xã Dương Sơn, 

huyện Na Rì; mô hình trồng cây dược liệu thuộc Chương trình UN-REDD (Chương 

trình hợp tác của LHQ về Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng ở các nước đang 

phát triển) do chính phủ Na Uy tài trợ đã hỗ trợ tại thôn Khuổi Lùng, xã Mỹ Phương, 

huyện Ba Bể và tại thôn Quan Làng, xã Quang Phong, huyện Na Rì. Từ khi kế hoạch 

hành động REDD+ được triển khai tại Mỹ Phương, nhiều hộ dân ở đây được hỗ trợ làm 

vườn ươm để trồng thành vườn cây dược liệu. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn và 

phát triển những cây dược liệu quý của địa phương, đồng thời cung cấp nguồn nguyên 

liệu sạch cho các công ty dược, hướng đến phát triển kinh tế bền vững cho nông dân, 

bảo vệ môi trường... 

Giữa năm 2016, thực hiện nội dung đề tài “Nghiên cứu trồng và chế biến cây Giảo 

cổ lam” tại tỉnh Bắc Kạn, Viện Kinh tế Y tế và Các vấn đề xã hội thuộc Đại học Thái 

Nguyên đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn thực hiện trồng thử 

nghiệm 2.000m2 cây Giảo cổ lam tại thôn Nặm Dài, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Cây 

thuốc này được lựa chọn trồng tại các khe nước, vùng đất có độ ẩm cao. Sau một năm 
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thực hiện, cây phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại đây và được 

người dân ủng hộ. Việc trồng cây Giảo cổ lam được địa phương kỳ vọng sẽ giúp người 

dân trong thôn tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. 

Trước nhu cầu, sự cần thiết bảo tồn, xây dựng vùng dược liệu trên địa bàn, năm 2016, 

UBND tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Dự án khoa học công nghệ nghiên cứu, phát triển 

trồng dược liệu tỉnh Bắc Kạn thời gian từ 2016 -2019. Đây là dự án do Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện. 

Mục tiêu của dự án là xác định vùng trồng cây dược liệu đặc thù của Bắc Kạn có khả 

năng sản xuất hàng hóa; xây dựng 10ha với 6 loại cây dược liệu; xây dựng được mô 

hình chế biến tiêu thụ sản phẩm. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, 

trong quá trình triển khai, Dự án đã lựa chọn 2 đơn vị để thực hiện mô hình gồm HTX 

Thắng Lợi (xã Bình Văn, huyện Chợ Mới) và một số hộ dân, HTX Đông Nam Dược (xã 

Quân Hà, huyện Bạch Thông). Kết quả, Dự án đã thực hiện được 9,85ha cây dược liệu, 

trong đó trồng được 7,85ha dưới tán rừng với cây Ba kích tím, Hà thủ ô đỏ; thâm canh 

2ha trên đất soi bãi, đất một vụ các loại cây gồm: Ba kích tím, Hà thủ ô đỏ, Đẳng sâm, 

Ban lá dính, Hoài sơn, Dong riềng đỏ… Ngoài ra dự án hỗ trợ 50% cho các HTX xây 

dựng nhà xưởng để chế biến và đóng gói sản phẩm.  

 

Hình 40.  Đoàn điều tra của đề tài làm việc và khảo sát tại vườn dược liệu của 

HTX Đông Nam Dược (xã Quân Hà huyện Bạch Thông) 

Bên cạnh đó, một số địa phương trong tỉnh đã thành lập các hợp tác xã sản xuất dược 

liệu và sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường như (i) HTX Hòa Thịnh, xã Nghĩa 

Tá, huyện Chợ Đồn cũng đã phát triển mô hình trồng cây trà hoa vàng với diện tích lớn. 

Trà hoa vàng đến nay đã là sản phẩm chủ lực của xã đạt chuẩn OCOP 3 sao; (ii) HTX 

trồng và sản xuất dược liệu Bảo Châu đang trồng cây dược liệu trên diện tích gần 20ha; 

các cây dược liệu được trồng chủ yếu như cây hà thủ ô, cà gai leo, giảo cổ lam, cây ba 
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kích, cây khôi nhung và cây kim ngân hoa. Các sản phẩm từ cây dược liệu của HTX 

hiện tại đều đã được công nhận sản phẩm OCOP. 

 

Hình 41. Trồng chè hoa vàng ở xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn 

Với huyện Ba Bể, là địa điểm thực hiện đề tài này thì những năm gần đây, cùng với 

việc quan tâm phát triển một số cây trồng chủ lực, huyện cũng đang chú trọng đưa vào 

trồng một số loại cây dược liệu quý cung cấp nguồn nguyên liệu cho thị trường. Đây 

thực sự là hướng đi có triển vọng để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.  

Tuy nhiên, các mô hình về trồng cây dược liệu có thể cung cấp sản phẩm ra thị trường 

tại huyện Ba Bể là rất ít, chưa tạo được phong trào và phát triển thành thương hiệu để 

cung cấp ra thị trường. Một số mô hình doanh nghiệp và hộ dân cá thể ở trong huyện có 

thể kể ra như sau:  

- Mô hình Hợp tác xã: điển hình là HTX Hoàng Huynh  (xã Khang Ninh), thành 

lập năm 2017 chuyên về các sản phẩm sấy khô và dược liệu. Năm 2019, Hoàng 

Huynh là một số ít các HTX thuộc huyện Ba Bể được chọn để làm hồ sơ sản 

phẩm OCOP cho sản phẩm Trà Giảo cổ lam 7 lá. HTX tự  tổ chức trồng, chế biến 

giảo cổ lam với quy môn5ha giảo cổ lam, dự kiến giai đoạn 2020-2022 sẽ phát 

triển lên thành 10ha và giai đoạn 2020-2022 sẽ phát triển lên thành 15ha để chủ 

động về nguồn cung. 

- Mô hình Tổ hợp tác: điển hình là thôn Khuổi Lùng, xã Mỹ Phương, hiện có nhiều 

cây dược liệu quý như: kim tuyến, xạ đen, khôi tía, na rừng, tam thất, củ bình vôi, 

cỏ máu... nằm rải rác trong rừng. Nhận thấy nhu cầu của thị trường về cây dược 

liệu lớn, từ năm 2017 các hộ dân nơi đây đã thành lập Tổ hợp tác trồng và thu hái 

dược liệu Khuổi Lùng, gồm 07 hộ tham gia. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa 

phương và các tổ chức, dự án tập huấn kỹ thuật thu hái dược liệu, người dân trong 

thôn đã phát huy được tiềm năng của các loài cây dược liệu quý. Từ chỗ 100% là 
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hộ nghèo, đến nay các hộ thành viên của Tổ hợp tác trồng và thu hái dược liệu 

thôn Khuổi Lùng đã thoát được nghèo, nhiều hộ vươn lên trở thành hộ khá giả 

- Mô hình vườn dược liệu gia đình: nhiều hộ dân trong huyện đã tự chủ động xây 

dựng vườn dược liệu gia đình; một số khác được sự hỗ trợ của các đề tài/dự án 

điển hình là Dự án "Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm 

nghiệp tỉnh Bắc Kạn" (hay còn được gọi tắt là dự án 3PAD) được tài trợ bởi Quỹ 

phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) đã triển khai tại các huyện của tỉnh Bắc 

Kạn từ năm 2013. Tại xã Khang Ninh, mô hình được thực hiện trên quy mô 1ha 

tại vườn rừng của ông Dương Văn Quỳnh (dân tộc Tày) tại thôn Nà Liểm. Cây 

trồng trong mô hình là xạ đen phát triển dưới tán rừng. Thời gian đầu được dự án 

tài trợ 100%, sau khi dự án kết thúc, vườn vược liệu vẫn được duy trì, hiện tại có 

cây xạ đen, an xoa, giảo cổ lam,…được trồng dưới tán cây rừng, cây hồng. Giữa 

năm 2016, thực hiện nội dung đề tài “Nghiên cứu trồng và chế biến cây Giảo cổ 

lam” tại tỉnh Bắc Kạn, Viện Kinh tế Y tế và Các vấn đề xã hội thuộc Đại học 

Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn thực hiện 

trồng thử nghiệm 2.000m2 cây Giảo cổ lam tại thôn Nặm Dài, xã Nam Mẫu. Cây 

thuốc này được lựa chọn trồng tại các khe nước, vùng đất có độ ẩm cao. Sau một 

năm thực hiện, cây phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại 

đây và được người dân ủng hộ và hiện đã có sản phẩm thương mại bán trên thị 

trường. 

 

Hình 42. Khảo sát, điều tra tại mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu của ông 

Dương Văn Quỳnh (xã Khang Ninh huyện Ba Bể 

Quá trình rà soát các nghiên cứu, mô hình tại Bắc Kạn/Ba Bể đã được triển khai cho 

thấy, hầu hết các loại cây dựơc liệu đều được khai thác từ rừng hoặc có sự kết hợp phát 

triển với cây lâm nghiệp. Đây là hình thức kết hợp khá phù hợp với điều kiện của tỉnh 

Bắc Kạn nói chung và huyện Ba Bể nói riêng – nơi có tỷ lệ rừng bao phủ cao nhất cả 
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nước và có tiềm năng khai thác các thế mạnh từ rừng. Việc kết hợp này đã chứng minh 

không những làm gia tăng thu nhập cho người dân mà còn động lực khuyến khích người 

dân quan tâm và chăm sóc/bảo vệ rừng. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh hạn chế xói mòn 

của loại hình kết hợp này thì chưa có dự án/đề tài nào đặt ra mục tiêu và cũng chưa có 

mô hình nào minh chứng cho việc giảm xói mòn. Đây chính là vấn đề mà đề tài này sẽ 

tiến hành xây dựng mô hình nhằm tìm ra những minh chứng trong thực tế của việc giảm 

xói mòn của loại hình kết hợp này, góp phần giảm tốc độ bồi lắng lòng hồ Ba Bể.  
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI MỘT SỐ THIÊN TAI CHÍNH 

3.1. Giải pháp tổng thể cho các loại hình thiên tai chính 

3.1.1. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; 

- Chiến lược Quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;  

- Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;  

- Căn cứ Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết cấp rủi ro thiên tai;  

- Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 

cộng đồng; 

- Chị thị số 03/CT-TTg ngày 03/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020; 

- Công văn số 47/TWPCTT ngày 19/5/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống thiên tai về việc định hướng xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo 

cấp độ rủi ro thiên tai. 

- Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hộihuyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; 

3.1.2. Đặt vấn đề 

Mục tiêu là đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, sinh kế, nhà ở, 

kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra. Dựa vào phương pháp phân tích 

nguyên nhân – hậu quả (causes and effects), từ phân tích rủi ro của từng loại hình thiên 

tại trên địa bàn tỉnh tác động đến các đối tượng, nhóm đối tượng để phân tích, đánh giá 

đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro, đặc biệt tại những khu vực nguy 

cơ cao.  
 

Trên thực tế, để ứng phó với các loại hình thiên tai cần thực hiện tốt ở cả 3 giai đoạn: 

phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, tuy nhiên, giai đoạn phòng ngừa là giai 

đoạn quan trọng hàng đầu, quyết định sự sẵn sàng khi thiên tai xảy ra. 

Các khung giải pháp hầu hết đã được các nhà hoạch định chính sách đưa ra, có rất 

nhiều công việc cần phải thực hiện trong công tác phòng, chống thiên tai. Ngay cả 
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phương châm bốn tại chỗ đã thể hiện khá đầy đủ và chi tiết các công việc cần thực hiện 

ở cả 3 giai đoạn phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả. 

Có hai vấn đề chính cần được giải quyết ở trong phạm vi lưu vực hồ Ba Bể, thứ nhất 

là cần đưa ra những giải pháp ứng phó với các loại hình thiên tai chính và thứ hai là giữ 

ổn định tự nhiên khu vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Giải pháp tổng thể thực tế 

xuyên suốt từ việc xây dựng chính sách, văn bản pháp luật đến việc đưa các giải pháp 

công trình, phi công trình vào áp dụng. 

Theo định hướng ban đầu, việc giữ ổn định tự nhiên hồ Ba Bể mang lại rất nhiều yếu 

tố tích cực, đặc biệt là môi trường. Giữ gìn được rừng tự nhiên giúp thảm phủ có đủ chất 

lượng làm giảm xói mòn và khả năng tập trung dòng chảy, từ đó cũng giúp làm giảm 

tác động của các loại hình thiên tai do mưa gây ra. Mặc dù thiên tai là một hiện tượng 

không thể ngăn chặn, tuy nhiên việc làm giảm tác động của thiên tai đến lưu vực hồ Ba 

Bể là hoàn toàn có thể. 

Trong những năm gần đây, người dân và chính quyền địa phương rất quan tâm đến 

việc bồi lấp lòng hồ Ba Bể, một phần nguyên nhân là do sự gia tăng cực đoan của các 

hiện tượng thời tiết, một phần là do chất lượng thảm phủ chưa tốt, ngoài ra, một yếu tố 

khác trong những năm gần đây là sự phát triển kinh tế xã hội. Việc làm đường, xây dựng 

các công trình đã phá hủy rất nhiều hiện trạng tự nhiên, gây ra một lượng đất, bụi và 

thậm chí là sạt lở. Hậu quả của quá trình đô thị, phát triển là sự tàn phá về môi trường, 

có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình bồi lắng hồ Ba Bể. 

Nhìn chung, trên lưu vực hồ Ba Bể, các vấn đề đô thị hóa, thiên tai, bồi lấp, thảm 

phủ/rừng, sinh kế đều có tác động chặt chẽ đến nhau, được thể hiện như sau: 

 

Hình 43. Tác động qua lại giữa các vấn đề trên lưu vực hồ Ba Bể 

 

Đô thị hóa: vấn đề này đang hiện hữu trên lưu vực hồ Ba Bể, là tác nhân chính gây 

ra sự suy giảm chất lượng thảm phủ, tăng lượng bồi lấp lòng hồ và tác động đến thiên 

Sinh kế 

Phát triển kinh tế, 
xã hội 

Thiên tai 

Bồi lấp Thảm phủ/rừng 

Đô thị hóa 

Có tác động 
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tai (sạt lở đất, ngập lụt…). Mặc dù quá trình đô thị hóa giúp thúc đẩy nền kinh tế phát 

triển, tuy nhiên tác động của quá trình này cần phải được đánh giá toàn diện và có những 

giải pháp giảm thiểu. 

- Làm giảm tác động đến môi trường: phá hủy một phần tự nhiên như san lấp 

đồi núi làm đường giao thông, xây dựng… đang gây ra những tác động tiêu 

cực với tự nhiên. Sạt lở taluy đường đã xuất hiện ở nhiều nơi, vật liệu thải từ 

quá trình xây dựng hình thành… tất cả đều tạo nên một sự phát triển kém bền 

vững. Để giảm thiểu tác động, cần có những giải pháp ổn định nhiên, mái 

dốc, các giải pháp đảm bảo về bảo vệ môi trường, tiêu thoát nước… 

- Làm giảm tác động đến quá trình bồi lấp lòng hồ: mọi hoạt động trong lưu 

vực hồ Ba Bể đều có đích đến là hồ Ba Bể do tính chất khép kín của lưu vực, 

lượng đất đá do sạt lở, vật liệu thải của quá trình đô thị hóa góp phần tăng 

khả năng bồi lấp lòng hồ Ba Bể. Vì vậy, quy hoạch phát triển là một yếu tố 

quan trọng và cần thiết để làm giảm tác động đến quá trình bồi lấp hồ Ba Bể. 

- Góp phần làm giảm tác động của thiên tai: quá trình đô thị hóa làm tăng khả 

năng tập trung dòng chảy, tác động mạnh mẽ đến sử dụng đất và bề mặt lưu 

vực, từ đó gây ra những tác động tiêu cực, góp phần tăng cường các tác động 

của mưa lũ đến khu vực. Để làm giảm tác động trên, cần tập trung phát triển 

tự nhiên ở thượng lưu như tăng cường chất lượng rừng và quy hoạch hợp lý 

phát triển ở vùng hạ lưu. Các công trình xây dựng cần được đánh giá tác động 

đến thiên tai và môi trường. 

Bồi lấp lòng hồ Ba Bể: đây là vấn đề hiện hữu nhiều năm nay, được người dân và 

chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Tuy nhiên, quá trình này là một quá trình tự 

nhiên, tất yếu xảy ra. Các giải pháp gián tiếp chỉ có tác động giảm thiểu chứ không thể 

ngăn chặn hoàn toàn được quá trình bồi lấp hồ Ba Bể. Nguyên nhân chính của quá trình 

bồi lấp liên quan đến quá trình đô thị hóa và chất lượng thảm phủ/rừng. Một số giải pháp 

giúp giảm thiểu bồi lấp lòng hồ Ba Bể bao gồm: 

- Đô thị hóa hợp lý: Đô thị hóa cũng là một quá trình phát triển xã hội, nhu cầu 

về giao thông, xây dựng là thực tiễn. Tuy nhiên, việc đô thị hóa cần phải xem 

xét đánh giá tác động về các nguy cơ thiên tai như sạt lở đất, lũ lụt cũng như 

các vấn đề về môi trường. Đặc biệt trong quá trình xây dựng, sạt lở đất và 

các vật liệu thải là tác nhân tiêu cực đến hồ Ba Bể, làm tăng lượng bồi lấp 

lòng hồ và gây ô nhiễm cho môi trường. Các dự án có tác động tiêu cực mạnh 

mẽ đến môi trường sống cần được xem xét kỹ lưỡng và có giải pháp hợp lý. 
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- Tăng cường chất lượng thảm phủ/rừng: Trên thực tế, độ che phủ rừng ở lưu 

vực hồ Ba Bể được đánh giá là khá tốt so với các khu vực khác. Tuy nhiên, 

khu vực đồi núi dân sinh vẫn có chất lượng thảm phù thấp. Các loại rừng sản 

xuất không đóng góp lớn vào việc tăng cường chất lượng thảm phủ mà chỉ 

tăng cường đô che phủ rừng. Do vậy, rất cần các mô hình trồng rừng hợp lý, 

giúp làm tăng chất lượng che phủ và đảm bảo sinh kế cho người dân. Mô 

hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu phía dưới là một trong những giải pháp 

ưu việt, giúp phục hồi chất lượng thảm phủ/rừng, tăng cường ổn định tự 

nhiên, giảm xói mòn và đặc biệt là tạo sinh kế cho người dân bản địa. 

Thiên tai: Thiên tai là một phần của tự nhiên, ở lưu vực hồ Ba Bể, chỉ có một số loại 

hình thiên tai chính như lũ, lũ quét, sạt lở đất, các loại hình này đều có liên quan đến 

mưa và 2 tác nhân phụ bao gồm quá trình đô thị hóa và tác động của thảm phủ bề mặt, 

trên thực tế, quá trình đô thị hóa cũng tác động đến thảm phủ bề mặt. Để giảm thiểu tác 

động của thiên tai đến lưu vực hồ Ba Bể, một số các giải pháp tổng thể được đề xuất bao 

gồm: 

- Tăng cường chất lượng thảm phủ/rừng đầu nguồn: đây là một yếu tố quan 

trọng giúp làm giảm khả năng tập trung dòng chảy và hạn chế các tác động 

do thiên tai gây ra như sạt lở đất và xói mòn bề mặt lưu vực. Để có thể tăng 

cường chất lượng thảm phủ/rừng, tán rừng là một trong những yếu tố đầu 

tiên được xem xét. Các loại cây có tán lớn hoặc rừng đa tầng tán giúp chất 

lượng thảm phủ được tăng cường. 

- Xây dựng hệ thống cảnh báo đa thiên tai: theo đó, một hệ thống cảnh báo sẽ 

giúp người dân và chính quyền địa phương nắm bắt được thông tin về thời 

tiết, thiên tai và mối nguy cơ của các loại hình thiên tai, từ đó có những 

phương án chủ động làm giảm thiểu thiệt hại và phòng tránh. Trên lưu vực 

hồ Ba Bể, các loại hình thiên tai phổ biến bao gồm lũ, lũ quét và sạt lở đất. 

Một hệ thống cảnh báo sớm thiên tai được đề xuất ở giải pháp cụ thể là một 

trong các giải pháp hữu hiệu, hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng, chống 

thiên tai cho lưu vực hồ Ba Bể. 

Sinh kế: Bắc Kạn là một tỉnh có thành phần kinh tế chủ yếu bao gồm: nông nghiệp, 

lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng và dịch vụ du lịch. Để tăng cường chất lượng đời 

sống nhân dân và phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp là một trong 

những thế mạnh lớn của người dân nơi đây. Việc phát triển nông-lâm nghiệp còn giúp 

bảo vệ môi trường và hệ sinh thái rừng. Theo đó, về tổng thể cần tăng cường công tác 
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trồng rừng và các sản phẩm từ nông nghiệp tạo sinh kế tự nhiên cho người dân. Một giải 

pháp chi tiết, cụ thể là trồng rừng kết hợp cây dược liệu được đề cập ở mục sau sẽ giúp 

người dân ổn định thu nhập và bảo vệ thiên nhiên đáng kể cho lưu vực hồ Ba Bể. 

Giải pháp tổng thể cần được thực hiện từ cấp trung ương đến địa phương, trong đó, 

tạo điều kiện về chính sách và quy hoạch đóng vai trò quan trọng giúp địa phương có 

thể vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đặc 

biệt là tài nguyên rừng – một thế mạnh vô cùng lớn của tỉnh Bắc Kạn nói chung và lưu 

vực hồ Ba Bể nói riêng. Người dân cần dựa vào thế mạnh của địa phương để phát triển 

du lịch, bảo vệ sinh thái và ổn định sinh kế, đó chính là những đóng góp quan trọng và 

mang tính bền vững trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

3.1.3. Giải pháp tổng thể ứng phó với một số thiên tai chính 

3.1.3.1. Giải pháp cảnh báo và ứng phó với lũ, lũ quét 

Lũ là hiện tượng mực nước sông, suối dâng cao trong khoảng thời gian nhất định, 

sau đó xuống. Khi nước sông lên cao (do mưa lớn hoặc/và triều cao), vượt qua khỏi bờ, 

chảy tràn vào các vùng trũng và gây ra ngập trên diện rộng trong một khoảng thời gian 

nào đó là ngập lụt. 

Lũ quét có thể được định nghĩa là: “lũ lên xuống khá nhanh mà không có hoặc có rất 

ít cảnh báo trước, thường là kết quả của lượng mưa lớn trên một khu vực tương đối nhỏ” 

[30]. 

Lũ quét vẫn xảy ra thường xuyên bất chấp sự phổ biến của các công nghệ tiên tiến 

trên thế giới. Mọi người phải đối mặt với rủi ro cao hơn khi các thành phố đang trở thành 

siêu đô thị và các nền kinh tế đang được nuôi dưỡng bằng quá trình đô thị hóa. Lũ quét 

đang tiếp tục cướp đi sinh mạng của nhiều người trên khắp thế giới. Chúng cũng gây 

thiệt hại cho tài sản và cơ sở hạ tầng và gây thiệt hại kinh tế. Lũ quét cực đoan ảnh 

hưởng mạnh đến môi trường tự nhiên và khu vực đô thị hoá của con người. 

Lịch sử đã chỉ ra rằng, các cơ quan có thẩm quyền thường ứng phó với lũ theo hai 

cách: chủ động ngay sau thiên tai và bị động giữa các thiên tai. Phản hồi nhanh và mức 

độ ưu tiên cao đặc trưng cho cái trước, trong khi mức độ ưu tiên thấp và hành động chậm 

chạp minh họa cho cái sau. Hơn nữa, các nỗ lực thường có xu hướng tạm thời không có 

tính lâu dài, và do đó tập trung vào ứng phó khẩn cấp và phục hồi. Tuy nhiên, các chiến 

lược phòng ngừa và giảm thiểu đang ngày càng có nhiều cơ sở hơn trong vài năm qua. 

Chúng là những biện pháp thường được sử dụng để giảm cả rủi ro tự nhiên và công nghệ 

và có liên quan đặc biệt trong trường hợp lũ quét. Cái trước cung cấp về cơ chế, chính 
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sách và định hướng quy hoạch, trong khi cái sau đưa ra vô số sự kết hợp của tất cả các 

biện pháp công trình và phi công trình khác. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng tính dễ bị 

tổn thương (do đô thị hóa, cơ sở hạ tầng phức tạp, phụ thuộc vào công nghệ thông tin, 

khoảng cách xã hội, toàn cầu hóa, v.v.) đang không ngừng gia tăng trên thế giới. Do đó, 

việc áp dụng các chiến lược phòng ngừa ngày càng khó khăn hơn, dẫn đến các chiến 

lược giảm thiểu hướng đến giảm thiểu rủi ro chiếm ưu thế. 

Trong quản lý thiên tai, có hai loại biện pháp có thể được sử dụng: công trình và phi 

công trình.  

- Biện pháp phi công trình đưa ra nhiều giải pháp khác nhau, từ quy hoạch sử dụng 

đất đến xây dựng và quy tắc quản lý cấu trúc, chính sách thu hồi và quản lý đất, bảo 

hiểm, nhận thức và nhận thức, hành động thông tin công cộng, các hệ thống khẩn cấp 

và phục hồi sau thảm họa, góp phần giảm thiểu các vấn đề liên quan đến thiên tai. Ưu 

điểm của các biện pháp phi công trình là nhìn chung chúng bền vững và cũng ít tốn kém 

hơn. Mặt khác, chúng chỉ có thể hiệu quả khi có sự tham gia của một bộ phận dân cư có 

trách nhiệm và một mạng lưới thể chế có tổ chức. 

- Biện pháp công trình có xu hướng chủ yếu xem xét tác động thủy văn và thủy lực 

của lũ lụt, lũ quét nên thường được giải quyết bằng cách chọn phương án tối đa hóa lợi 

ích ròng dự kiến. Ngoài ra, các biện pháp như vậy có thể có tác động đáng kể đến môi 

trường và hệ sinh thái trong khu vực ảnh hưởng. Hơn nữa, trong khi các giải pháp công 

trình góp phần giảm thiểu và bảo vệ lũ, lũ quét, sạt lở đất, chúng cũng có các trách nhiệm 

“cõng” tiềm ẩn khác đi kèm, chẳng hạn như vấn đề về giá trị lâu dài, an toàn, tác động 

môi trường có thể xảy ra và các chi phí liên quan đến hoạt động và bảo trì của hệ thống.  

  



80 

 

 
Hình 44. Giải pháp công trình và phi công trình phòng ngừa và ứng phó lũ, lũ quét 
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1. Giải pháp công trình 

Các giải pháp công trình bao gồm các loại công trình và biện pháp can thiệp khác 

nhau nhằm kiểm soát lũ hoặc giảm đỉnh lũ. Loại thứ nhất bao gồm các công trình phòng 

chống lũ lụt được xây dựng cục bộ dọc theo các dòng nước và hành lang của chúng để 

chứa lượng nước dư thừa, trong khi loại thứ hai bao gồm các biện pháp can thiệp trên 

toàn lưu vực để giảm hoặc trì hoãn dòng chảy do mưa bão. Các giải pháp kiểm soát lũ 

bao gồm chủ yếu là lưu vực giữ nước, can thiệp và tăng cường chỉnh trị sông, cải tạo và 

phục hồi hành lang sông, đồng thời có thể giảm và trì hoãn dòng chảy bằng các biện 

pháp quản lý nông nghiệp và lâm nghiệp phù hợp, bao gồm cả các công trình liên quan. 

a. Giải pháp can thiệp trên toàn lưu vực 

Các giải pháp can thiệp trên toàn lưu vực có thể có hiệu quả để giảm dòng chảy bề 

mặt và xói mòn đất và do đó giảm đỉnh lũ.  

Công trình ổn định độ dốc và giảm thiểu xói mòn sườn dốc 

Bậc thang: là kỹ thuật chuyển đổi độ dốc thành một loạt các cấu trúc giống như bậc 

thang ngang với mục đích: 

- Kiểm soát dòng chảy bề mặt bằng cách dẫn dòng chảy qua độ dốc và chuyển nó 

đến một đầu ra thích hợp với vận tốc không ăn mòn; 

- Giảm xói mòn đất bằng cách giữ đất 

trên thượng lưu 

- Tạo đất bằng phẳng thích hợp cho 

canh tác. Làm bậc thang giúp ngăn chặn 

sự hình thành các rãnh, cải thiện độ phì 

nhiêu của đất thông qua việc giảm xói 

mòn và giúp bảo tồn nước.  

Hình 45. Ruộng bậc thang 

b. Công trình tác động trực tiếp vào dòng chảy 

Công trình chỉnh trị sông được áp dụng rộng rãi để phòng tránh và giảm nhẹ lũ quét. 

Mục đích chính của họ là kiểm soát và tối ưu hóa các nguồn nước bằng cách hạn chế 

năng lượng động của nó, do đó quản lý và kiểm soát sự phát triển hình thái của các 

nguồn nước. Những biện pháp can thiệp này cũng có chức năng làm giảm sự vận chuyển 

chất rắn và các quá trình xói mòn đáy và bờ tự nhiên dọc theo các dòng nước. 
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 Đập chắn ngang dòng 

Đây là những cấu trúc thấp được xây dựng bằng vật liệu chống xói mòn (đá, rọ đá, 

bê tông, khúc gỗ hoặc các loại khác), làm chậm dòng nước và tăng sự lắng đọng. 

Các đập này làm giảm độ dốc 

hình thái của lòng suối. Chúng 

làm giảm vận tốc nước trong các 

trận lũ bằng cách tăng thời gian 

tập trung của các lưu vực thủy 

văn và giảm đỉnh lũ và khả năng 

vận chuyển chất rắn của dòng 

nước. 

 

Hình 46. Hệ thống đập chắn ở dãy An-pơ châu 

Âu 

Chúng cũng giúp giảm thiểu quá trình xói mòn và kiểm soát sự vận chuyển chất rắn, 

vì vậy có lợi cho việc ngăn ngừa sạt lở đất trên sườn dốc tự nhiên và bờ nhân tạo. Các 

đập thường được xây dựng liên tiếp dọc theo nguồn nước để tạo sự ổn định cho đáy trên 

một khoảng cách dài. Để giảm thiểu những tác động này, chiều cao của chúng phải thấp 

hoặc, thay vào đó, nên xây dựng các đường dốc hoặc hành lang bên. 

- Ngưỡng tràn 

Ngưỡng tràn là cấu trúc được xây dựng trên lòng suối để ngăn xói mòn hoặc giảm 

vận tốc dòng chảy. 

Chúng được sử dụng dọc theo các 

đoạn sông có độ dốc hình thái trung 

bình thấp bị xói lở bờ và lòng sông (có 

thể gây mất ổn định cho kè tự nhiên và 

nhân tạo hoặc trên các công trình thủy 

lợi hiện có khác), nơi mà việc duy trì 

độ cao lòng sông không yêu cầu xây 

dựng đập chắn. 

 

Hình 47. Ngưỡng tràn 

Bệ chắn thường đi kèm với các công trình bảo vệ bờ phía thượng nguồn để đảm bảo 

độ bền và ngăn chặn việc phá hoại nền kè. Nhìn chung, ngưỡng gây ra tác động môi 

trường thấp do chiều cao thấp (thường nằm dưới mặt nước). 
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- Đập chắn bùn đá 

Mục đích chính của chúng là giữ lại đá, đất và vật liệu khác, khi dòng chảy có vận 

tốc và cột nước lớn đem theo bàn cát và cây cối chảy về hạ du thì đập này có tác dụng 

để giảm tác động xả lũ ở hạ lưu và ngăn chặn sự tắc nghẽn của các đoạn thủy lực hẹp, 

các đoạn có mái che hoặc các đập kiểm tra có cửa xả cố định có thể gây ra lũ lụt thảm 

khốc. 

Những con đập này được xây dựng trong các 

đoạn sông suối có hàm lượng bùn cát lớn, trải 

dài với độ dốc lớn. Hầu hết các vật liệu được vận 

chuyển lắng đọng trong một bể chứa hoặc hồ 

chứa được xây dựng, công suất của chúng phải 

dựa trên các đặc điểm lưu vực và dòng nước 

thượng nguồn. 

 

Hình 48. Đập chắn bùn đá 

Đập kiểm soát phải được xây dựng với kết cấu chắc chắn bằng bê tông, trong khi các 

phần giữ lại trầm tích và thảm thực vật có thể được xây dựng bằng các vật liệu khác 

nhau để có đủ khả năng chống lại ứng suất tác động do vật liệu vận chuyển gây ra. Các 

công trình kèm theo để bảo vệ bờ và móng cũng phải được xây dựng. Ngoài công việc 

bảo trì thường xuyên cấu trúc, vật liệu lấp đầy bể lắng hoặc hồ phải được loại bỏ sau các 

sự kiện lũ lụt để phục hồi khả năng lưu trữ của nó.  
 

- Công trình bảo vệ lòng dẫn 

Lớp lót kênh liên quan đến việc bảo 

vệ lòng sông hoặc bờ sông chống xói 

mòn bằng bê tông, xi măng đất, đá hoặc 

vật liệu nhựa hoặc nhựa đường. Các công 

trình lót kênh cho phép vận tốc dòng 

nước cao. Điều này đảm bảo vận chuyển 

tải lượng trầm tích, do đó ngăn chặn các 

giai đoạn lắng đọng và bồi đắp trong lòng 

và tránh xói mòn đáy và bờ sông 

 

Hình 49. Công trình bảo vệ kênh dẫn 

Những công trình này được khuyến nghị áp dụng cho các lưu vực có nguy cơ xói 

mòn cao, đặc biệt là ở các khu vực đô thị và vùng nhiều phù sa. Trong số các loại cấu 

trúc lót kênh phổ biến nhất, những loại cấu trúc làm bằng gỗ, đá và rọ đá cho phép đảm 
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bảo độ bền lâu hơn do tính linh hoạt tốt hơn của chúng đối với sự dịch chuyển và lún 

của nền móng. Việc thực hiện các công trình lót kênh chỉ được thực hiện trong những 

điều kiện cụ thể khi cần phòng thủ và bảo vệ, vì việc xây dựng chúng tạo ra tác động 

môi trường đáng kể đối với dòng chảy, đặc biệt là đối với lớp lót bê tông và xi măng. 

Việc sử dụng các loại hình xây dựng sử dụng vật liệu tự nhiên (gỗ, đá hoặc rọ đá) làm 

giảm hoặc giảm thiểu tác động môi trường, đảm bảo cả sự tái tạo một phần của các cấu 

trúc này và sự liên tục của các tương tác giữa môi trường sống của sông và những thứ 

xung quanh nó. 

- Công trình bảo vệ bờ 

Công trình được bố trí dọc theo các đoạn dòng chảy có bờ có tác dụng giảm xói mòn 

tăng ổn định bờ tự nhiên, nhân tạo hoặc trên sườn dốc. Các cấu trúc bảo vệ mạnh mẽ 

được yêu cầu đặc biệt để bảo vệ các khu vực đô thị hoặc để ổn định sạt lở đất. Cấu trúc 

của chúng thường được kết hợp với cấu trúc ngang để đảm bảo việc bảo tồn chúng. 

Những cấu trúc này gây ra sự biến đổi đáng 

kể của bờ sông và gây thiệt hại hoặc phá hủy 

các điều kiện sinh thái và môi trường sống ven 

sông. Các công trình bảo vệ bờ truyền thống 

như tường bê tông, đá và gạch xi măng có thể 

nhường chỗ cho việc sử dụng các kỹ thuật công 

nghệ sinh học trong các lưu vực vừa và nhỏ. 

 

Hình 50. Công trình bảo vệ bờ 

Tuy nhiên, các cấu trúc dựa trên thực vật đòi hỏi phải bảo trì nhiều hơn, thường là 

cắt thực vật. Các biện pháp bảo vệ bờ cơ bản có tác động môi trường thấp bao gồm cấu 

trúc chân bờ, sử dụng vật liệu sống (thảm thực vật mọc lại), đường bờ không đều, chỗ 

cho sự kế thừa, sử dụng thảm thực vật phù hợp với địa phương và tạo ra các cấu trúc 

ngang. 

c. Các biện pháp khác 

- Kiểm soát lũ thụ động 

Kiểm soát lũ thụ động đề cập đến việc tránh các hành động làm tăng lưu lượng lũ. 

Mục đích chính của nó là hỗ trợ duy trì dòng chảy tự nhiên bằng cách quản lý liên ngành 

tài nguyên nước và đất dọc theo các nguồn nước. Do việc kiểm soát lũ lụt thụ động đòi 

hỏi đầu tư và đôi khi ít can thiệp về công trình nên ở đây, nó được coi là một biện pháp 

công trình.  
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Một số biện pháp kiểm soát lũ lụt thụ động có thể được xem xét như sau:  

- Thích ứng canh tác ở vùng lân cận nguồn nước với trường hợp lũ lụt có tính đến 

khả năng chống chịu và tính nhạy cảm với thiệt hại của các loại cây trồng khác nhau.  

- Di chuyển cây trồng của địa phương đến vùng an toàn.  

- Thu hồi đất và các công trình thường xuyên bị lũ hơn.  

- Bảo vệ các vùng đất thấp có nước chảy tràn, được bao phủ bởi rừng.  

- Phát triển các hình thức canh tác phù hợp với điều kiện địa phương.  

- Không xây dựng thêm ở vùng đồng bằng ngập lũ.  

- Khôi phục các khu vực giữ nước.  

- Bảo dưỡng các kênh, cống, rãnh thoát nước giống tự nhiên và phát triển thân thiện 

với thiên nhiên các hệ thống cấp đã được xây dựng.  

- Thực hiện dồn điền đổi thửa để hỗ trợ kiểm soát thụ động và thúc đẩy các hoạt 

động nông nghiệp bền vững.  

- Xây dựng hoặc bảo dưỡng các công trình để làm chậm dòng chảy. 

- Lưu vực giữ nước 

Lưu vực giữ nước, còn được gọi là đập kiểm soát lũ, đập giảm thiểu lũ lụt và lưu vực 

giữ nước, được thiết kế để giữ nước mưa chảy tràn và xả từ từ nhằm ngăn chặn lũ quét 

ở hạ lưu và xói mòn dòng chảy.  

Nói chung, chúng không làm giảm đáng kể tổng khối lượng dòng chảy bề mặt, mà 

chỉ đơn giản là giảm tốc độ dòng chảy đỉnh bằng cách giữ lại dòng chảy và xả nó với 

tốc độ quy định. Nước có thể được giữ trong các bể chứa trong một thời gian ngắn trước 

khi xả ra nguồn nước tự nhiên hoặc trong một thời gian đáng kể cho các mục đích sử 

dụng nông nghiệp, tiêu dùng, thẩm mỹ, giải trí hoặc các mục đích khác. Giữ nước cũng 

góp phần làm giảm lượng chất ô nhiễm được vận chuyển bởi dòng chảy.  

Đập hoặc kè đất thường được sử dụng nhất để bao quanh lưu vực. Việc thiết kế các 

công trình giữ nước cần tính đến một số yếu tố và biến số, chẳng hạn như vị trí, kích 

thước, độ ổn định và tính không thấm nước của đập hoặc kè, thiết kế độ cao và khả năng 

của công trình xả nước bị giữ lại, việc lựa chọn một sự kiện mưa thiết kế, khối lượng 

lưu trữ cần thiết, tốc độ giải phóng tối đa cho phép và kiểm soát ô nhiễm. Khả năng thiết 

kế lại và di dời các lưu vực giữ nước sau các trận lũ lụt nghiêm trọng cũng cần được 

xem xét. Ngoài các khía cạnh kinh tế và kỹ thuật, các công trình thủy lực bảo vệ cũng 

phải bảo vệ và cải thiện chức năng sinh thái của các dòng nước chảy. Các lưu vực giữ 
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nước có thể được xây dựng trên dòng nước chính hoặc ở các khu vực bằng phẳng gần 

đó (tức là lưu vực bên). Loại thứ hai đòi hỏi phải xây dựng kè nhân tạo bao quanh khu 

vực có thể chứa nước lũ tạm thời cùng với một số thiết bị kỹ thuật và kết cấu bảo vệ tại 

các điểm đầu vào và đầu ra của nước lũ.  

2. Giải pháp phi công trình 

Các giải pháp phi công trình cho phép kiểm soát thành phần dễ bị tổn thương do rủi 

ro lũ. Trong nỗ lực giảm bớt thiệt hại do lũ ngày càng cao và giảm chi phí gia tăng cho 

các công trình bảo vệ kết cấu và do lo ngại về chi phí môi trường của chúng, chính sách 

quốc gia, khu vực và địa phương nên ủng hộ các giải pháp thay thế phi công trình cho 

các công trình bảo vệ. Các giải pháp phi công trình có thể được nhóm thành hai loại: 

chấp nhận rủi ro và các giảm thiểu rủi ro. 

a. Giải pháp chấp nhận rủi ro 

- Hoàn thiện cơ chế chính sách 

Đối với khu vực chấp nhận rủi ro nghĩa là chấp nhận sống chung với lũ. Đặc trưng 

của chấp nhận rủi ro là nguồn vốn tự có của chính quyền/tổ chức, cộng thêm với nguồn 

vay mượn mà chính quyền/tổ chức hỗ trợ cho các đối tượng trong vùng rủi ro. 

Giải pháp đưa ra là các cơ chế chính sách và các phương án ứng phó cần thiết khi 

thiên tai xảy ra tại vùng bị ảnh hưởng: 

(1) Chấp nhận rủi ro thụ động 

+ Chấp nhận rủi ro thụ động là cách quản lí rủi ro gắn liền với nguồn ngân sách 

không có sự chuẩn bị trước hoặc chuẩn bị không đầy đủ cho việc khắc phục hậu quả rủi 

ro. 

+ Nhìn chung, nguồn này có thể là do chính quyền/tổ chức gặp rủi ro có nhận thức 

rất hạn chế về rủi ro và quản trị rủi ro; hoặc có thể do khả năng tài chính không đủ để 

thực hiện các biện pháp khác tốt hơn. 

+ Chấp nhận rủi ro thụ động thường thể hiện qua việc tham gia một cách có ý thức 

vào một hoạt động nhưng không nhận thức được hoạt động đó có thể gặp rủi ro; hoặc 

tin tưởng một cách thiếu hiểu biết là hoạt động đó không có rủi ro; hoặc đôi khi có nhận 

thức được rủi ro từ hoạt động nhưng lại đánh giá quá thấp mức độ tổn thất có thể đối 

mặt. 

+ Khi chấp nhận rủi ro thụ động, cách hỗ trợ tổn thất thường thấy là dựa vào cứu trợ, 

giúp đỡ tài chính hoặc đi vay mượn từ nguồn khác. 
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+ Chấp nhận rủi ro một cách thụ động rõ ràng không phải là biện pháp tốt ngay từ 

bản chất "thụ động" của nó. Một khi tổn thất đã xảy ra thì người gánh chịu tổn thất cần 

có ngay một khoản tiền để bù đắp và khắc phục khó khăn tài chính, và thậm chí để hạn 

chế được các tổn thất có thể phát sinh thêm. 

(2) Chấp nhận rủi ro chủ động 

+ Chấp nhận rủi ro chủ động là trường hợp nhận thức được rủi ro có thể xảy ra 

nhưng chấp nhận tham gia vào hoạt động, môi trường có thể gặp rủi ro và có kế hoạch 

khắc phục hậu quả khi tổn thất xảy ra. 

+ Các biện pháp chấp nhận rủi ro một cách chủ động có thể kể đến là tiết kiệm của 

cá nhân và hộ gia đình; lập quĩ dự trữ dự phòng của các tổ chức, các doanh nghiệp; lập 

công ty bảo hiểm nội bộ; tự bảo hiểm; lập hội chung để cùng gánh chịu rủi ro. 

+ Các biện pháp này được đánh giá cao hơn nhiều so với chấp nhận rủi ro thụ động. 

Tuy nhiên, khi sử dụng các biện pháp này, nguồn vốn bị coi là không được sử dụng một 

cách tối ưu; các quĩ tự lập có thể không đảm bảo đủ để bù đắp thiệt hại có thể phải gánh 

chịu. 

- Hệ thống ứng phó khẩn cấp 

Việc sử dụng các hệ thống ứng phó khẩn cấp trong trường hợp chấp nhận rủi ro thiên 

tai có thể xảy ra, ngụ ý rằng Cơ quan có thẩm quyền (địa phương, khu vực hoặc quốc 

gia) nhận thức được rằng khu vực quản lý của họ dễ xảy ra lũ quét. Việc đánh giá và mô 

hình hóa rủi ro, cùng với lập bản đồ có thể được thực hiện, nhưng lũ quét chủ yếu sẽ 

được xử lý thông qua việc xây dựng các kế hoạch khẩn cấp và sử dụng các công trình 

hiện có. Tất cả các kế hoạch khẩn cấp (khu vực, quận, địa phương, v.v.) phải dựa trên 

kế hoạch khẩn cấp. Nói chung, các cơ quan công quyền khác nhau tham gia vào kế 

hoạch khẩn cấp sẽ đóng một vai trò liên quan đến trách của họ. Để đạt được điều này, 

mỗi cơ quan có thẩm quyền (địa phương, khu vực, v.v.) cần phải có kế hoạch khẩn cấp 

riêng, kèm theo sổ tay hướng dẫn vận hành. Hơn nữa, mỗi đơn vị hợp tác, ví dụ: cảnh 

sát, đội cứu hỏa, bệnh viện, v.v. cũng nên có kế hoạch khẩn cấp riêng, kèm theo sổ tay 

hướng dẫn vận hành.  

- Bảo hiểm 

Bảo hiểm thiệt hại lũ nên là một phần không thể thiếu trong việc chấp nhận rủi ro. 

Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn không xem xét sử dụng bảo hiểm lũ do chi phí cao. Các 

giải pháp hiện có bao gồm từ bảo hiểm tư nhân không hạn chế đến viện trợ của nhà nước 
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cho các nạn nhân lũ lụt. Có thể kết hợp bảo hiểm lũ với các nguy cơ tự nhiên khác. Rủi 

ro lũ lụt thường được bảo hiểm kết hợp với các rủi ro tự nhiên khác để thu hút càng 

nhiều khách hàng càng tốt, giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. 

b. Giải pháp giảm thiểu rủi ro 

Thành công trong công tác quản lý vùng lũ phụ thuộc vào việc lựa chọn các biện 

pháp phù hợp, căn cứ vào đặc điểm lũ, đặc điểm vật lý, hình thái vùng ngập, điều kiện 

kinh tế - xã hội, điều kiện chính trị, môi trường hoặc quy hoạch công trình kiểm soát lũ. 

Các biện pháp công trình không thể đạt được các mục tiêu này nếu chúng được sử dụng 

một cách đơn lẻ, do đó các biện pháp phi công trình như kiểm soát và lập kế hoạch sử 

dụng đất có thể là công cụ để giảm thiểu rủi ro lũ lụt mà còn để phát triển một cách tiếp 

cận "bền vững" để quản lý lũ lụt. Giảm thiểu rủi ro là một trong những mục tiêu chính 

trong quản lý lũ quét. Nó có thể được giải quyết theo hai cách: chiến lược phòng ngừa 

và chiến lược giảm thiểu. 

 Chiến lược phòng ngừa (quản lý khu vực lưu vực) 

- Phân vùng ngập lũ, quy hoạch sử dụng đất khu vực có nguy cơ: 

Điều này đạt được bằng cách khoanh vùng các khu vực ảnh hưởng lũ và đảm bảo 

rằng chúng chỉ được khai thác cho các hoạt động tương thích với chế độ nước như được 

dự kiến trong các quy định chính sách khu vực và trong các quy định về xác định đất 

xây dựng mới. Điều này nhằm cải thiện khả năng quản lý lũ và vận chuyển tải trọng đáy 

để tránh các can thiệp khắc phục hậu quả.  

Phân vùng lũ nên được thúc đẩy để các cơ quan quản lý có thể xây dựng bản đồ nguy 

hiểm và rủi ro cho các giải pháp can thiệp kiểm soát dòng chảy và điều tiết dòng sông. 

Các khu vực dễ xảy ra ngưỡng lũ quét cụ thể, chẳng hạn như lũ 30 năm và lũ 100 năm 

nên được xác định trên vùng đồng bằng ngập lũ. Trên bản đồ rủi ro, các vị trí không phù 

hợp cho mục đích định cư và di dời phải được đánh dấu rõ ràng. Các khu vực có khả 

năng bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau cũng cần được chỉ ra trên bản đồ (ví dụ: các 

khu vực lũ lụt có thể gây hư hại cho các công trình xây dựng, các khu vực không thể 

loại trừ rủi ro tồn dư). Các vùng đồng bằng ngập lũ nên được chỉ ra trong mỗi kế hoạch 

sử dụng đất cấp xã. Quy trình quy hoạch đất này có thể được coi là phương pháp kiểm 

soát lũ thụ động truyền thống, tức là giữ cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ hạn chế 

xây dựng để tránh việc phải khắc phục hậu quả sau này. Hơn nữa, phải đảm bảo rằng 

đất xây dựng có giá trị không có nguy cơ lũ lụt. 
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- Xây dựng kịch bản và phương án ứng phó với lũ 

Xây dựng các cơ chế chính sách, pháp luật trong từng kế hoạch, kịch bản cụ thể đối 

với từng trường hợp khi thiên tai xảy ra để có sự phối hợp, phân công nhiệm vụ và trách 

nhiệm giữa các cấp chính quyền, cũng như người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. 

Các kịch bản, và phương án tính toán phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương và tiết kiệm chi phí đến mức thấp nhất có thể. 

- Huy động các nguồn lực, tài chính 

Hỗ trợ tài chính cho các cá nhân và cộng đồng địa phương: Hỗ trợ tài chính thường 

được dự kiến sau khi xảy ra thiên tai lũ quét để hỗ trợ cả chủ sở hữu tư nhân và các công 

trình công cộng. Trong những trường hợp này, các cơ quan quản lý quốc gia và khu vực 

nên ban hành các quy định cụ thể về đóng góp kinh tế, để bù đắp ít nhất một phần thiệt 

hại kinh tế tư nhân và công cộng. Do sự tái diễn của lũ quét, việc chi trả các khoản đóng 

góp kinh tế sau mỗi thiên tai sẽ đòi hỏi các cơ quan quản lý phải tiêu tốn nguồn lực công 

rất lớn. Hỗ trợ tài chính cho việc lập kế hoạch, xây dựng và duy trì các can thiệp cấu 

trúc có thể được chia sẻ giữa các cấp hành chính khác nhau: quốc gia, khu vực và địa 

phương. Tổng số tiền có thể được chia thành quốc gia, khu vực và địa phương. 

Trợ cấp cho nông dân áp dụng “Các nguyên tắc canh tác bền vững” Những nông dân 

thực hành canh tác bền vững như: canh tác theo thời vụ, hạn chế bỏ hoang, sử dụng đất 

và cây trồng thích nghi với độ dốc, canh tác trên ruộng bậc thang, v.v. nên được hỗ trợ 

thông qua trợ cấp. 

 Chiến lược giảm thiểu 

- Quản lý lũ dựa vào các chương trình phát triển và quy hoạch khu vực  

Quản lý dựa vào đảm bảo mục đích kiểm soát lũ để luôn săn sàng trong các tình 

huống khẩn cấp như vùng thích hợp để xây dựng công trình giữ nước thì cần có quy 

hoạch xây dựng đập hoặc đê … và cấm xây dựng các công trình khác không liên quan 

có khả năng làm giảm diện tích giữ nước. 

- Hành động dựa trên Hệ thống Giám sát, Cảnh báo và Ứng phó (MWRS) 

MWRS là hệ thống báo cáo sự kiện theo thời gian thực. Các hành động ứng phó với 

lũ quét chủ yếu dựa vào MWRS. Chúng là một loại biện pháp phi công trình khác, liên 

quan đến việc thu thập và xử lý dữ liệu. 

Tất cả các hợp phần của MWRS đều góp phần giảm nhẹ lũ quét. Tuy nhiên, bản thân 

hệ thống giám sát là tập hợp các hành động bền vững cho phép giảm thiểu hoặc loại bỏ 
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rủi ro do lũ quét và các tác động của nó. Tùy thuộc vào các rủi ro gây nguy hiểm có thể 

xảy ra mà hệ thống giám sát nhận thấy (như trên), các kịch bản và kế hoạch để ứng phó 

với tình huống tiềm ẩn sau đó có thể được xác định. 

- Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn 

Trong các vùng đất canh tác, bao gồm cây thân thảo và cây thân gỗ cũng như rừng 

trồng cây, dòng chảy bề mặt và xói mòn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các phương thức 

canh tác như làm đất, bố trí bề mặt, loại cây trồng, thời gian che phủ, quản lý tàn dư từ 

quá trình canh tác và bảo quản trước đó. độ phì nhiêu của đất. Do đó, hệ số dòng chảy 

cao hơn khi cày được thực hiện dọc theo độ dốc tối đa, trong khi cày sâu cho phép giữ 

nước nhiều hơn và giảm tổng lượng dòng chảy. 

Rừng góp phần điều tiết dòng chảy và ngăn xói mòn đất chủ yếu do ngăn chặn từ tán 

lá và lá rụng, tốc độ thấm nước nhanh hơn và làm chậm quá trình tập trung khối lượng 

nước xuống dốc. Khả năng chặn mưa cao hơn đối với các loài cây thường xanh, trong 

khi khả năng thấm nước cao hơn ở những khu rừng không có đồng cỏ và cây già. Cuối 

cùng, việc bỏ hoang đất nói chung dẫn đến sự gia tăng đáng kể lớp phủ thực vật lâu dài 

(chủ yếu là cây bụi và cỏ), do đó đảm bảo khả năng bảo vệ chống xói mòn và dòng chảy 

cao hơn. Ngoài ra, việc bỏ hoang đất rừng, đặc biệt là ở những vùng ẩm ướt, thường có 

thể làm tăng độ che phủ rừng tự nhiên, do đó giúp bảo vệ tốt hơn, mặc dù lượng mưa 

cao có thể gây ra xói mòn và sạt lở đất đặc biệt ở một số khu vực. Dựa trên các nguyên 

tắc trên, các hành động cụ thể để quản lý rừng và thảm phủ như sau: 

+ Ủng hộ luân canh nhiều vụ hàng năm đối với các loại cây trồng có sử dụng máy 

cày và không sử dụng máy cày. 

+ Chọn loại cây trồng đảm bảo được độ che phủ lâu hơn, nhất là vào thời kỳ mưa 

nhiều. 

+ Khuyến khích trồng các loài có tác động che phủ lớn hơn (ví dụ: các loài lá rộng 

và các loài sinh trưởng nhanh). 

+ Tạo điều kiện cho cỏ mọc trên toàn bộ bề mặt, hoặc ít nhất là trên các hàng xen kẽ, 

trong trường hợp trồng cây 

- Hệ thống thông tin công cộng và giáo dục cộng đồng 

+ Cảnh báo và dự báo: Tối ưu hóa cảnh báo và dự báo ngắn hạn, ba khía cạnh quan 

trọng phải được thực hiện một cách hiệu quả: sự phối hợp, hệ thống thông tin và thông 

điệp cảnh báo 
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+ Các biện pháp liên quan đến điều phối cơ sở hạ tầng cảnh báo/dự: báo Điều cần 

thiết là phải có một luồng thông tin thông suốt giữa cơ quan ban hành cảnh báo được 

chỉ định và công chúng. 

+ Các biện pháp liên quan đến hệ thống thông tin cảnh báo: 

+ Các biện pháp liên quan đến tin nhắn cảnh báo thiên tai 

+ Xây dựng công cụ để tạo cảnh báo và dự báo thiên tai 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng: Nâng cao nhận thức của công chúng về nguy cơ lũ 

quét là rất quan trọng để cải thiện phản ứng của công chúng trong trung và dài hạn. Các 

biện pháp cảnh báo và dự báo nêu trên cũng được sử dụng trong các chương trình nâng 

cao nhận thức cộng đồng. Đặc biệt, nhiều hệ thống thông tin được sử dụng trong ngắn 

hạn, cũng được sử dụng trong trung và dài hạn.  

+ Thông qua các khoá đào tạo, tập huấn và triển khai các phương án ứng phó khẩn 

cấp từ các cấp đến cộng đồng dân cư.  

+ Ngoài ra, cần đưa kiến thức để giới thiệu và ứng dụng các phương án cảnh báo đối 

với các loại hình thiên tai trong giáo dục công lập để học sinh sớm có nhận thức và hiểu 

biết về thiên tai. 

+ Thông qua sách, báo xây dựng các kịch bản khi xảy ra thiên tai giúp người dân có 

thể ứng phó và phòng ngừa kịp thời. 

3.1.3.2. Giải pháp cảnh báo và ứng phó với sạt lở đất 

Sạt lở đất là một trong những thảm họa thiên nhiên hay xảy ra nhất ở khu vực đồi 

núi. Hơn nữa, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số tăng, sử dụng đất không hợp lý, 

xẻ đồi, phá rừng bừa bãi và các hoạt động canh tác nông nghiệp đang làm trầm trọng 

thêm tính dễ bị tổn thương do sạt lở đất. Trong bối cảnh đó, điều cần thiết là phải phát 

triển các phương pháp phù hợp có thể là giải pháp hiệu quả và kinh tế để phòng chống 

trượt lở đất. 

Việc lựa chọn các biện pháp thích hợp nên dựa trên đánh giá rủi ro, hậu quả có thể 

xảy ra, khả năng xây dựng, tác động môi trường và chi phí. Thông thường, có thể thực 

hiện hai loại phương pháp tiếp cận để ngăn ngừa sạt lở đất: một là các giải pháp công 

trình và hai là các biện pháp phi công trình (kỹ thuật mềm).  
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Hình 51. Giải pháp phi công trình và công trình phòng ngừa và ứng phó với sạt lở đất  
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1. Giải pháp công trình 

Giải pháp đầu tư xây dựng các công trình với mục tiêu can thiệp vào môi trường tự 

nhiên hoặc hạn chế tối đa các hoạt động làm mất cân bằng tự nhiên (đặc biệt là trong 

quá trình xây dựng các công trình khai khoáng, giao thông, thủy điện, thủy lợi), nhằm 

giảm thiểu tối đa các nguyên nhân tiềm ẩn gây tai biến địa chất trên một phạm vi nhất 

định. Tuy nhiên, các giải pháp công trình thường mang tính thụ động, nếu không được 

thiết kế, thi công cẩn thận và xem xét chúng trong mối tương quan hỗ trợ với các biện 

pháp khác thì sẽ không thể mang lại hiệu quả như mong đợi. Có thể chia ra các nhóm 

công trình sau: 

a. Sửa đổi cấu trúc hình học về độ dốc 

Đối với các điểm trượt lở trong đá phong hóa dọc theo các vách taluy theo đường 

giao thông: 

- Tiến hành bóc bỏ lớp đá phong hóa có kết cấu yếu, kết hợp hạ độ dốc mái taluy; 

phân bậc mái dốc thành các cấp và kè đá kín bề mặt khối trượt để chống tác động phá 

hoại của nước mặt; xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, các rãnh nghiêng phân bậc trên 

sườn dốc, nhằm hạn chế quá trình thấm nước. 

  

Bóc bỏ phong hoá thủ công Bóc bỏ phong hoá bằng máy 

Hình 52. Bóc bỏ lớp phong hoá có kết cấu yếu 

- Xây kè hộ chân mái núi hoặc kè hộ chân vách taluy âm. Kết hợp gia cố các khối 

đất đá bằng các công trình chắn đỡ và neo giữ - nhằm chống lại sự dịch chuyển của khối 

đất đá.  

Tại chân các khối trượt không 

ngập nước có thể xây tường chắn, 

kè chắn; phần chân khối trượt ở bờ 

sông hoặc ngập nước có thể xếp rọ 

đá, lồng đá kết hợp khoan cọc nhồi 

phun bê tông và xây kè chắn.  

Hình 53. Xây kè taluy để bảo vệ mái dốc 
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b. Thoát nước 

- Thoát nước bề mặt: Mục tiêu của thoát nước bề mặt là ngăn ngừa xói mòn bề mặt, 

giảm khả năng sụt lún bề mặt và ngăn chặn sự xâm nhập của nước vào đất, do đó làm 

giảm áp lực nước ngầm. Tận dụng, tạo vùng trũng, chỗ lõm nằm phía trên đường dốc 

đều có thể được thoát nước để giảm thiểu khả năng thấm nước bề mặt vào khu vực có 

khả năng không ổn định. 

- Thoát nước ngầm: Thoát nước dưới bề mặt cũng có hiệu quả như thoát nước bề 

mặt nhưng có thể tương đối tốn kém. Do đó, điều cần thiết là nước ngầm được xác định 

là nguyên nhân gây trượt trước khi sử dụng các phương pháp dưới bề mặt. Thoát nước 

dưới mặt đất được thực hiện bằng cách lắp đặt cống ngang, cống dọc và rãnh thoát nước 

- Tác động về thuỷ văn của thảm thực vật: 

Lớp phủ thực vật và vòng tuần hoàn nước 

có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khí hậu 

kiểm soát sự phân bố và phát triển của 

thảm thực vật trên cạn và loại lớp phủ 

thực vật là yếu tố chính quyết định đến 

các yếu tố như điều hoà nhiệt độ, thoát hơi 

nước, giảm thiểu sự xói mòn…. 

 

Hình 54. Hệ thống ống thoát nước 

trên mái dốc 

c. Công trình ổn định chân và mái dốc 

Mục đích chính của giải pháp này là giữ cho đất không bị xê dịch. Một số loại tường 

chắn thường được sử dụng như: 

- Tường chắn bê tông:   Các khối bê tông được gắn chặt với nhau và không cần bất 

kỳ loại vữa nào để kết dính chúng. Đất phía sau nó phải được đóng chặt để giữ vững 

chắc. Đất lỏng lẻo cho phép ẩm ướt, có thể gây suy yếu và sụp đổ. Tường chắn bê tông 

dễ dàng tạo thành các đường cong, đây là yêu cầu của phương pháp ổn định này. 

- Tường dầm thép:   Loại này thường được sử dụng ở những nơi có độ dốc lớn, nơi 

có giá thành bê tông quá cao. Các dầm thép thường được đặt trong một lỗ khoan sẵn và 

được bọc trong bê tông. 
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Hình 55. Mặt cắt điển hình của các loại tường chắn 

Tường chắn bê tông cốt thép:  được làm bằng bê tông với các thanh thép được đặt 

thích hợp sau khi đã thiết kế kỹ lưỡng. Chúng tiết kiệm chi phí đến độ cao 6-8 mét. 

Tường trọng lực: chống lại áp lực bên thông qua trọng lượng của nó. Chúng thường 

được xây dựng bằng bê tông trơn hoặc gạch xây. Chúng không kinh tế đối với chiều cao 

lớn. 

d. Gia cố mái dốc 

Công nghệ bảo vệ mái dốc bao gồm bảo vệ kỹ thuật và bảo vệ thực vật. Việc bảo vệ 

kỹ thuật được chia thành tường bảo vệ, công trình xây dựng, thạch cao cát xi măng và 

neo và bảo vệ mái dốc bằng bê tông phun, ngăn chặn sự xuất hiện của xói mòn, bong 

tróc và sụp đổ mái dốc. Khả năng bảo vệ thực vật phụ thuộc vào sự bám dính giữa thân 

rễ với đất và sự bám dính của thân rễ để nâng cao khả năng chống xói mòn của sườn 

dốc. Các biện pháp bảo vệ thực vật được áp dụng hiện nay là: thảm thực vật nhân tạo, 

trồng đai, gieo hạt phun thủy lực, rải chất hữu cơ. 

 Neo 

Dùng một thanh kim loại được đóng vào nền đá chắc chắn (đá không bị nứt gãy hoặc 

vỡ nhiều) để tạo nền tảng ổn định cho các kết cấu như tường chắn và cọc đồng thời cũng 

để tăng cường các tảng đá có vết nứt. Khả năng chống đỡ cho tường chắn này là sử dụng 

dây cáp hoặc các điểm neo khác để cố định tường trong đất đá phía sau nhằm tăng khả 

năng chống chịu. Có ba loại Neo thường được sử dụng là: 

Neo trên mặt đất: Chúng cung cấp hỗ trợ dọc 

và ngang cho thiết kế cấu trúc và mái dốc tự 

nhiên. Chúng được sử dụng để buộc lại các bức 

tường chắn để ngăn ngừa sự cố do tải trọng quay 

và cũng để tăng cường vật liệu nứt nẻ như đá. Nó 

được cung cấp theo độ dài yêu cầu. 
 

Hình 56. Tường neo mặt đất 



96 

 

Neo móng đất: Trong đất đóng đinh, các 

thanh hoặc que kim loại được đóng vào đất để 

tăng cường khối lượng đất. Chúng được gắn vào 

mặt bê tông nằm ở bề mặt của cấu trúc. Nó ngăn 

chặn sự xói mòn của vật liệu bề mặt xung quanh 

móng đất. 

 

Hình 57. Neo móng đất 

Neo đá (Bu lông đá): là một phương pháp 

đảm bảo hoặc tăng cường các tảng đá có liên kết 

chặt chẽ hoặc có độ nứt cao trên các sườn dốc 

bằng cách chèn và neo chặt một thanh thép trong 

các lỗ khoan trước có chiều dài từ dưới một mét 

đến khoảng 12 mét và được gắn vào khu vực cần 

gia cố. 

 

Hình 58. Mỏ neo đá 

- Cáp, lưới thép, hàng rào 

 + Lưới thép (các dây đan xen kẽ nhau có khoảng cách chặt chẽ) có thể được sử dụng 

để ngăn những tảng đá nhỏ hơn, có kích thước dưới 0,75 mét (2,4 feet) rơi xuống. (Lưới 

tiêu chuẩn là lưới thép rọ xoắn kép hoặc một mắt xích kim loại nặng). Lưới được treo 

lỏng lẻo trên mặt đá đồng nhất hoặc được bắt vít ở nơi mặt vách đá không đều và lưới 

không thể tiếp xúc chặt chẽ với đá. 

+ Lưới Plastic (nhựa tổng hợp): Lưới plastic là vật liệu gia cường từ polyme nhựa 

được kéo căng để tạo thành lưới nhẹ, độ bền kéo cao. Lưới hoạt động tương tự như lưới 

gia cố trong bê tông, bổ sung cường độ chịu cắt của đất. 

   

Lưới kết cấu bằng thép Lưới kết cấu bằng vật 

liệu tự nhiên 

Lưới kết cấu bằng vật 

liệu Plastic 

Hình 59. Lưới bảo vệ mái dốc 

 Vải địa kỹ thuật 
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Hệ thống GeoGrid: Vải dệt GeoGrid thường được sử dụng để nâng cao khả năng 

chịu lực của nền, chống nứt, lún và gia cố lại các mái dốc trước đây đã bị hỏng do lở đất 

hoặc lở bùn. Nói chung, đây thường là cách tiếp cận hiệu quả nhất về chi phí. 

  

  

Hình 60. Vải dệt GeoGrid 

- Tường chắn  

Tường chắn đất có cốt là một trong những bước phát triển lớn và đột phá trong lĩnh 

vực xây dựng liên quan đến xây dựng kè chống xói lở, sụt trượt mái taluy.  

Tường chắn là sự kết hợp 

giữa cốt địa kỹ thuật và vật liệu 

đắp như đất, cát, sỏi. Ngày nay 

việc ứng dụng vật liệu mới vào 

ngành xây dựng càng trở nên 

phổ biến, đặc biệt sử dụng vật 

liệu đắp như đất, cát, sỏi. 

 

Hình 61. Tường chắn đất có cốt 

Tường chắn đất có cốt ngày càng được ngành xây dựng quan tâm, phát triển nhân 

rộng vì có những ưu điểm vượt trội so với tường chắn bê tông cốt thép hoặc tường chắn 

đá hộc xây truyền thống như sau: 

- Vật liệu thân thiện với môi trường, dễ dàng làm xanh hóa bề mặt bằng thảm thực 

vật. 

- Vượt được khẩu độ chiều cao lớn mà tường bê tông cốt thép truyền thống không 

làm được. 

- Mái dốc kè có thể thẳng đứng lên đến 90 độ, chiều cao kè lên tới 45-50m. 

- Hình dáng dễ uốn lượn mềm mại theo địa hình, không kén chọn loại vật liệu đắp 

(tận dụng được vật liệu đắp tại chỗ). 

https://kythuatcongnghiep.com/
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- Thi công nhanh, dễ dàng. 

- Giá thành rẻ tiết kiệm khoảng 10-30% chi phí so với giải pháp truyền thống. 

- Vật liệu được sản xuất từ polymer tổng hợp như: Polyester, HDPE, Polypropylene 

trơ bền với môi trường tự nhiên, cường lực cao, độ giãn dài thấp, bền vững, lâu dài. 

Phạm vi ứng dụng: 

- Thay thế các tường chắn bằng bê tông hoặc đá xây làm công trình chống đỡ nền từ 

phía dưới sườn dốc để xây dựng các đoạn nền đường hoặc bãi san nền trên các sườn dốc 

tự nhiên có độ dốc ngang từ 50% trở lên. 

- Thay thế mái dốc taluy nền đắp đất thông thường có độ dốc thoải để giảm diện tích 

chiếm dụng mặt bằng. 

- Làm công trình chống đỡ các khối trượt sườn trên các sườn dốc thiên nhiên vùng 

có tuyến đi qua. 

- Làm các tường chắn bảo vệ môi trường (chống ồn, cách li…) 

- Ứng dụng làm đường đầu cầu thành phố với mái dốc 90 độ, kè bờ sông, bờ biển, 

nâng cấp mở rộng mặt đường về phía mái taluy âm khi bị hạn chế về diện tích, … 

- Làm đồi nhân tạo. 

Hàng rào tre Hàng rào bằng tre có thể được sử dụng để ngăn chặn sự xói mòn của 

đất hoặc xói mòn bề mặt ở độ dốc, để cản trở sự mở rộng của rãnh, đặc biệt là trong các 

kênh nước theo mùa và để kiểm soát sóng lũ dọc theo bờ sông. Có thể sử dụng chốt tre 

sống cho các trụ chính để toàn bộ kết cấu trở nên bám rễ. Có thể xen thêm tre đang phát 

triển vào giữa các trụ (như trong hàng rào lan can) để tăng độ chắc chắn cho hàng rào. 

Cây bụi và cỏ được trồng ở phía trên của hàng rào để giữ các hạt đất nhỏ. Mục đích 

chính là để giữ các lớp trầm tích rời trên mái dốc, cải thiện điều kiện cho thảm thực vật 

phát triển và giảm tốc độ dòng chảy bề mặt. 

 

Hình 62. Hàng rào tre trên sườn dốc 

 Lưới đay 
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Lưới đay là một cách hữu ích để ổn định các sườn dốc 35–80 °, nơi khó thiết lập 

thảm thực vật. Lưới đay dệt sẵn ở địa phương được sử dụng như một hình thức che chắn 

trên sườn dốc và cỏ mọc thấp được trồng qua các lỗ. Kỹ thuật này thường được sử dụng 

ở Nam Á để giảm sạt lở đất dọc theo các tuyến đường. Mục đích là để bảo vệ mái dốc 

trống khỏi sự xói mòn do mưa tạt, để cải thiện điều kiện của khu vực và tạo điều kiện 

cho thảm thực vật hình thành bằng cách giữ lại độ ẩm của đất. 

 

Hình 63. Lưới đay bảo vệ xói mòn sườn dốc 

e. Công nghệ sinh học 

Giải pháp tốt nhất và bền vững cho thảm họa trượt lở đất là kỹ thuật công nghệ sinh 

học. Đó là một phương pháp trong đó độ dốc có thể được bảo vệ bằng thảm thực vật. 

Rễ của thảm thực vật xuyên qua đất dốc giúp củng cố thêm cho độ bền cắt của đất.  

Có thể phân loại các lý do khiến mái dốc tự nhiên bị hỏng theo hai cách: (a) xói mòn 

lớp đất mặt do mưa và (b) khối trượt do mưa. 

Thảm thực vật sẽ bảo vệ lớp đất trên cùng khỏi bị rửa trôi do lượng mưa quá lớn. Do 

đó, chúng hoạt động như một chiếc ô trên đất làm giảm đáng kể xói mòn đất. Thứ hai, 

thảm thực vật sẽ làm tăng sức chống cắt của đất bằng sự gắn kết rễ của chúng. Do đó, 

sự cố trượt khối có thể được bảo vệ bằng thảm thực vật.  

  

Hình 64. Dự án cỏ vetiver ở Cộng hòa Dân chủ Congo 
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Bảng 4. Tổng hợp các loại biện pháp công trình khác nhau để ngăn ngừa sạt lở 

đất 

Nhóm Biện pháp khắc phục Mô tả 

Sửa đổi cấu 

trúc hình học 

về độ dốc 

(i) Giảm góc dốc 
Phương pháp này làm giảm lực truyền động 

và do đó cải thiện độ ổn định 

(ii) Gia cố thêm vật 

liệu nhẹ 

Vật liệu nhẹ có thể được thêm vào thay thế 

vật liệu tại chỗ ban đầu. 

Thoát nước 

(i) Thoát nước bề mặt 

Bất kỳ chỗ trũng, chỗ lõm nằm phía trên 

đường dốc đều có thể được thoát nước để 

giảm thiểu khả năng thấm nước bề mặt vào 

khu vực có khả năng không ổn định. 

(ii) Thoát nước dưới 

bề mặt 

Thoát nước dưới mặt đất được thực hiện 

bằng cách lắp đặt cống ngang, cống dọc và 

rãnh thoát nước 

(iii) Tác động về thủy 

văn của thảm thực vật 

Sử dụng thực vật để lấy nước từ nước ngầm, 

làm giảm độ bão hòa của đất. 

Công trình 

ổn định chân 

và mái dốc 

(i) Tường chắn trọng 

lực 

Một khối bê tông trơn với các lỗ rỗng bề mặt 

,có khả năng thoát nước tự do. 

(ii) Tường Rọ đá 

Thoát nước tự do. Khả năng giữ lại đất có 

được từ trọng lượng của đá, độ bền ma sát và 

khả năng xắp xếp của nó. 

(iii) Tường chắn RCC 

Thoát nước tự do và chịu được áp lực từ đất, 

được ứng dụng nhiều trong thi công các  nhà 

cao tầng 

Gia cố mái 

dốc 

(i) Đóng đinh đất 

Đinh đất có thể chống sạt lở đất bằng cách 

chèn các thanh cốt thép vào trong đất và neo 

chúng vào các tầng đất 

(ii) Neo 

Neo có thể được áp dụng bằng cách liên kết 

trên bề mặt với nhau bằng khung dầm thường 

được làm bằng bê tông cốt thép. 

(iii) Vải địa kỹ thuật 

và lưới gia cố 

Vải địa kỹ thuật có thể được xếp thành lớp 

trong nền đắp được đầm nén để tạo thêm độ 

bền cắt. 

Kỹ thuật 

sinh học 
Trồng thảm thực vật 

Đất có rễ có sức chống cắt cao hơn đất trống. 

Đối với đất có rễ ăn sâu, độ ổn định tăng lên 

đáng kể do tác dụng cơ học của sức bền rễ. 
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2. Giải pháp phi công trình 

a. Giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng 

Các chiến lược giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng là rất quan trọng đối với khả 

năng phục hồi của cộng đồng trước thảm họa sạt lở đất.  

- Hệ thống cảnh báo sớm dựa vào cộng đồng nên được phát triển và hoạt động trong 

cộng đồng. Cộng đồng cần được trang bị đầy đủ các nguồn lực sẵn có để giảm thiểu rủi 

ro và ứng phó khẩn cấp.  

- Mở các khoá đào tạo, tập huấn để ứng phó hiệu quả khi thiên tai xảy ra. Kiến thức 

bản địa trong cách tiếp cận giảm thiểu rủi ro cần được xem xét đặc biệt để người dân địa 

phương chấp nhận tốt. 

b. Đánh giá và phân vùng dễ bị tổn thương trong sử dụng đất 

Đánh giá tính dễ bị tổn thương và phân vùng sử dụng đất dựa trên các đặc điểm địa 

lý và địa mạo, đặc điểm nhân khẩu học và kinh tế xã hội là rất quan trọng để quản lý 

bền vững thiên tai. Khu vực đồi núi được phân vùng khá phức tạp bao gồm các khu định 

cư của người dân thường là ở chân núi, một số có thảm thực vật, một số cằn cỗi, một số 

ít có cả khu định cư trên đỉnh núi và giữa núi.  

Chính vì sự phân tầng, phân vùng như vậy các khía cạnh về kinh tế xã hội và môi 

trường nên được xem xét trong các quy tắc và kế hoạch sử dụng đất và việc tuân thủ các 

chính sách và luật pháp cần được thực hiện để thực thi hiệu quả các kế hoạch đề ra như: 

- Lập bản đồ hiện trạng tai biến địa chất, làm cơ sở cho việc thành lập bản đồ khoanh 

vùng dự báo nguy cơ tiềm ẩn tai biến địa chất theo các cấp độ khác nhau trên một vùng 

lãnh thổ nhất định. 

- Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất với mục tiêu bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng rừng 

ở những vị trí có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất và khoanh vùng canh tác hợp lý tại 

những vùng có môi trường địa chất ổn định. Có chính sách ưu đãi đối với công tác tu bổ 

- bảo vệ rừng. 

- Khoanh định ở thực địa những khu vực có nguy cơ trượt lở đất, lũ ống - lũ quét, 

xói lở bờ sông nguy hiểm để lập quy hoạch, kế hoạch phân bố dân cư; di dời các nhà 

dân nằm trong khu vực nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá, đặc biệt là tại các bẫy lũ quét, 

sườn dốc, đới phá hủy đứt gãy, ven bờ sông suối có nguy cơ xói lở bờ sông. 

c. Kế hoạch, phương án di dời dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất 

Việc di dời nhà cửa và công trình kiến trúc là một trong những biện pháp chính để 

giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro do thiên tai sạt lở đất. Chính sách tái định cư 

cần được xây dựng cho những người cực kỳ dễ bị tổn thương sống theo các khu định cư 

không chính thức trên sườn núi đến các vị trí an toàn. 
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d. Kiểm soát khai thác đất thông qua thực thi các quy định của pháp luật 

Việc cắt đồi, xẻ núi là một trong những nguyên nhân chính gây ra lở đất vì vậy cần 

phải bị cấm. Các biện pháp công trình và phi công trình bền vững cần được thực hiện 

phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.  

Nếu được cấp phép khai thác, xẻ núi để làm nhà, làm đường giao thông thì bắt buộc 

phải sử dụng giải pháp công trình nhằm ổn định chân và sườn núi. Xây dựng tường chắn 

trong khu vực xẻ núi có thể là biện pháp công trình khả thi.  

e. Cảnh báo, dự báo sớm sạt lở đất 

Dự báo về sự kiện nguy hiểm có thể làm giảm tác động của thảm họa thông qua việc 

đưa ra cảnh báo sớm và thực hiện các biện pháp chuẩn bị thích hợp. Giám sát và dự báo 

thời tiết theo thời gian thực bao gồm dự báo lượng mưa và lưu lượng là rất quan trọng 

để cảnh báo sớm và các biện pháp ứng phó hiệu quả. 

Một số giải pháp kèm theo như:  

- Thiết lập mạng lưới quan trắc, quản lý - nghiên cứu các dạng trượt lở đất đá có 

nguy cơ cao ở địa phương, đồng thời xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo kịp thời cho 

cộng đồng dân cư. 

- Xây dựng hệ thống biển cảnh báo để các phương tiện giao thông được biết.  

- Đối với các điểm nứt đất mặt đường, các điểm trượt lở đất đã xảy ra nhưng chưa 

được khắc phục cần xây dựng các rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm. 

f. Phát triển hệ thống thông tin công cộng và giáo dục cộng đồng 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên 

biết rõ nguy cơ xảy ra và tác hại của trượt lở đất đá, lũ quét - lũ ống và trang bị cho họ 

những kỹ năng phòng tránh, khắc phục hậu quả cơ bản. 

- Thành lập các đội cứu hộ cơ động để ứng cứu, xử lý và khắc phục các hậu quả do 

tai biến tự nhiên gây ra. 

- Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt kể cả trong trường hợp xảy ra thiên tai 

g. Ứng dụng các kỹ thuật mềm trong các giải pháp kết cấu về ứng phó sạt lở đất 

Ứng dụng các giải pháp thân thiện với tự nhiên như trồng cỏ, trồng tre…. Để tăng 

ổn định cho mái dốc và bảo vệ bờ giảm sạt trượt. 

3.1.3.3. Giải pháp giảm thiểu bồi lấp lòng hồ 

Nguyên nhân chính gây bồi lấp các hồ thủy điện, thủy lợi là do sạt lở đất, xói mòn 

rửa trôi theo các suối đưa về hồ. 

Với các loại hình thiên tai lũ lụt ngày càng diễn biến phức tạp, cộng với tình trạng 

lớp che phủ rừng mỏng dần đã làm tăng lượng đất đá cuốn trôi theo sông suối xuống hồ. 

Kết quả dẫn đến tốc độ bồi lấp tăng cao so với tình trạng lớp phủ rừng mặt đất còn 

nguyên. 
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Bên cạnh đó, ở một số khu vực, việc khai thác mỏ xung quanh các khu vực sông suối 

đổ vào hồ cũng làm tăng độ đục tại các sông suối. Có thể nhận định, do ảnh hưởng của 

mưa, lũ thì lớp đất đá đã bị cầy xới trên bề mặt sẽ dễ dàng bị cuốn trôi theo sông suối. 

Việc khai thác bừa bãi khoáng sản, nạn chặt phá rừng đã làm cho lượng bùn cát đổ 

vào hồ tăng lên đáng kể. Về tác động của các hoạt động khai thác khoáng sản đến bồi 

lắng hồ thì chưa có một nghiên cứu đánh giá tổng thể được tiến hành. Để xác định tác 

động của các hoạt động khai thác khoáng sản đến hiện tượng bồi lắng hồ cần rà soát tại 

tất cả các mỏ hoạt động xung quanh khu vực các sông suối đổ vào hồ (kể cả những mỏ 

đã dừng hoạt động) nhằm phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng của các mỏ khai thác 

này đến mức độ bồi lấp lòng hồ. 

Sự suy giảm diện tích rừng trước đây có thể làm gia tăng diện tích đất trống, đồi núi 

trọc dẫn tới lượng đất xói mòn bề mặt lớn hơn khi xảy ra mưa. Lượng đất đá bị xói mòn 

lớn làm gia tăng lượng bùn cát vào hồ. 

Có thể nhận định sơ bộ một số nguyên nhân chính làm gia tăng lượng cát bùn đổ vào 

hồ gây nên xu thế bồi lấp ngày càng cao: 

- Nguyên nhân tự nhiên, như mưa lũ, gắn liền với điều kiện địa hình, thời tiết tại khu 

vực hồ; 

- Các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của con người, như xây dựng nhà và 

đường giao thông trong khu vực gần hồ, hoạt động canh tác trong khu vực gần hồ. 

Các nguyên nhân này đã làm cho bồi lắng lòng hồ xảy ra mạnh mẽ gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tuổi thọ của công trình và hoạt động vận hành kinh tế của hồ như điều 

tiết lũ, phát điện, cấp nước nông nghiệp … 

Để giải quyết các nguyên nhân nêu trên, các hoạt động, chiến lược để giải quyết bồi 

lắng hồ chứa có thể được phân thành bốn loại phương pháp chính: 

- Giảm sản lượng trầm tích thông qua kiểm soát xói mòn và bẫy trầm tích thượng 

nguồn 

- Quản lý dòng chảy trong thời kỳ có lượng phù sa cao để giảm thiểu hiện tượng kẹt 

trong hồ chứa 

- Loại bỏ trầm tích đã bị lắng đọng trong các hồ chứa bằng nhiều kỹ thuật khác nhau 

- Các biện pháp cấu trúc và chức năng thích ứng 
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Hình 65. Giải pháp giảm thiểu bồi lấp hồ chứa theo 4 phương pháp chính  
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1. Giảm sản lượng trầm tích thông qua kiểm soát xói mòn và bẫy trầm tích thượng 

nguồn 

Giai đoạn đầu trong quản lý trầm tích là giảm lượng phù sa đi vào hồ chứa từ lưu 

vực đóng góp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giảm thiểu sản lượng phù sa 

trong lưu vực thông qua các phương pháp kiểm soát xói mòn và giữ trầm tích trước khi 

nó đến hồ chứa. 

a. Kiểm soát xói mòn (quản lý lưu vực) 

Giảm sản lượng trầm tích từ đầu nguồn, đã được áp dụng rộng rãi nhưng mức độ 

thành công khác nhau. Xói mòn đất nhanh là một thách thức toàn cầu gây ra hậu quả lâu 

dài nghiêm trọng cho cả người sử dụng đất đang bị mất đất cũng như các hồ chứa ở hạ 

lưu đang chiếm giữ nó. Điều này liên quan đến việc giảm thiểu xói mòn đất thông qua 

các phương pháp quản lý đất đai như: 

- Kiểm soát sự chuyển động của nước mặt để giảm vận tốc dòng chảy, làm tăng khối 

lượng nước bề mặt, và xử lý một cách an toàn tiêu thoát lũ. 

- Bảo tồn cây và thực vật khác đã tồn tại gần khu vực hồ chứa: Thảm thực vật cung 

cấp một mặt đệm để giảm tác động của dòng chảy có nguồn gốc từ các khu vực liên 

quan đến hoạt động xây dựng. 

- Kiểm soát đất và nước chảy tràn bề mặt trong quá trình khai thác: Để ngăn chặn sự 

xâm nhập của trầm tích vào dòng chảy nước bề mặt, cần thực hiện: xác định các khu 

vực có độ dốc lớn, đất không ổn định, mật độ thực vật không đủ, không đủ hệ thống 

thoát nước, hoặc các điều kiện khác làm phát sinh một khả năng xói mòn cao để giảm 

dòng chảy từ các khu vực này 

- Trồng rừng, chăn thả gia súc có kiểm soát. 

- Xây dựng hệ thống bậc thang: Việc sử dụng các ruộng bậc thang là một phương 

pháp cổ xưa, nó làm giảm dòng chảy bề mặt bằng cách giữ nước ở các rãnh nhỏ và làm 

giảm tỉ lệ tạo rãnh nước xói. Không những thế, ruộng bậc thang còn chống lại trọng lực, 

làm gián đoạn xu hướng dòng chảy sườn dốc. Ruộng bậc thang được đánh giá cao trong 

việc bẫy đất và nước, được áp dụng cho sản xuất bền vững trên các vùng đất dốc. 

- Hạn chế tối đa diện tích và thời gian đất bị xáo trộn: Tỷ lệ kết cấu đất bị xáo trộn 

càng nhiều thì khả năng xói lở càng lớn.  
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- Bảo vệ diện tích đất được che phủ: Đất không được che phủ sẽ bị xói mòn bởi tác 

động của mưa trực tiếp. Bảo vệ công trình thiết kế trên sông bằng các vật liệu như bê 

tông, và chống xói lở thường xuyên bằng cách trồng thảm thực vật.  

- Tăng diện tích thảm phủ thực vật: Thảm thực vật tốt có khả năng bảo vệ lâu dài, 

chống xói mòn.  

- Tăng quá trình thấm: Mục đích là làm chậm dòng chảy, có thể thực hiện bằng cách 

điều chỉnh độ dốc, cải thiện cấu trúc của đất và độ thấm.  

- Quản lý độ dốc để ngăn chặn quá trình tập trung dòng chảy: Quá trình xói mòn 

kênh được gây ra và duy trì do dòng chảy tập trung trên đất dốc. Khả năng giảm thiểu 

xói mòn cũng có thể áp dụng biện pháp hạn chế chiều dài độ dốc và độ dốc. 

Vùng đầu nguồn phía trên một hồ chứa có thể có hàng nghìn người sử dụng đất, gây 

phức tạp cho việc quản lý. Kiểm soát xói mòn hiệu quả phụ thuộc vào việc xác định vị 

trí các điểm nóng xói mòn, sau đó xác định và thực hiện các biện pháp can thiệp hiệu 

quả và tự duy trì. Mô hình hóa bằng cách sử dụng SWAT hoặc phần mềm khác có thể 

được sử dụng để giúp nhắm mục tiêu các khu vực can thiệp nhằm tối đa hóa việc giảm 

sản lượng trầm tích. 

b. Bẫy trầm tích ở thượng nguồn hồ chứa 

 Bể trầm tích 

Một bể trầm tích (còn được gọi là bẫy trầm tích, đập kiểm tra, hoặc bể chứa) là một 

kè bằng đất hoặc đá có vị trí thích hợp để thu dòng chảy và lọc bỏ trầm tích trước khi 

chúng đến hồ chứa.  

Các lưu vực này làm thay đổi sự di chuyển 

của sóng lũ, làm gián đoạn chuyển động dọc 

của trầm tích, làm chậm dòng chảy hỗn loạn 

thành các dòng chảy có năng lượng thấp hơn 

và có thể loại bỏ phần lớn trầm tích dày đặc 

trong nước bằng cách lắng. Các bể trầm tích 

được thiết kế để cung cấp một khu vực cho 

dòng chảy có thể đọng lại và lắng xuống một 

phần trầm tích. Hiệu quả đặt bẫy là để giảm 

năng lượng vận chuyển của các dòng chảy. 

 

Hình 66. Bể lắng được xây 

dựng bên trên Hồ chứa Wehrspann, 

Nebraska 
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Tất cả các bẫy trầm tích cần được bảo dưỡng thường xuyên để loại bỏ trầm tích. Khi 

có thể, các bẫy này có thể được thiết kế để thoát nước cho quá trình đào, sẽ ít tốn kém 

hơn so với việc nạo vét. Các kỹ thuật để làm cho việc loại bỏ trầm tích dễ dàng hơn là 

xây dựng một sân trước có thể tiếp cận được để giữ lại các hạt lớn nhất, xây dựng một 

đường dốc để tiếp cận nạo vét nhỏ và thiết lập một khu vực đầu nguồn để xử lý trầm 

tích. 

- Đê bồi lắng 

Được lắp đặt ở thượng lưu của các hồ chứa để tạo thành đầm lầy, đê bao (còn được 

gọi là phụ thổ) giữ trầm tích và dòng chảy nông nghiệp khi nước vào hồ chứa. Các cấu 

trúc này làm chậm vận tốc nước khi có lũ, cho phép trầm tích lắng xuống trước khi nước 

đến hồ chứa chính. Nước phía sau con đê phát triển một vùng đất ngập nước rộng lớn 

giúp tăng khả năng lọc bùn cát đồng thời cung cấp môi trường sống mở rộng cho các 

loài cá thích nghi với vùng đất ngập nước, cũng như các loài chim ven biển, chim nước 

và chim thú. 

Đê trầm tích và bể trầm 

tích phục vụ cùng một mục 

đích. Việc lựa chọn cái này 

so với cái kia thường phụ 

thuộc vào địa điểm và 

quyền sở hữu, khả năng tiếp 

cận, thủy văn và tiềm năng 

giá trị gia tăng trong việc 

cung cấp thêm môi trường 

sống cho cá và động vật 

hoang dã. 

 

Hình 67. Đê trầm tích (phụ) được xây dựng ở 

phần trên của hồ chứa Nebraska 

2. Quản lý dòng chảy trong thời kỳ có lượng phù sa cao để giảm thiểu hiện tượng 

kẹt trong hồ chứa 

Quản lý dòng chảy trong thời kỳ có lượng phù sa cao để giảm thiểu hiện tượng lắng 

đọng trong hồ chứa còn được gọi là định tuyến trầm tích. 

Sự thay đổi theo thời gian hoặc sự nén theo thời gian của vận chuyển bùn cát là đặc 

điểm chung của các hệ thống sông trên toàn thế giới. Bởi vì nồng độ trầm tích tăng lên 
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khi lưu lượng, tải lượng trầm tích bị nén lại trong một thời gian ngắn hơn so với lưu 

lượng nước. Lượng mưa lớn vượt quá ngưỡng thời gian độ sâu cụ thể của khu vực có 

thể gây ra hiện tượng trượt dốc trên diện rộng và các sự kiện sản lượng trầm tích cực 

đoan. 

Các chiến lược định tuyến tập trung vào việc duy trì dòng chảy phù sa chuyển động 

(giảm thiểu sự lắng đọng), hoặc vượt qua các trận lũ đầy trầm tích xung quanh khu vực 

lưu trữ (đường vòng) hoặc qua khu vực lưu trữ (đi qua). Chiến lược tổng thể có thể được 

tóm tắt là, "Tích trữ nước trong - xả các dòng bùn". Khái niệm này đặc biệt phù hợp khi 

có thể xảy ra các hiện tượng trầm tích cực đoan. 

 

Hình 68. Bản phác thảo cho các chiến lược định tuyến bùn cát (a) Hồ chứa nước 

ngoài dòng. (b) Đường tránh lũ lụt. (c) Dòng mật độ đục lỗ thông hơi. (d) Sục 

Sluicing. (e) Bể chứa có ngăn. 

Hệ thống bỏ qua trầm tích có thể được thiết kế để chuyển hướng bùn cát lơ lửng cộng 

với tải trọng đáy hoặc chỉ tải trọng lơ lửng. Việc bỏ qua càng nhiều trầm tích càng tốt 

làm giảm tải trọng đi vào bể lắng cặn, kéo dài khoảng thời gian giữa các lần xả nước cần 

thiết để loại bỏ cặn tích tụ trong bể lắng. 

Định tuyến trầm tích đề cập đến một nhóm các kỹ thuật tận dụng sự thay đổi theo 

chiều kim thời gian trong lưu lượng bùn cát, quản lý dòng chảy trong các thời kỳ có sản 

lượng trầm tích cao nhất để giảm thiểu sự lắng đọng trầm tích trong hồ chứa. Các kỹ 

thuật định tuyến bao gồm: 



109 

 

b. Công trình chuyển hướng dòng chảy 

Công trình này làm nhiệm vụ chuyển hướng dòng chảy nhiều trầm tích vào đất nông 

nghiệp để cho phép lắng đọng các chất cặn lơ lửng, nhằm cải thiện độ phì nhiêu của đất. 

Nó không chỉ mang lại lợi ích truyền thống cho đất nông nghiệp mà còn phục vụ chức 

năng giảm tải lượng phù sa cho các hồ chứa ở hạ lưu. 

c. Hồ chứa nước ngoài dòng chảy 

Lưu trữ ngoài dòng (ngoài luồng) được xây dựng bên ngoài luồng sông chính bằng 

cách bồi lấp một nhánh sông nhỏ hoặc xây dựng hệ thống bồi lấp ở vùng cao. Nước 

trong được chuyển hướng vào bể chứa ngoài dòng chảy bằng trọng lực hoặc bơm, nhưng 

các dòng chảy chứa nhiều phù sa sẽ đi qua bể chứa. Các hồ chứa nước ngoài dòng chảy 

đã được sử dụng để cung cấp nước và lưu trữ điều tiết hàng ngày cho các thủy điện trên 

dòng sông. Lưu trữ ngoài dòng chảy có thể có hiệu quả cao trong việc giảm lắng cặn.  

Lưu trữ ngoài dòng chảy mang lại một số lợi ích quan trọng khác ngoài việc kiểm 

soát trầm tích. Tải trọng đáy thô vẫn còn trong lòng sông thay vì bị giữ lại trong hồ chứa, 

do đó duy trì sự vận chuyển trầm tích xuống hạ lưu có tầm quan trọng về địa mạo và 

sinh thái cao. Bởi vì hệ thống vận chuyển không cần phải đo kích thước để vận chuyển 

dòng chảy lũ, nó có thể được mở rộng về mặt kinh tế đối với những khoảng cách đáng 

kể, do đó mang lại sự linh hoạt hơn trong việc bố trí cả bộ phận nạp và lưu trữ.  

d. Kênh/ đường hầm tránh bùn cát 

Một con kênh, đường hầm có thể được sử dụng để định tuyến các dòng chảy đầy bùn 

cát xung quanh hồ chứa trực tiếp đến các vùng hạ lưu, hoặc bằng cách chuyển hướng 

nước trong vào hồ chứa, sự tích tụ trầm tích của tải trọng đáy và tải trọng lơ lửng được 

giảm bớt. Tuy nhiên, khả năng vận chuyển trong các kênh tránh có thể bị hạn chế đối 

với tải trọng trầm tích thô. Việc xây dựng các kênh tránh đã bị hạn chế do chi phí xây 

dựng và bảo trì cao. 

e. Thông hơi dòng mật độ đục  

Dòng chảy có tỷ trọng đục là dòng chảy chứa đầy trầm tích chìm xuống bên dưới lớp 

nước bị ngưng kết và đi dọc theo tầng nước hồ chứa do sự chênh lệch tỷ trọng giữa dòng 

nước trong và dòng chảy chứa đầy trầm tích. Trong điều kiện thuận lợi, chúng có thể di 

chuyển hàng chục km dọc theo dải đất ngập nước đến đập, nơi chúng tích tụ thành một 
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“hồ bùn” ngập nước hoặc được giải phóng. Do dòng chảy theo độ dốc tạo ra dòng chảy 

cục bộ trên bề mặt di chuyển ngược dòng, các trầm tích trôi nổi do sông mang theo sẽ 

bị mắc kẹt trong khu vực này.  

Mật độ của nước mang trầm tích chảy vào hồ chứa có thể lớn hơn mật độ của nước 

trong đã có trong hồ chứa. Mật độ tăng, độ nhớt tăng và đồng thời giảm cường độ nhiễu 

loạn dẫn đến một dòng đồng nhất với nồng độ trầm tích cao lặn xuống bên dưới lớp 

nước trong khi nó di chuyển về phía hồ. Khi dòng chảy đi về phía hạ lưu, nó thường sẽ 

lắng đọng phần thô hơn của tải lượng phù sa của nó dọc theo đáy, và nếu đủ tải trọng 

được lắng đọng, dòng mật độ sẽ tiêu tan dọc theo đường đến đập. 

f. Xả trầm tích qua cống hoặc cửa xả của hồ chứa 

Để tối đa hóa bùn cát đi qua hồ chứa bằng cách hạ thấp mực nước trong một trận 

lũ. Điều này làm giảm thời gian lưu của thủy lực (tăng vận tốc dòng chảy), giúp duy trì 

trầm tích chuyển động và giảm cơ hội bị mắc kẹt. Hệ thống thoát nước tập trung vào 

việc di chuyển phù sa do lũ gây ra ở hạ lưu với tốc độ tương tự mà nó đi vào hồ chứa. Tùy 

thuộc vào thủy văn và các điều kiện cụ thể khác của địa điểm, việc xả bùn có thể được 

thực hiện theo mùa (ví dụ: gió mùa), hoặc có thể dựa trên sự kiện, với việc vận hành hồ 

chứa được hướng dẫn bởi thiết bị cảnh báo theo thời gian thực và mô hình thủy văn. 

Xả cống có hiệu quả nhất trong các hồ chứa thủy văn nhỏ chỉ thu được một phần nhỏ 

thể tích dòng chảy hàng năm và có một cửa xả sâu, dung tích cao ở tầng thấp. Với trọng 

tâm là chuyển tải lượng phù sa chảy xuống hạ lưu trong các trận lũ lụt, việc xả bùn cát 

không tạo ra nồng độ trầm tích lơ lửng cao, thường liên quan đến việc làm cạn và xả 

nước hồ chứa. Ngay cả khi xả cặn và loại bỏ cặn lắng đã lắng trước đó, do tốc độ dòng 

chảy lớn liên quan đến nồng độ của trầm tích thấp hơn nhiều so với xả nước. Nó có thể 

được coi là một kỹ thuật thân thiện với môi trường. 

g. Điều chỉnh hình dạng của hồ chứa (phân vùng, chia ngăn) 

Trong một số tình huống, có thể khả thi để tối đa hóa sự cắt ngắn mạch thủy lực của 

dòng chảy đầy trầm tích bằng cách điều chỉnh hình dạng hồ chứa như sử dụng một rào 

chắn cho phép các ngăn được coi như các hồ chứa riêng biệt có sự chênh lệch mực nước 

giữa chúng để quản lý trầm tích tại mỗi hồ sau đó tiến hành nạo vét từng phần. 
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3. Loại bỏ trầm tích đã bị lắng đọng trong các hồ chứa bằng nhiều kỹ thuật khác 

nhau 

Các kỹ thuật để loại bỏ trầm tích khi nó đã tích tụ trong hồ chứa bao gồm loại bỏ cơ 

học (ví dụ: đào, nạo vét và hút nước), củng cố, xả nước và sục khí. Ứng dụng phù hợp 

nhất sẽ phụ thuộc vào khả năng quản lý mực nước hồ chứa. 

a. Loại bỏ trầm tích trên cạn 

Công tác đào đòi hỏi phải tạm thời hạ thấp mực nước hồ chứa, làm việc trong thời 

gian rút nước theo mùa hoặc làm việc khi dòng chảy sông giảm có thể được kiểm soát 

một cách thích hợp mà không ảnh hưởng đến công việc đào. Có thể loại bỏ trầm tích ở 

quy mô lớn với các thiết bị di chuyển trên đất thường được sử dụng và theo cách có lợi 

cho môi trường. 

Chi phí này thường bao gồm đào, vận chuyển đến một điểm được chỉ định (bên ngoài 

lưu vực) và đổ, và phân loại trầm tích đã đổ. 

Khoảng cách di chuyển giữa hồ 

chứa và các vị trí bãi thải là nguyên 

nhân dẫn đến chi phí chính; Chi phí 

đào và thải bỏ có thể tăng lên tùy 

thuộc vào lượng trầm tích cần đào. Vì 

vậy, kỹ thuật này thường được sử 

dụng trong các hồ chứa tương đối nhỏ 

hoặc trong các phương án chính của 

các hồ chứa lớn. 

 

Hình 69. Khai thác trầm tích tích tụ tại 

hồ chứa Nebraska 

Chất thải của trầm tích có thể được sử dụng để san lấp mặt bằng, nếu trầm tích không 

quá giàu chất dinh dưỡng và nếu nó đáp ứng các tiêu chuẩn về độ nén để xây dựng các 

công trình trong hồ. Bằng cách loại bỏ phù sa từ các khu vực gần bờ và lắng đọng tại bờ 

hiện có, nước sâu hơn phù hợp hơn để hỗ trợ nuôi trồng thuỷ sản. 

b. Nạo vét (loại bỏ trầm tích dưới nước) 

Quá trình đào bùn lắng đọng từ dưới nước được gọi là nạo vét. Đây là hoạt động có 

tính chuyên môn cao, được sử dụng chủ yếu để khơi thông luồng lạch ở các cảng, sông, 

cửa biển. Nạo vét cũng có thể được sử dụng để khôi phục dung tích lưu trữ của hồ chứa 

bị mất do lắng đọng trầm tích và để mở các kênh để khôi phục kết nối với các nguồn 
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nước ngược. Tuy nhiên, việc nạo vét thường tốn kém hơn so với đào vì cần phải xử lý 

thêm để di chuyển một lượng vật chất tương tự. Tốt nhất, có thể tìm được vị trí xử lý vật 

liệu đào gần hồ chứa để giảm chi phí vận chuyển. Chi phí liên quan đến việc nạo vét dự 

kiến sẽ rất khác nhau về mặt địa lý tùy thuộc vào nhiều yếu tố. 

Có hai loại thiết bị nạo vét cơ bản là cơ khí và thủy lực. Các chất nạo vét cơ học 

thường bao gồm Cuội, sỏi, cát, bùn…. Máy nạo vét cơ học có khả năng nạo vét vật liệu 

đóng gói mềm và cứng và cũng có khả năng loại bỏ các trầm tích. Phần lớn, những loại 

tàu nạo vét này có thể hoạt động ở những khu vực tương đối chật hẹp và hiệu quả cho 

việc xúc vật liệu từ đường cắt nạo vét đến vị trí đặt hoặc sà lan bên cạnh địa điểm nạo 

vét. So với nạo vét thủy lực, nạo vét cơ học không có vấn đề phải quản lý nước hồi lưu, 

nhưng việc giữ lại vật liệu mịn hoặc rời thông thường là rất khó. Việc nạo vét bằng cơ 

học có thể mất nhiều thời gian hơn để loại bỏ trầm tích so với nạo vét bằng thủy lực, tùy 

thuộc vào khoảng cách đến vị trí bị bồi lắng. 

Nạo vét không nhất thiết phải thực 

hiện trên toàn bộ lưu vực của hầu hết các 

hồ chứa. Việc nạo vét phải tuân thủ theo 

các trình tự, kỹ thuật như phía thượng 

lưu của hồ chứa hoặc các công trình 

chính sẽ loại bỏ trầm tích khỏi nơi nó 

tích tụ nhanh nhất và ảnh hưởng đến 

phần lớn nhất của quần thể sinh vật.  

 

Hình 11. Nạo vét bằng thủy lực tại hồ 

Decatur, Illinois, Mỹ 

Việc đào các lưu vực phía trên sâu hơn so với đường bao ban đầu của chúng sẽ tạo 

ra các bồn lắng đóng vai trò như các bẫy trầm tích. 

c. Loại bỏ trầm tích quy mô nhỏ 

Các loại máy nạo vét mini có sẵn trên thị trường cho các công việc loại bỏ bùn cát 

nhỏ. 

Các máy nạo vét này có hiệu quả trong việc loại bỏ cát, phù sa và trầm tích hữu cơ 

tích tụ bên cạnh bờ hồ, xung quanh bến tàu, hoặc từ các môi trường sống thủy sinh nhỏ 

nhưng quan trọng ở vùng nước bị lắng đọng.  
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Khả năng đào của các 

máy này này nằm trong vùng 

lân cận 350–1.500 ft3/h tùy 

thuộc vào bản chất của trầm 

tích, độ sâu hoạt động và 

khoảng cách được bơm. 
 

Hình 70. Máy hút bùn có công suất nhỏ 
 

d. Hút nước 

Nạo vét kiểu hút nước là hiệu quả khi vận chuyển trầm tích mịn, không kết dính, 

không kết dính tích tụ ở các khu vực lân cận đập hoặc có thể tiếp cận dễ dàng bằng 

đường ống dẫn vào. Nạo vét kiểu hút nước có khả thi hay không phụ thuộc vào các yếu 

tố thủy lực, môi trường và hoạt động của hồ chứa. 

4. Các biện pháp cấu trúc và chức năng thích ứng 

Các chiến lược thích ứng là các kỹ thuật tìm cách giảm thiểu tác động bồi lắng bằng 

các phương pháp khác ngoài việc điều chỉnh cân bằng trầm tích của hồ chứa. 

a. Tập trung trầm tích hoặc phân phối lại trầm tích 

Các vùng bồi lắng của hồ chứa bị ảnh hưởng bởi quy luật vận hành. Khi mực nước 

một hồ chứa được rút xuống đến cao độ tối thiểu nhất quán mỗi năm, vùng bồi lắng sẽ 

thiết lập một mặt cắt tương đối ổn định và hầu hết các dòng phù sa sẽ được bồi tụ trên 

vùng này (nền trước), tiến về phía cửa ra. Để hạn chế sự phát triển của vùng bồi lắng, 

mức vận hành tối thiểu của hồ chứa có thể được nâng dần lên. Ngược lại, mực nước một 

hồ chứa có thể bị rút xuống trong thời gian lũ lụt để sục và di chuyển các trầm tích ở 

vùng bồi lắng sâu hơn, chẳng hạn để giảm mực nước ngược và lũ thượng nguồn và giảm 

thiểu sự lắng đọng phù sa ở vùng thượng lưu. 

b. Tăng dung lượng lưu trữ 

Tại một số địa điểm, có thể tăng trữ lượng bằng cách xây dựng một hồ chứa mới, 

hoặc bằng cách nâng cao đập. Bởi vì diện tích bề mặt hồ chứa tăng lên theo độ cao, thậm 

chí một mức nâng tương đối nhỏ thường có thể tạo ra sự gia tăng thể tích đáng kể. 

c. Khoanh vùng bồi lắng 

Các khu vực thường xuyên bị bồi lắng thường nằm ở phía thượng lưu của hồ khi các 

dòng chảy từ thượng nguồn chứa trầm tích đổ vào hồ và nằm ở phía cửa ra cửa hồ nơi 
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lưu tốc dòng chảy đáy đã giảm khá nhiều không thể đẩy được các trầm tích có kích 

thước hạt lớn. Vì vậy, cần khoanh những khi vực bị bồi lắng như vậy để tiến hành các 

giải pháp công trình như nạo vét định kỳ để khơi thông dòng chảy, giảm khối lượng 

trầm tích bồi lắng trong lòng hồ. 

d. Xây dựng bản đồ nguy cơ, dự báo xu hướng bồi lắng  

Bản đồ nguy cơ và công tác dự báo xu hướng bồi lắng của hồ chứa rất quan trọng. 

Bản đồ nguy cơ đóng vai trò phân vùng bồi lắng trong hồ chứa, trong khi công tác dự 

báo cho biết khối lượng và xu hướng của trầm tính có thể vận chuyển đến hồ. 

Ngoài ra, công tác dự báo còn giúp các đơn vị quản lý có thể quản lý, điều chỉnh và 

giảm thiếu xói mòn từ các lưu vực thượng nguồn của hồ chứa 

3.2.  Giải pháp cụ thể cho một số loại thiên tai chính và ổn định tự nhiên lưu 

vực hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

3.2.1. Cảnh báo, ứng phó với các loại hình thiên tai chính lưu vực hồ Ba Bể 

3.2.1.1. Hiện trạng cảnh báo, ứng phó các loại hình thiên tai chính lưu vực hồ Ba 

Bể 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và lưu vực hồ Ba Bể nói riêng được 

quản lý dữ liệu ở các hệ thống chuyên biệt như: 

Bảng 5. Các hệ thống có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai lưu vực 

hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

TT Tên hệ thống Đơn vị quản lý 

1 Hệ thống khí tượng, thủy văn tỉnh Bắc Kạn 
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh 

Bắc Kạn 

2 Hệ thống đo mưa Vrain Công ty Watec 

3 
Hệ thống thông tin ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc 

Kạn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

4 

Hệ thống cảnh báo thiên tai lưu vực hồ Ba Bể, 

thuộc Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp ứng phó 

với một số thiên tai chính gây mất ổn định tự 

nhiên khu vực hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương 

Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Kạn 

Các hệ thống này trong công tác phòng, chống thiên tai đều cung cấp những thông 

tin có giá trị, tuy nhiên, việc kiểm soát nhiều hệ thống hiện nay đang mang lại nhiều bất 

cập. Toàn bộ thông tin về quan trắc như lượng mưa, mực nước hoặc các yếu tố khác cần 

được tích hợp từ nhiều nguồn khác nhau vào cùng một hệ thống để có cái nhìn toàn diện 
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nhất về các thiết bị quan trắc trên địa bàn hay các thông tin tổng hợp khác. Một số chức 

năng của hệ thống cần đáp ứng bao gồm: 

- Quản lý công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Quản lý số liệu quan trắc khí tượng thủy văn tổng hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Xây dựng, tích hợp hệ thống cảnh báo đa thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Xây dựng, tích hợp hệ thống quản lý thiệt hại và hỗ trợ sau thiên tai trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn. 

- Quản lý, theo dõi an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

a. Hệ thống khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn 

Đây là một hệ thống chuyên ngành, do Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn quản 

lý. Hiện nay, hệ thống đang được truy cập tại địa chỉ https://kttvbackan.gov.vn/. Nhiệm 

vụ chính của hệ thống có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh 

nói chung và lưu vực hồ Ba Bể nói riêng bao gồm: 

- Dự báo thời tiết chung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Dự báo thủy văn hạn ngắn, hạn vừa và các tình thế thời tiết nguy hiểm. 

- Nhận định khí hậu theo tháng, theo mùa. 

- Dự báo lũ trên các sông lớn, sạt lở đất toàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Thông tin về điểm xảy ra các loại hình thiên tai. 

Đây là hệ thống đang được các cơ quan có liên quan đến công tác phòng, chống thiên 

tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sử dụng. Trong quá trình sử dụng hệ thống, các thông tin 

được đưa ra hầu hết theo ngày và hầu hết mang tính chất thông báo, đề phòng.  

 

Hình 71. Minh họa bản tin dự báo của Đài KTTV tỉnh Bắc Kạn 

 

https://kttvbackan.gov.vn/
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Các thông tin dự báo/cảnh báo đang ở quy mô cấp xã, thậm chí cấp huyện, ở các cấp 

quy mô này, việc đón nhận các thông tin dự báo/cảnh báo chưa hiệu quả trong công tác 

phòng, chống thiên tai.  

Để công tác phòng, chống thiên tai được hiệu quả, các thông số chi tiết mang ý nghĩa 

rất quan trọng: lũ sẽ xảy ra ở đâu, vào khoảng thời gian nào… Các thông tin này giúp 

các lực lượng phòng, chống thiên tai cấp xã/huyện có thể tập trung nguồn lực để ứng 

phó, người dân sẽ chủ động bảo vệ tài sản và hiểu rõ hơn được các mối nguy hại đối với 

khu vực sinh sống. 

Một bản đồ không gian có thể truy cập tại địa chỉ https://kttvbackan.gov.vn/ban-do-

gis giúp hiển thị trực quan và chi tiết hơn các thông tin. Tuy nhiên, các thông tin hiển 

thị vẫn còn rất hạn chế: 

Về thời tiết, thủy văn: chủ yếu cập nhật thông tin thời tiết hiện tại từng xã theo thời 

gian. Chưa cập nhật thông tin về lượng mưa, nhiệt độ và các quan trắc tại các trạm khí 

tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh theo thời gian. 

Về bản đồ lũ: Chưa cập nhật thông tin về lũ từ các con sông theo thời gian. Bản đồ 

có hiển thị thông tin các khu vực xảy ra lũ ống (được thể hiện trên bản đồ Google, đến 

17/08/2022), các điểm thể hiện vị trí có nguy cơ lũ ống trên địa bàn tỉnh (không theo 

thời gian và tình thế thời tiết). 

Về Bản đồ sạt lở đất: Chưa cập nhật thông tin về sạt lở đất theo thời gian. Bản đồ 

có hiển thị các điểm nguy cơ về sạt lở đất trên đại bàn tỉnh (không theo thời gian và tình 

thế thời tiết). 

Về thông tin điểm thiên tai: Hiện mới chỉ có thông tin của 01 điểm xảy ra thiên tai 

vào ngày 18/05/2021 do sạt lở đất. 

b. Hệ thống đo mưa Vrain 

Hệ thống đo mưa Vrain trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bao gồm 41 trạm quan trắc mưa 

cũ (tính đến 2022) và 33 trạm đo mưa mới lắp đặt (tính đến 2023) theo thời gian với 

bước thời gian là 1 giờ. Hệ thống cung cấp các thông tin theo dõi trực tuyến về lượng 

mưa ở cả phiên bản web và mobile. Địa chỉ truy cập của hệ thống là 

https://www.vrain.vn/.  

https://kttvbackan.gov.vn/ban-do-gis
https://kttvbackan.gov.vn/ban-do-gis
https://www.vrain.vn/
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Hình 72. Quan trắc mưa Vrain theo thời gian thực tại Bắc Kạn 

Hệ thống mưa Vrain mang ý nghĩa lớn hơn trong công tác phòng, chống thiên tai. 

Các khu vực mưa lớn được thể hiện từ đó có thể nắm bắt được nguy cơ thiên tai do mưa 

có thể gây ra. 

c. Hệ thống cơ sở dữ liệu nông nghiệp Bắc Kạn 

 

Hình 73. Hệ thống cơ sở dữ liệu nông nghiệp Bắc Kạn 
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Hiện nay, các đối tượng về thủy lợi và phòng, chống thiên tai được tích hợp vào hệ 

thống cơ sở dữ liệu nông nghiệp bao gồm thông tin các công trình thủy lợi và thông tin 

thời tiết, thiên tai. Trong đó, thông tin các công trình thủy lợi được tích hợp trực tiếp 

vào hệ thống, các thông tin về thời tiết và thiên tai được tham chiếu tới hệ thống khí 

tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn. 

 

Hình 74. Quản lý công trình thủy lợi và thông tin thời tiết, thiên tai 

d. Hệ thống cảnh báo thiên tai lưu vực hồ Ba Bể 

Có thể nói, hệ thống cảnh báo thiên tai lưu vực hồ Ba Bể là một trong các kết quả 

nổi bật của Đề tài (có địa chỉ truy cập tại http://thientaibabe.com/ ). Đây là hệ thống cảnh 

báo được xây dựng một cách toàn diện từ cơ sở lý thuyết, trang thiết bị đến việc quản 

lý, điều hành phòng, chống thiên tai trực tuyến. Thông thường, các nghiên cứu chỉ chú 

trọng giải quyết một loại hình thiên tai, do đó, công tác quản lý toàn diện trong phòng, 

chống thiên tai còn gặp nhiều bất cập. Hệ thống cảnh báo thiên tai lưu vực Ba Bể đã đạt 

được: 

- Xây dựng hệ thống thiết bị quan trắc và cảnh báo bao gồm: 06 trạm quan trắc 

mưa; 03 trạm quan trắc mực nước và 03 trạm cảnh báo (trên lưu vực hồ Ba Bể). 

Toàn bộ các thiết bị được tích hợp vào trong hệ thống nhằm tăng cường số liệu 

và phục vụ công tác cảnh báo. 

- Tích hợp mưa từ hệ thống Vrain (41 trạm quan trắc) vào hệ thống cảnh báo nhằm 

tăng cường chất lượng số liệu quan trắc. 

- Hệ thống cảnh báo thiên tai được xây dựng cho 04 loại hình thiên tai chính cho 

lưu vực hồ Ba Bể bao gồm: lũ, lũ quét, sạt lở đất và bồi lấp lòng hồ. ¾ loại hình 

thiên tai (lũ, lũ quét, sạt lở đất) được tích hợp tính toán theo thời gian thực, riêng 

loại hình bồi lấp lòng hồ được tính toán, dự báo đến cuối thế kỷ. 

http://thientaibabe.com/
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- Tích hợp khả năng tự xây dựng kịch bản mưa tính toán nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở 

đất phục vụ công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai. 

- Áp dụng các phương pháp hiện đại trong tính toán nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất 

và bồi lấp lòng hồ: phương pháp thủy văn GIS, phương pháp học máy, phương 

pháp mô hình toán thủy văn thủy lực.  

- Tự động cảnh báo khi kết quả tính toán nguy cơ thiên tai vượt ngưỡng. 

- Quản lý hệ thống trực tuyến trên nền WebGIS. 

- Hệ thống có khả năng cảnh báo sớm lũ, lũ quét dựa trên thời gian truyền lũ (từ 3-

6 giờ) kể từ thời điểm bắt đầu mưa. Đối với cảnh báo sớm sạt lở đất, hệ thống sử 

dụng lượng mưa lũy tích 10 ngày để cảnh báo nguy cơ, do đó, dạng cảnh báo này 

có thời gian gần thực và mang tính chất tham khảo đối với các khu vực có nguy 

cơ cao. 

Các chức năng mà hệ thống cung cấp bao gồm: 

Tình hình mưa trên địa bàn tỉnh: (nguồn số liệu là kết quả quan trắc trực tiếp từ 

các thiết bị quan trắc, bao gồm 41 trạm đo mưa do Vrain lắp đặt và 6 trạm đo mưa do 

Đề tài lắp đặt) 

 

Hình 75. Chi tiết lượng mưa quan trắc theo không gian và thời gian 

Dự báo nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất theo không gian và thời gian: cung cấp các 

thông tin về dự báo nguy cơ các loại hình thiên tai theo thời gian thực dựa trên tình thế 

về thời tiết và lượng mưa hiện tại tương ứng. Thông tin được cung cấp theo cả không 

gian (đến từng vị trí) và thời gian dự kiến. 
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Hình 76. Dự báo nguy cơ lũ theo thời gian 
 

 

Hình 77. Chi tiết kết quả dự báo tại vị trí cụ thể 
 

Tích hợp khả năng tính toán nguy cơ theo kịch bản người điều hành: đây là một 

tính năng quan trọng, giúp cơ quan quản lý, điều hành phòng, chống thiên tai của Địa 

phương căn cứ dựa trên các kết quả dự báo thời tiết, khả năng phán đoán tình thế thời 

tiết để đưa ra kịch bản phù hợp với thực tế và xác định được các khu vực có nguy cơ 

cao theo từng loại hình thiên tai, từ đó chủ động trong công tác chuẩn bị, ứng phó. 

 

Hình 78. Tích hợp khả năng tính toán nguy cơ theo kịch bản dự báo 
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Cảnh báo trực tiếp nguy cơ thiên tai đến người dân: dựa trên 03 trạm cảnh báo, 

người quản trị hệ thống có thể kích hoạt trạm cảnh báo để cảnh báo tình hình thiên tai 

đến người dân trong phạm vi bán kính 2km.  

 

Hình 79. Giao diện kích hoạt cảnh báo tại các trạm cảnh báo 
 

Có thể thấy, việc xây dựng hệ thống quản lý công trình thủy lợi và phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc kạn với khả năng tích hợp số liệu của các hệ thống khác 

đang là nhu cầu thực tiễn và mang lại ý nghĩa quan trọng đối với người điều hành phòng, 

chống thiên tai tại địa phương. Đặc biệt, hệ thống này sẽ là nền tảng để tích hợp các dự 

án/nghiên cứu có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

3.2.1.2. Các vấn đề còn tồn tại trong công tác cảnh báo sớm các loại hình thiên 

tai chính lưu vực hồ Ba Bể 

Hiện nay, sau khi hoàn thành hệ thống cảnh báo thiên tai lưu vực hồ Ba Bể do Đề tài 

thực hiện, về cơ bản đã có thể cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình thiên tai, cảnh báo 

ngắn hạn (1÷4) giờ cho loại hình thiên tai lũ, lũ quét trên các sông đổ vào hồ Ba Bể, 

cảnh báo nguy cơ sạt lở theo thời gian thực dựa trên lượng mưa tích lũy 10 ngày, cảnh 

báo mưa lớn theo giờ. 

Mặc dù vậy, công tác quản lý thiên tai vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng hoàn 

toàn được yêu cầu phòng, chống thiên tai của địa phương bao gồm: 

Các hệ thống còn rời rạc: Công tác phòng, chống thiên tai lưu vực hồ Ba Bể nói 

riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung vẫn cần sử dụng dữ liệu của nhiều hệ thống kết hợp, 

trong đó: 

- Hệ thống cảnh báo thiên tai Ba Bể: cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình thiên 

tai trên lưu vực hồ Ba Bể cho các loại hình lũ, lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn. 
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- Hệ thống của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn cung cấp các thông tin về 

thời tiết, cảnh báo theo chuyên ngành khí tượng thủy văn. Cung cấp hệ thống 

thống kê thiệt hại. 

- Hệ thống quan trắc mưa Vrain: về cơ bản đã được tích hợp đầy đủ trên hệ thống 

cảnh báo thiên tai Ba Bể. 

- Hệ thống CSDL Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn: quản lý hiện trạng công trình thủy 

lợi, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Do vậy, để nắm bắt được toàn bộ thông tin về thủy lợi, phòng, chống thiên tai trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và lưu vực hồ Ba Bể nói riêng, cơ quan quản lý cần truy 

cập nhiều hệ thống, gây ra sự phân mảnh và thiếu kết nối. 

Chưa đồng bộ quản lý thiên tai các cấp: Công tác phòng, chống thiên tai cần được 

thực hiện xuyên suốt từ cấp trung ương đến địa phương. Hiện nay, toàn bộ quy trình 

quản lý, phòng, chống thiên tai chưa có sự kết nối chặt chẽ: 

- Phương án phòng, chống thiên tai: thực hiện từ cấp xã → cấp huyện → cấp tỉnh 

là sự chắp nối, thiếu tính tổng hợp. Các báo cáo rời rạc và không có sự liên kết 

giữa các địa phương, các khu vực thượng nguồn và hạ nguồn. 

- Quản lý thiệt hại: Thủ công, bằng văn bản. Cấp xã gửi báo cáo thiệt hại → cấp 

huyện → cấp tỉnh qua mỗi công đoạn đều phải cần thời gian tổng hợp. Các khu 

vực thiệt hại chỉ thống kê chung, không nêu rõ vị trí cụ thể (bằng tọa độ). 

- Quản lý các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ, lũ quét: thống kê ở dạng 

bảng theo từng xã. Không được thể hiện trên bản đồ. 

- Chỉ thị/chỉ đạo từ cấp trên xuống: thông qua văn bản/nhóm zalo, chưa có hệ thống 

quản lý riêng hỗ trợ điều hành phòng, chống thiên tai. 

Việc chưa đồng bộ quản lý thiên tai các cấp dẫn đến các câu hỏi trong quá trình 

chuẩn bị và ứng phó với thiên tai được phản hồi chậm. Tỉnh Bắc Kạn được tạo thành từ 

5 đầu nguồn bao gồm: (1) Thượng sông Năng; (2) Lưu vực hồ Ba Bể; (3) Lưu vực 

thượng nguồn sông Bắc Giang; (4) Lưu vực thượng nguồn sông Cầu; và (5) Lưu vực 

thượng nguồn sông Phó Đáy. Do quản lý trên giấy tờ là chính (mang tính thống kê) nên 

chưa rõ với lượng mưa tương ứng, lũ sông nào sẽ lên nhanh phục vụ công tác ứng phó. 

Khu vực nào sẽ có nguy cơ cao tương ứng với các loại hình thiên tai theo hình thế thời 

tiết. Các hộ dân thuộc khu vực nào cần di dời khi có mưa lớn xảy ra ở thượng nguồn. 
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Khu vực nào đã được đào tạo cho người dân về tham gia ứng phó với thiên tai. Khu vực 

nào có các công trình thủy lợi xuống cấp có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai… 

Cơ quan quản lý thiên tai cấp trên (huyện, tỉnh) hầu như nắm bắt tình hình thiên tai 

qua các báo cáo, do vậy, việc chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó mang tính chất bị động. Các 

thông tin cảnh báo chung như: có mưa lớn, đề phòng lũ, lũ quét, sạt lở đất… vẫn được 

phát đi hàng năm mà chưa chỉ rõ được khu vực chịu ảnh hưởng để tập trung nguồn lực 

ứng phó. 

Kiến thức người dân trong phòng, chống thiên tai còn hạn chế: phần lớn người 

dân trong khu vực nghiên cứu chưa nhận thức được rõ các nguy cơ thiên tai có tác động 

đến bản thân và gia đình, rất nhiều khu vực vẫn tự ý xây dựng nhà cửa trong khu vực có 

nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét. Người dân chưa được phổ biến kiến thức về phòng, chống 

thiên tai, cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương, chưa nắm được các số điện thoại 

liên hệ khi thiên tai xảy ra, chưa nắm được các hình thế thời tiết bất lợi, chưa nắm được 

cách ứng phó với một số loại hình thiên tai cơ bản… 

Trong phạm vi của Đề tài, nhóm chuyên gia đã thực hiện đào tạo cho 05 lớp (thuộc 

xã Đồng Phúc): 

- 03 lớp (40 học viên/lớp) về tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng tham gia ứng 

phó với thiên tai cho đối tượng là cán bộ cấp xã được quy định trong Thuyết 

minh; đây là các thành viên trong Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã và các Nhóm cộng 

đồng của 13 thôn thuộc xã Đồng Phúc. Qua các lớp tập huấn này, học viên đã 

được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để thực hiện các công việc liên 

quan đến phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng ở địa phương. 

- 02 lớp (30 học viên/lớp) về tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng tham gia ứng 

phó với thiên tai cho đối tượng là người dân tại thôn Bản Chán và Nà Khâu. Thực 

tế cho thấy để việc tập huấn do ván bộ thôn/xã thuộc nhóm hỗ trợ kỹ thuật và 

nhóm cộng đồng thực hiện được hiệu quả thì cần phải có các buổi tập huấn trình 

diễn thực tế tại các thôn với các giáo viên chuyên nghiệp từ đề tài thực hiện. 

Thông qua buổi tập huấn mẫu tại các thôn này, cán bộ trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật 

và nhóm cộng đồng đã được luyện tập, thành thục các kỹ năng, trau dồi lại kiến 

thức đã được tập huấn để đủ tự tin khi thực hiện tập huấn các thôn còn lại trong 

xã. 
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Ứng phó với thiên tai hiện nay đang là một vấn đề cấp thiết, đòi hỏi sự tham gia của 

cả xã hội. Trước đây, khi nói đến thiên tai, thảm họa, người ta thường nghĩ đến ứng phó 

khẩn cấp, nhưng trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, để ứng phó một cách bền 

vững thì cần có những chiến lược dài hạn và tận dụng các nguồn lực có sẵn trong cộng 

đồng. 

Hiệu quả của ứng phó với thiên tai phụ thuộc rất lớn vào nhận thức và hiểu biết của 

người dân về nguy cơ xảy ra thiên tai, mức độ mà người dân được tham gia vào công 

tác lập kế hoạch phòng, chống thiên tai hay quá trình đào tạo, tập huấn về thiên tai. Môi 

trường sống và tập quán của người dân là vấn đề đặc trưng và là chìa khóa trong việc 

ứng phó với thiên tai. 

Thông qua hoạt động trong các mô hình ứng phó với thiên tai, người dân được tham 

gia chủ dộng và có tiếng nói quan trọng việc xác định các rủi ro thiên tai và đề xuất các 

giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể tại thôn/bản của mình. Chính quyền xã cần có 

một kênh thông tin quan trọng để nắm được các rủi ro thiên tai cho từng vùng cụ thể 

trong xã, để có giải pháp phòng chống hữu hiệu. Đồng thời thông quan các hoạt động 

này, sẽ gắn kết người dân trong thôn/xã tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết sự phối 

hợp nhịp nhành trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

Mặc dù vậy, phạm vi thực hiện mới chỉ đang áp dụng cho 1 xã, bên cạnh đó, số lượng 

học viên vẫn còn hạn chế. Công tác phòng, chống thiên tai cần được phổ biến đến toàn 

dân. Do vậy, cần tiếp tục triển khai chương trình và áp dụng cho nhiều đối tượng khác 

nhau. 

Mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn chưa đảm bảo: Hiện nay, mặc dù mạng 

lưới khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và hồ Ba Bể nói riêng có 

số lượng trạm quan trắc khá lớn, mặc dù vậy, khoảng cách phân bố giữa các trạm quan 

trắc có những nơi rất dày (thậm chí gần như trùng nhau) và có những nơi rất thưa (quá 

cách xa nhau). 

Tại khu vực nghiên cứu các trạm đo mưa đã lặp đặt với mật độ không đồng đều, 

khoảng các giữa các trạm phân bố từ 2.88 km – 10.46 km, 3 trạm đo mưa tại Xã Đồng 

Lạc, Quảng Bạch, Tân Lập khoảng cách giữa các trạm quá gần chỉ từ 2.88 – 3.1 Km do 

đó mật đọ trạm phân bố không đều dẫn đến hiệu quả của trạm không được cao, trong 
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khi đó tại các xã Xuân Lạc, Đồng Phúc lại không có trạm quan trắc nào tính đến năm 

2021. 

Trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 01 trạm phục vụ vận hành vườn quốc gia Ba Bể, trong 

khi đó các khu vực khác như tại các huyện, các khu vực rừng đặc dụng… chưa có. Do 

đó có thể đánh giá hệ thống trạm đo như vậy là chưa phù hợp với mục đích dùng riêng 

của địa phương. 

Vì vậy, về mạng lưới trạm quan trắc KTTV trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa thể cung 

cấp thông tin mưa chi tiết cho các vùng nhỏ, các khu dân cư (thành phố, thị trấn) các 

khu du lịch, cụm công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, các hồ chứa phục vụ cho đời 

sống cộng đồng, an sinh xã hội, y tế, giao thông vận tải; chưa đủ để phục vụ nhu cầu về 

thông tin dữ liệu KTTV cho các đơn vị tham mưu của tỉnh lập kế hoạch phát triển kinh 

tế - Xã hội cũng như phục vụ phát triển bền vững, ổn định đảm bảo nguồn tài nguyên 

thiên nhiên. 

Việc xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên 

dùng được xác định là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết nhằm đáp ứng tốt công tác dự báo, 

cảnh báo, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, đồng thời phục vụ nhu cầu 

khai thác thông tin dữ liệu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 

trên địa bàn tỉnh cũng như khu vực nghiên cứu. 

Căn cứ theo TCVN 12635-6:2022 xuất bản lần 1 năm 2022 [33] quy định mật độ 

trạm quan trắc lượng mưa như sau: 

- Khoảng cách giữa các trạm quan trắc lượng mưa không lớn hơn 15 km đối với một 

trong các vùng: trung du, miền núi, khu vực đô thị loại III trở lên; không lớn hơn 10 km 

đối với sườn đồi, núi đón gió. 

- Khoảng cách giữa các trạm quan trắc lượng mưa không lớn hơn 20 km đối với vùng 

đồng bằng. 

Đề tài đã xây dựng trạm quan trắc kết hợp với lồng ghép các trạm quan trắc khác vào 

hệ thống cảnh báo thiên tai như sau: 
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Hình 80. Xây dựng trạm quan trắc kết hợp với lồng ghép các trạm quan trắc đã có 

trong khu vực nghiên cứu giai đoạn 2021-2022 

Các trạm quan trắc được xây dựng theo sơ đồ bố trí như hình vẽ, bao gồm: 

- Trạm đo mưa tự động: 06 trạm 

- Trạm đo mực nước tự động: 03 trạm 

- Hệ thống loa cảnh báo tự động: 03 hệ thống 

- Hệ thống cảnh báo thiên tai: 01 hệ thống 

Trong lưu vực hồ Ba Bể (sau khi lắp đặt 6 trạm quan trắc của Đề tài), mặc dù các 

trạm đạt về khoảng cách (dưới 10km đến trạm tiếp theo), tuy nhiên một số trạm ở khu 

vực biên của lưu vực không đáp ứng điều kiện này. Diện tích phụ trách (theo thiessen) 

được thể hiện như sau: 
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Hình 81. Diện tích phụ trách các trạm quan trắc mưa 
 

Có thể thấy, ngay trong lưu vực hồ Ba Bể, các trạm có sự phân bố không đồng đều, 

một số trạm khu vực Xuân Lạc và Đồng Lạc rất sát nhau (trong đó, có trạm Xuân Lạc 

mới lắp đặt của KTTV còn trùng vào trạm Xuân Lạc lắp đặt trước đó). Khoảng cách 

không phù hợp dẫn tới chất lượng quan trắc không đảm bảo. Khu vực Đồng Phúc, Nam 

Mẫu, Ngọc Phái gần như không có trạm quan trắc xung quanh trong phạm vi 20km. 

Trong phạm vi nghiên cứu, Đề tài đã lắp đặt các trạm quan trắc mưa bao gồm: Đồng 

Phúc, Nam Mẫu, Xuân Lạc 2, Ngọc Phái, Hoàng Trĩ, và Xuân Lạc 1. Mặc dù đã cố gắng 

bố trí các trạm quan trắc vào các khu vực còn thiếu và xét đến trường hợp khi không kết 

nối được với hệ thống Vrain và Khí tượng thủy văn để hệ thống có thể hoạt động độc 

lập, các trạm này vẫn chưa thể đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về mật độ. 

3.2.1.3. Giải pháp cảnh báo, ứng phó với các loại hình thiên tai chính lưu vực hồ 

Ba Bể 

1. Xây dựng hệ thống quản lý các loại hình thiên tai  

Về cơ bản trong công tác phòng chống thiên tai, để quản lý, chỉ đạo, điều hành cần 

có công cụ. Công tác chỉ đạo, điều hành cần nắm rõ khi có tin dự báo/hình thế thời tiết 

bất lợi (cho tình huống cụ thể):  

- Khu vực nào có nguy cơ cao, tương ứng với loại hình thiên tai gì 

- Có những hộ dân, công trình hay đối tượng nào sẽ chịu ảnh hưởng 

- Đã có sự chuẩn bị như thế nào ở các khu vực đó 
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Hiện nay, việc chỉ ra khu vực có nguy cơ cao theo hình thế thời tiết đang rất hạn chế, 

các bản đồ nguy cơ (nhưng thực chất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng) có tính ứng dụng 

chưa cao. Cứ đến mùa mưa, khi có dự báo mưa lớn, các hộ dân nằm trong khu vực có 

nguy cơ cao đã được xác định sẽ có kế hoạch di dời dù thiên tai có tác động đến nơi đó 

hay không, và trên thực tế, rất ít địa phương có thể xác định rõ: khu vực nào có nguy cơ 

cao, tương ứng với loại hình thiên tai gì theo hình thế thời tiết. 

Có những khu vực mưa lớn, nhưng ko có nguy cơ cao về lũ do nằm ở phía thượng 

nguồn, trong khi hạ du không mưa, không đề phòng nguy cơ lũ, từ đó gây ra những hậu 

quả đáng tiếc. Để chỉ rõ được các khu vực có nguy cơ cao tương ứng với hình thế thời 

tiết, công tác dự báo, cảnh báo cần được tiến hành một cách cẩn thận và ở độ chi tiết 

cao. Việc cảnh báo nguy cơ thiên tai trên vùng rộng lớn (cấp xã, huyện, tỉnh…) chưa 

thể đáp ứng nhu cầu phòng, chống thiên tai. 

Việc xây dựng một hệ thống quản lý các loại hình thiên tai tổng hợp có những chức 

năng sau (dưới dạng bản đồ trực quan): 

- Quản lý các yếu tố quan trắc về lượng mưa, mực nước trên sông. 

- Hiển thị các thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai theo không gian và thời gian 

(bao gồm việc chỉ rõ các khu vực đang có nguy cơ cao theo thời gian thực). 

- Có khả năng tính toán các kịch bản thiên tai giả định một cách chủ động, phục 

vụ công tác điều hành, ứng phó. 

- Chỉ rõ các đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng theo hình thế thời tiết 

- Quản lý các đối tượng theo không gian và thời gian (trên nền GIS theo thời gian). 

Hệ thống cảnh báo thiên tai lưu vực hồ Ba Bể đã phần nào đáp ứng nhu cầu phòng, 

chống thiên tai trên khu vực, tuy nhiên, lưu vực hồ Ba Bể chỉ là một khu vực địa lý tỉnh 

Bắc Kạn. Hệ thống cảnh báo thiên tai lưu vực hồ Ba Bể hiện nay đang cung cấp các 

thông tin về tình hình thiên tai hữu ích cho người dân và chính quyền địa phương, mặc 

dù vậy, cảnh báo thiên tai vẫn mang tính độc lập, chưa có sự gắn kết với: 

- Các công trình, đối tượng chịu ảnh hưởng theo mức độ nguy cơ 

- Các trạm quan trắc mực nước do khí tượng thủy văn lắp đặt 

- Các vấn đề liên quan đến thiệt hại (hệ thống KTTV đang phụ trách) 

- Các thông tin dự báo thời tiết (hệ thống KTTV phụ trách) 

- Chưa tích hợp cảnh báo qua Zalo (hiện đang cảnh báo qua Telegram) 
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Do vậy, để quản lý thiên tai trên lưu vực hồ Ba Bể nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói 

chung. Cần xây dựng một hệ thống cảnh báo thiên tai tổng hợp: 

- Áp dụng cho toàn bộ các lưu vực sông: Năng, Cầu, Phó Đáy, Bắc Giang 

- Xét đến các loại hình thiên tai đặc trưng khác (như ngập lụt đô thị cho thành phố 

Bắc Kạn) 

- Tích hợp toàn bộ trạm quan trắc mực nước do các nguồn lắp đặt khác. 

- Tích hợp nguồn dự báo khí tượng thủy văn theo không gian và thời gian. 

- Cung cấp API kết nối với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thủy lợi, phòng, chống 

thiên tai để cung cấp các thông tin cần thiết. 

Đề xuất nhiệm vụ: 

Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống quản lý thiên tai tổng hợp tỉnh Bắc Kạn. 

Mục tiêu nhiệm vụ: Hỗ trợ quản lý, điều hành phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn 

Nội dung thực hiện:  

- Xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất cho 04 lưu vực 

sông: Năng, Cầu, Phó Đáy, Bắc Giang. 

- Tích hợp hệ thống cảnh báo thiên tai lưu vực hồ Ba Bể (dạng API, GIS). 

- Tích hợp các dữ liệu từ các hệ thống có liên quan đến công tác phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn tỉnh (dạng API). 

- Tích hợp công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh (dạng GIS). 

- Tích hợp quản lý thiệt hại dưới (dạng GIS). 

- Xây dựng hệ thống truyền tin cảnh báo phục vụ điều hành phòng, chống thiên tai 

tỉnh Bắc Kạn (qua Zalo, kênh chính thức của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 

Bắc Kạn). 

2. Tăng cường mật độ trạm quan trắc khí tượng, thủy văn  

Theo Quyết định số 504/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn ngày 29/03/2023 về việc “Phê 

duyệt kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tỉnh bắc kạn 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

 Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tỉnh Bắc 

Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, ngoài các trạm quan trắc KTTV quốc gia trên địa bàn tỉnh 
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và các trạm KTTV chuyên dùng hiện có trên địa bàn tỉnh, dự kiến sẽ phát triển thêm 5 

trạm khí tượng chuyên dùng và 11 trạm thủy văn chuyên dùng, được chia làm 02 giai 

đoạn (2023 - 2025 và 2026 - 2030), cụ thể: 

 Giai đoạn 2023 - 2025 

- Nhiệm vụ phát triển: 

+ Giai đoạn này ưu tiên khôi phục, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, nâng cấp thiết bị 

quan trắc của các trạm, điểm đo hiện đang dừng hoạt động hoặc quá hạn bảo trì, bảo 

dưỡng; xây dựng mới các trạm, điểm đo khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ nhu 

cầu cấp bách của các ngành, lĩnh vực trong tỉnh. 

+ Từng bước đầu tư xây dựng và hoàn thiện mạng lưới trạm khí tượng thủy văn 

chuyên dùng theo hướng tự động, tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, 

quy chuẩn, tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, đồng bộ, kết nối với cơ sở dữ liệu KTTV quốc 

gia; kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh thông tin phục vụ các ngành, 

các lĩnh vực, tổ chức, cá nhân, cộng đồng có nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu từ mạng 

lưới KTTV chuyên dùng. 

+ Tăng cường, nâng cao năng lực về kỹ thuật, quản lý và vận hành cho đội ngũ cán 

bộ, quan trắc viên làm công tác đo đạc của hệ thống trạm quan trắc KTTV chuyên dùng 

của tỉnh và chủ các công trình bắt buộc phải quan trắc KTTV theo quy định của pháp 

luật. 

- Kế hoạch phát triển: 

+ Trạm khí tượng chuyên dùng: Xây mới: 04 trạm; Nâng cấp: Không 

+ Trạm thủy văn chuyên dùng: Xây mới: 08 trạm; Nâng cấp: 02 trạm. 

+ Trạm đo mưa tự động: Không 

 Giai đoạn 2026-2030 

- Nhiệm vụ phát triển: 

+ Tiếp tục duy trì hoạt động các trạm, điểm đo hiện có và phát triển mạng lưới trạm 

KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. 
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+ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế quản lý, vận hành, khai thác các trạm, 

điểm đo; xây dựng cơ chế khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu nhằm phát huy hiệu quả 

của mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng. 

+ Hình thành hệ thống thông tin kết nối các trạm quan trắc KTTV quốc gia trong 

tỉnh. Tiếp tục nâng cấp cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, bảo đảm thông tin thông 

suốt, đồng bộ, có hệ thống và độ tin cậy cao. 

- Kế hoạch phát triển: 

+ Trạm khí tượng chuyên dùng: Xây mới: 01 trạm; Nâng cấp: Không 

+ Trạm thủy văn chuyên dùng: Xây mới: Không; Nâng cấp: 01 trạm. 

+ Trạm đo mưa tự động: Không 

Đề xuất nhiệm vụ: 

Tên nhiệm vụ: Tăng cường mật độ quan trắc mưa tỉnh Bắc Kạn 

Mục tiêu nhiệm vụ: Nâng cao độ tin cậy dữ liệu quan trắc mưa, phục vụ cảnh báo 

thiên tai tỉnh Bắc Kạn 

Nội dung thực hiện:  

- Nghiên cứu đánh giá chất lượng số liệu quan trắc mưa theo không gian và thời 

gian. 

- Nghiên cứu sơ đồ bố trí trạm quan trắc mưa bổ sung nhằm đảm bảo chất lượng 

số liệu quan trắc. 

- Xây dựng kế hoạch bổ sung trạm quan trắc mưa theo từng giai đoạn đến năm 

2030 nhằm đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn. 

- Tích hợp số liệu quan trắc mưa vào hệ thống quản lý thiên tai  

3. Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia ứng phó với thiên tai 

Mô hình cộng đồng tham gia ứng phó với thiên tai tại xã Đòng Phúc phù hợp với 

khu vực hồ Ba Bể, nơi thường xảy ra các thiên tai như lũ quét, sạt lở đất,…Mô hình này 

cũng sẽ gắn kết hệ thống chính trị (Phó chủ tịch xã trưởng nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã, 

các Trưởng thôn làm Trưởng nhóm Cộng đồng), Như vậy, sự liên kết giữa chính quyền 

với người dân sẽ chặt chẽ hơn so với một số mô hình do  các NGO đã thành lập trước 

đó tại Ba Bể (thường tổ chức mô hình cấp thôn, bản với các hoạt động chủ yếu là tăng 

cường nhận thức). Những cán bộ tham gia nhóm hỗ trợ và nhóm cộng đồng cũng sẽ là 

nòng cốt của xã trong việc quản lý phòng chống rủi ro thiên tai; 
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Sau khi kết thúc đề tài, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc cần duy trì các hoạt 

động đã được thiết lập, xây dựng và vận hành trong quá trình thực hiện đề tài. Do hầu 

hết các cán bộ trong Nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm cộng đồng đều là kiêm nhiệm ở cấp 

xã và cấp thôn nên vai trò của UBND xã trong việc duy trì này cực kỳ cần thiết để đảm 

bảo sự thành công bền vững của mô hình, làm cơ sở nhân rộng đối với các xã khác trong 

toàn huyện Ba Bể. 

Đề xuất nhiệm vụ: 

Tên nhiệm vụ: Nhân rộng mô hình cộng đồng tham gia ứng phó với thiên tai tỉnh 

Bắc Kạn. 

Mục tiêu nhiệm vụ: Tăng cường nhận thức người dân về phòng, chống thiên tai và 

xây dựng mô hình phòng, chống thiên tai cấp xã. 

Nội dung thực hiện:  

- Đánh giá các loại hình thiên tai, tính dễ bị tổn thương và năng lực phòng, chống 

thiên tai cấp xã. 

- Xây dựng mô hình phòng, chống thiên tai cấp xã có sự tham gia của người dân. 

- Thành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã và nhóm cộng đồng mô hình quản lý rủi 

ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 

- Biên soạn tài liệu tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cán 

bộ cấp xã và người dân. 

- Tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 

- Tập huấn sử dụng công nghệ nhận các thông tin cảnh báo thiên tai tỉnh Bắc Kạn. 

3.2.2. Giảm thiểu xói mòn lưu vực nhằm hạn chế bồi lắng lòng hồ và ổn định tự 

nhiên lưu vực hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

3.2.2.1. Hiện trạng xói mòn và rừng trên lưu vực hồ Ba Bể 

Tỉnh Bắc Kạn trong những năm gần đây có sự biến đổi theo chiều hướng gia tăng tỷ 

lệ che phủ. Kết quả thể hiện ở bảng sau: 

Năm 
Diện tích có 

rừng (ha) 

Rừng tự nhiên 

(ha) 
Rừng trồng (ha) 

Tỷ lệ che phủ 

(%) 

2015 370,243 281,672 88,571 71 

2016 370,382 279,253 91,128 71.4 
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Năm 
Diện tích có 

rừng (ha) 

Rừng tự nhiên 

(ha) 
Rừng trồng (ha) 

Tỷ lệ che phủ 

(%) 

2017 370,792 277,193 93,599 72.1 

2018 371,904 274,743 97,162 72.56 

2019 371,949 274,086 97,863 72.9 

2020 372,665 273,329 99,336 73.4 

2021 373,081 272,790 100,291 73.4 

Nguồn: Công bố hiện trạng rừng toàn quốc các năm từ 2015÷2021 

Theo đó, nhìn chung tỷ lệ che phủ đã tăng lên đáng kể từ năm 2015, do sự nỗ lực 

trong công tác trồng rừng. Mặc dù vậy, diện tích rừng tự nhiên có phần giảm nhẹ, điều 

này gây ra việc suy giảm nhẹ về chất lượng rừng. 

Ở huyện Ba Bể, diện tích rừng không thay đổi trong năm 2020 và 2021, mặc dù đã 

có sự gia tăng diện tích rừng trồng. hơn 100 hecta rừng tự nhiên suy giảm, thay vào đó 

là rừng trồng. Chi tiết như sau: 

Năm Huyện 

Tổng 

diện 

tích tự 

nhiên 

(ha) 

Diện tích 

có rừng 

(ha) 

Rừng tự 

nhiên 

(ha) 

Rừng trồng (ha) 
Tỷ lệ 

che 

phủ 

(%) 

       

Diện tích 

rừng trồng đã 

thành rừng 

Diện tích 

trồng chưa 

thành rừng 

       

       

2020 
Huyện 

Ba Bể 
68,408.5 46,451.3 33,321.6 13,129.8 1,398 67.9        

2021 
Huyện 

Ba Bể 
68,408.5 46,481.4 33,202 13,279.4 1,390 67.9        

Nguồn: Công bố hiện trạng rừng các năm 2020 và 2021 tỉnh Bắc Kạn 

Với những nỗ lực đáng kể trong công tác trồng rừng ở tỉnh Bắc Kạn nói chung và 

khu vực VQG Ba Bể nói riêng, phần diện tích rừng trồng thành rừng sẽ ngày càng gia 

tăng, từ đó giúp phục hồi rừng đáng kể. 

Theo kết quả tính toán xói bồi từ mô hình SWAT, giai đoạn từ năm 2000÷2009, 

trung bình mỗi năm lượng phù sa bồi lắng xuống hồ Ba Bể khoảng 450 nghìn m³. Tuy 

nhiên, giai đoạn từ năm 2010÷2020 đã giảm, chỉ còn khoảng 230 nghìn m³. Đây là một 

kết quả rất đáng ghi nhận sau các nỗ lực phục hồi rừng tỉnh Bắc Kạn thông qua các chính 

sách hỗ trợ dân trồng rừng bằng Các chương trình PAM, 327... 
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Giai đoạn 2020÷2030 được dự báo tăng theo kịch bản biến đổi khí hậu RCP4.5 với 

lượng gia tăng bình quân lên tới khoảng 350 nghìn m³. Tuy nhiên những năm gần đây, 

tốc độ bồi lắng lòng hồ lại có xu hướng tăng nhanh ở khu vực đầu suối Pác Ngòi và Nam 

Cường. Lượng phù sa ở khu vực Nam Cường và khu vực bãi bồi dọc tuyến đường 254 

nhánh suối Pác Ngòi đã ngày một gia tăng.  

3.2.2.2. Các vấn đề còn tồn tại 

Chất lượng rừng: Trên thực tế, chất lượng rừng là một trong các yếu tố quan trọng 

giúp giảm thiểu xói mòn bề mặt lưu vực. Sau thời kỳ đốt nương làm rẫy những năm 

1990, hậu quả của việc bồi lắng xuống hồ Ba Bể là rõ rệt. Mặc dù đã khắc phục được 

tình trạng này một cách đáng kể, chất lượng rừng vẫn chưa thể hồi phục một cách nhanh 

chóng. 

Để giúp tăng cường khôi phục chất lượng rừng trong lưu vực hồ Ba Bể, Đề tài đã 

triển khai trồng thử nghiệm 03 hecta rừng kết hợp cây dược liệu với mục tiêu tăng cường 

chất lượng thảm phủ và tăng sinh kế cho người dân. Đây là một giải pháp bền vững giúp 

khôi phục rừng một cách tự nhiên. Mặc dù vậy, 03 hecta rừng là một con số rất nhỏ đối 

với lưu vực hồ Ba Bể nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung. 

Công tác quản lý quy hoạch, công trình xây dựng: Những năm gần đây, dưới áp 

lực phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là nhu cầu khai thác kinh doanh du lịch, tỉnh Bắc 

Kạn đã triển khai nhiều chương trình/dự án mở tuyến đường giao thông từ thành phố 

Bắc Kạn vào khu vực hồ Ba Bể.  

Mặc dù đã có các báo cáo đánh giá tác động môi trường và biện pháp thi công giúp 

làm giảm tác động đến bề mặt lưu vực, quá trình giám sát và quản lý các công trình xây 

dựng vẫn chưa đủ chặt chẽ để hạn chế tính trạng ô nhiễm trong quá trình thi công, đặc 

biệt là vấn đề đổ thải và san lấp mặt bằng. Các khu vực đào đường tạo mái dốc nhiều 

nơi xảy ra sạt lở, kết hợp mưa lớn dồn đất cát tập trung về hồ. Rất nhiều vị trí bị sạt mái 

taluy sau quá trình tổ chức thi công làm đường. 

Cụ thể: Tại thôn Nà Bây, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, doanh nghiệp thi công 

tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể đã đổ 3 bãi đất thải vào phía đồi bên trên, 

ước lượng lên tới hàng chục ngàn m3, trở thành những quả bom đất treo trên đầu những 

hộ dân sinh sống bên dưới. 
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Việc đổ thải trái phép đã diễn ra từ tháng 6/2022, chính quyền xã đã phối hợp với 

lực lượng kiểm lâm huyện Chợ Đồn nhiều lần lập biên bản, yêu cầu doanh nghiệp chấm 

dứt hành vi đổ thải trái phép. 

  

 

Hình 82. Một số hình ảnh đổ thải khi thi công, san ủi mặt bằng qua xã Bằng Phúc, 

huyện Chợ Đồn 

Dự án mở đường Bắc Kạn – Ba Bể đã gây sạt lở, đổ thải dọc sông Tà Lèng, mở rộng, 

nâng cấp quốc lộ Chợ Đồn-Hồ Ba Bể lưu vực Sông Nam Cường, đường quốc lộ 279 sát 

sông Năng, sắp tới mở đường sang Tuyên Quang qua lưu vực sông Tà Han... 

Thực tế, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được duyệt gồm 10 

bãi đổ thải. Tuy nhiên, 01 bãi đổ thải đã tiến hành đổ còn lại 9 bãi các đơn vị thi công 

trên tuyến chưa tiến hành đổ do địa hình không phù hợp, không có đường giao thông để 

thuận tiện cho các phương tiện vận chuyển. Một số vị trí bãi đổ thải có thể vận chuyển 

đến đổ được nhưng lại chưa thực hiện công tác thống kê, đền bù thu hồi đất theo quy 

định. 

Trước thực tế khó khăn về việc đổ thải, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, ngày 

7/4/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Văn bản số 2108/UBND-NNTNMT chỉ đạo: “Chủ 

đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công, đơn vị giám sát chủ động thực hiện đổ thải tại các vị trí 

đã được duyệt, trường hợp đổ đất tại các vị trí khác để cải tạo mặt bằng, cải tạo làm tăng 

độ màu mỡ của đất thì phải được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và tổ chức, 
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người dân có đất… Trong quá trình đổ thải cho dân cải tạo mặt bằng, cải tạo đất ở vị trí 

cụ thể, chủ dự án phối hợp với các hộ dân và chính quyền địa phương tiến hành kiểm 

tra, khảo sát, chỉ đạo đơn vị thi công có văn bản cam kết trong quá trình đổ thải đảm bảo 

an toàn, không để xảy ra ô nhiễm hoặc sự cố môi trường, đồng thời thực hiện giám sát 

chặt chẽ công tác đổ thải của đơn vị thi công. Chính quyền địa phương và sở, ban ngành 

liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện". 

3.2.2.3. Giải pháp giảm thiểu bồi lắng lòng hồ và ổn định tự nhiên lưu vực hồ Ba 

Bể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

1. Xây dựng mô hình trồng rừng đa tầng tán kết hợp cây dược liệu giảm thiểu xói 

mòn và phát triển kinh tế xã hội địa phương 

Mặc dù mô hình đến thời điểm hiện tại đã thực hiện thành công tại xã Đồng Phúc. 

Tuy nhiên, để đánh giá khả năng nhân rộng của mô hình đến các xã trong khu vực hồ 

Ba Bể nói riêng và những khu vực có điều kiện tương tự của tỉnh Bắc Kạn nói chung thì 

cần phải xem xét trên hai khía cạnh là (i) yêu cầu sinh thái của các loại cây này và (ii) 

điều kiện tự nhiên của các khu vực sẽ dự kiến nhân rộng. 

Căn cứ các đặc điểm yêu cầu sinh thái của ba loại cây đã trồng tại mô hình xã Đồng 

Phúc thuộc đề tài nêu trên và căn cứ vào các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu của 

các xã trong khu vực hồ Ba Bể cho thấy: các cây dẻ ván ghép, trám đen ghép hoàn toàn 

phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Ba Bể. Riêng cây chè hoa vàng mặc dù là cây 

có yêu cầu rất khắt khe về thổ nhưỡng và khí hậu. Tuy nhiên, minh chứng cho sự thích 

ứng và thành công của cây chè hoa vàng tại mô hình của xã Đồng Phúc là điều kiện rất 

thuận lợi để nhân rộng đối với các xã trong khu vực hồ Ba Bể. Tóm lại mô hình trồng 

rừng kết hợp cây dược liệu đã được tiến hành trong khuôn khổ đề tài hoàn toàn có thể 

nhân rộng trong các xã của khu vực Ba Bể. Riêng với cây chè hoa vàng trước khi nhân 

rộng cần tiến hành phân tích đất, kiểm tra nguồn nước để sử dụng các biện pháp tưới 

chủ động kết hợp chăm sóc bón phân phù hợp giúp cây thích ứng phát triển nhanh, tỷ lệ 

sống cao. 

Các đơn vị chức năng của Huyện Ba Bể có liên quan và Ủy ban nhân dân xã Đồng 

Phúc cần có những hoạt động hỗ trợ người dân trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm; 

thành lập các tổ/nhóm hợp tác phát triển chè hoa vàng tiến tới sản xuất quy mô lớn, 

chuyên nghiệp. Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc cần quan tâm chỉ đạo và tuyên truyền 
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vân động nhân dân thực hiện sản xuất lâm nghiệp theo hướng kinh doanh rừng bền vững. 

Các hộ nông dân trực tiếp tham gia mô hình cần có kế hoạch tiếp tục tự chăm sóc, phát 

triển các cây trồng tại mô hình kết hợp quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng cho 

những năm tiếp theo 

Đề xuất nhiệm vụ: 

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu cho rừng Quốc 

gia Ba Bể 

Mục tiêu nhiệm vụ: Tăng cường chất lượng thảm phủ rừng Quốc gia Ba Bể và ổn 

định sinh kế cho người dân phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Nội dung thực hiện:  

- Nghiên cứu xác định mô hình trồng rừng tương ứng với yếu tố địa lý, loại đất và 

tập quán canh tác của người dân. 

- Nghiên cứu xây dựng đề án phát triển các tổ/nhóm hợp tác phát triển và tiêu thụ 

sản phẩm dược liệu trên quy mô lớn. 

- Nghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc, phát triển cây trồng tương ứng với các 

mô hình trồng rừng. 

- Đào tạo, chuyển giao quy trình/công nghệ. 

2. Quản lý quy hoạch, công trình xây dựng trên lưu vực hồ Ba Bể 

Sự phát triển nhanh chóng luôn tạo ra những điều kiện bất lợi về môi trường nếu 

không có những giải pháp kiểm soát chặt chẽ. Đối với lưu vực hồ Ba Bể nói chung hay 

VQG Ba Bể nói riêng, các biện pháp công trình nhằm giảm thiểu bồi lấp sẽ tác động 

đáng kể đến tự nhiên lưu vực. Đơn cử như vấn đề nạo vét hay xây dựng bất kể một công 

trình thủy lợi nào cũng cần dùng đến các xe tải trọng lớn cũng như các thiết bị thi công 

một lần nữa tiếp tục gây tác động mạnh đến lưu vực. 

Hồ Ba Bể có 03 con sông chính phía thượng nguồn đổ vào, đây còn là khu vực đồi 

núi, do vậy rất khó để có một giải pháp nội tại toàn diện. Vấn đề bồi lắng lớn nhất luôn 

là ở nhánh suối Pác Ngòi, một phần là lưu vực đóng góp chính, một phần là nhánh Nam 

Cường có khu vực Nam Cường bồi lắng trước khi đổ vào hồ Ba Bể. 

Để có thể phát triển bền vững, ổn định tự nhiên, các bất cập kể trên cần được giải 

quyết bằng cơ chế, chính sách với tầm nhìn bảo vệ tự nhiên để các đơn vị thi công không 
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thể đánh đổi một chút ít lợi ích tức thời giảm chi phí mà mang lại hậu quả tác động mạnh 

mẽ đến khu vực này. 

Các kiến nghị được đề xuất bao gồm: 

- Xây dựng cơ chế giám sát đặc biệt với các công trình xây dựng tại khu vực thượng 

nguồn hồ Ba Bể, đặc biệt là các tuyến đường giao thông đang và sẽ được xây 

dựng trong khu vực này, đảm bảo tuân thủ các báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

Giảm tối đa tác động đến Bồi lắng hồ Ba Bể trong điều kiện khí hậu hiện nay và 

các hiện tượng khí hậu cực đoạn sẽ xảy ra. 

- Xây dựng cơ chế quản lý du lịch bền vững giúp phát triển toàn diện về các hoạt 

động du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, đồng thời quan tâm 

đến người dân bản địa, bảo tồn các nguyên tài nguyên và có kế hoạch quản lý 

nguồn tài nguyên một cách hợp lý. 
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CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Nghiên cứu đã trình bày các giải pháp tổng thể và cụ thể nhằm ứng phó với một số 

loại hình thiên tai chính trên lưu vực hồ Ba Bể bao gồm lũ, lũ quét, sạt lở đất và bồi lấp 

lòng hồ giúp ổn định tự nhiên và phát triển kinh tế, xã hội. Các giải pháp chính đề xuất 

cho lưu vực hồ Ba Bể nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung dựa trên việc đánh giá hiện 

trạng, chỉ ra các vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp bao gồm: 

- Xây dựng hệ thống quản lý thiên tai tổng hợp tỉnh Bắc Kạn: Không dừng lại ở 

việc cảnh báo thiên tai, hệ thống còn có khả năng quản lý các vấn đề khác có liên 

quan bao gồm thiệt hại; chương trình, kế hoạch phòng, chống thiên tai; chỉ đạo 

trong phòng, chống thiên tai; truyền tin cảnh báo thiên tai. Các chức năng liên 

kết một cách chặt chẽ, giúp nhà quản lý dễ dàng nắm bắt được diễn biến thiên tai 

của địa phương, các tác động dự kiến, các đối tượng có thể chịu ảnh hưởng theo 

hình thế thời tiết, từ đó đưa ra những chỉ đạo, quyết định hữu hiệu giúp làm giảm 

thiểu thiệt hại và chủ động ứng phó. 

- Tăng cường mật độ trạm quan trắc khí tượng, thủy văn: mặc dù có lên tới 80 trạm 

quan trắc mưa trên toàn tỉnh, một số các khu vực miền núi lại bố trí trạm quan 

trắc mưa thưa thớt, trong khi đó, khu vực bằng phẳng hơn lại có mật độ tốt hơn. 

Cần tiến hành nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ và có chương trình triển 

khai nhằm đáp ứng chất lượng số liệu quan trắc phục vụ công tác phòng, chống 

thiên tai hiệu quả. 

- Nhân rộng mô hình cộng đồng tham gia ứng phó với thiên tai: không chỉ là một 

công tác quan trọng trong phòng, chống thiên tai, mô hình này giúp gắn kết giữa 

đối tượng là người dân với chính quyền địa phương, nhận thức rõ được các nguy 

cơ thiên tai, cách nhận biết các loại hình thiên tai từ đó bản thân cộng đồng đã tự 

nâng cao năng lực chống chịu và giảm tính dễ bị tổn thương, góp phần ổn định 

đời sống và sản xuất. 

- Nhân rộng mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu, giúp phục hồi chất lượng 

rừng, tăng cường sinh kế cho người dân bản địa. Với chức năng tương tự mô hình 

rừng đa tầng tán nhưng với thời gian ngắn hơn, mô hình này hứa hẹn sẽ là những 

mô hình tốt vừa giúp người dân có ý thức hơn trong công tác bảo vệ rừng, vừa 
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tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân bản địa dựa vào chính các hoạt động 

có liên quan đến bảo vệ rừng, bảo vệ các loại cây quí hiếm và phát triển các loại 

cây có giá trị kinh tế cao. 

- Quản lý quy hoạch, công trình xây dựng: là một trong những yếu tố quan trọng 

đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương. Kinh tế phát triển có tác 

động mạnh mẽ đến môi trường, nếu các cơ chế giám sát, quản lý không đáp ứng 

sẽ gây ra những hệ lụy về các vấn đề môi trường. 

4.2. Kiến nghị 

Khu vực hồ Ba Bể là một hồ tự nhiên, là nơi bảo tồn rất nhiều rừng tự nhiên và động 

vật hoang dã vì vậy mục tiêu hàng đầu vẫn phải giữ nguyên hiện trạng hiện đang bảo 

tồn trong khu vực. Qua mô hình nghiên cứu về đánh giá xói mòn đất, mô hình trồng 

rừng kết hợp trồng cây dược liệu đã đưa ra kết quả rất tốt, đã xác định được giải pháp 

cụ thể để giải quyết các tồn tại hiện nay. 

- Trồng rừng kết hợp trồng cây dược liệu: giúp tăng chất lượng rừng, cải thiện sinh 

kế cho người dân. Tuy nhiên diện tích mô hình mới dừng lại ở dạng thí điểm (3ha), nên 

cần nhân rộng với phạm vi lớn hơn, tốt nhất nên quy hoạch theo vùng để tính toán sản 

phẩm đầu ra cho người dân 

 - Hệ thống cảnh báo sớm mới được vận hành nên còn nhiều hạn chế nhất định về 

con người, về thiết bị… cần tiếp tục triển khai những lớp tập huấn, hội thảo, phổ biến 

kiến thức cho người dân. 

- Đối với các tác động khác do nhân tai như khai khoáng, thi công các công trình trên 

địa bàn tỉnh…ảnh hưởng đến lớp thảm phủ gây bồi lấp lòng hồ Ba Bể nhóm tư vấn chỉ 

đưa ra khuyến cáo đến các cơ quan, đơn vị quản lý, đoan vị thi công công trình… cần 

bám sát vào điều kiện tự nhiên của hồ Ba Bể, ứng dụng các giải pháp, biện pháp thi công 

đã được phê duyệt để hạn chế đến mức tối tiểu các tác động gây bồi lấp lòng hồ. Kiến 

nghị chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ công tác xây dựng, đặc biệt là công tác 

đổ thải trong quá trình thi công để VQG Ba Bể phát triển xanh, bền vững. 
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